KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC 
Tuần 2: Bản thân (Từ 06/10 đến 10/10) 
Giáo viên thực hiện: 4 tuối a 
	

	Thứ Hai, ngày 06/10/2025 

	Đón trẻ, thể dục sáng 

	Hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành

	Đón trẻ, thể dục sáng (MT1) 
	- Cháu biết xếp dép, cặp đúng nơi quy định. Biết chào cô, chào ông bà, bố mẹ khi vào lớp.
 - Biết tự vào lớp chọn góc chơi. Chơi xong biết cất đồ chơi đúng nơi quy định.
- Cháu tập được theo cô các động tác của bài tập TDS theo nhịp hô. 
- Giáo dục cháu yêu thích tập thể dục cho cơ thể khoẻ mạnh.
	 - Phòng lớp thoáng mát, sạch sẽ. Đồ chơi ở các nhóm
- Sân sạch, an toàn, trang phục cô và trẻ gọn gàng.
	*Đón trẻ
- Thông thoáng phòng nhóm chuẩn bị đón trẻ vào lớp.
- Trao đổi với phụ huynh về nề nếp,trao đổi với phụ huynh một số nội quy quy định về trường lớp.
- Mở nhạc các bài trong chủ đề, đón trẻ vào lớp
- Cho trẻ chơi ở các góc, cô bao quát trẻ chơi.
*Thể dục sáng
- Cho trẻ nghe Quốc ca vào sáng T2
* Khởi động: Cho trẻ kết hợp đi các kiểu chân, đứng thành 3 hàng dọc.
* Trọng động: Tập theo nhịp hô.
- Hô hấp: Thổi nơ
- Tay: Đưa 2 tay lên cao, ra phía trước, sang 2 bên.
- Bụng: Quay sang trái, sang phải.
- Chân: Nhún chân
- Bật: Bật tại chỗ
* Hồi tĩnh: Cùng trẻ đi nhẹ nhàng quanh sân tập 2-3 vòng.

	Trò chuyện 

	Hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành

	Trò chuyện sáng 
	- Trẻ tự tin trò chuyện cùng cô và các bạn. 
	-Ti vi, máy tình, nhạc : Cái mũi, ....
	- Trò chuyện về họ tên trẻ, ngày sinh.
- Giới tính của trẻ.
- Sở thích của bạn trai
- Sở thích của bạn gái
- Giáo dục trẻ biết yêu quý tự hào về bản thân.

	Hoạt động học 

	Hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành

	-Hoạt động vận động:
VĐ :Trèo trên ghế dài 15-30cm

TC: Ném chùy (MT5) 
	- Trẻ giữ được thăng bằng cơ thể khi thực hiện được vận động Trèo trên ghế dài 15-30cm.Thực hiện được vận động Trèo trên ghế dài 15-30cm
- Phát triển vận động nhanh nhẹn, phối hợp với các giác quan cho trẻ
- Trẻ chú ý, hứng thú tham gia vào hoạt động, có ý thức trong khi chơi
	Ghế dài 15-30cm
Qủa chùy bằng vải
	VĐ:Trèo trên ghế dài 15>30cm
TC: Ném chùy
* Giới thiệu : Cô giới thiệu cuộc thi « Bé khỏe bé nhanh » và giới thiệu 3 đội chơi.
Hoạt động 1: Khởi động
3 đội cùng giao lưu , đi các kiểu đi, sau đó đi về 3 hàng ngang.
Hoạt động 2: Trọng động
* Phần thi thứ nhất : Đồng diễn
-Tay: Vỗ 2 tay vào nhau(phía trước, phía sau, trên đầu)
- Bụng: Nghiêng người sang 2 bên
-Chân: Ngồi xổm đứng lên
-Bật: Bật liên tục về phía trước(NM)
* Phần thi thứ hai: Bé khỏe mạnh
Cho trẻ đứng thành 2 hàng ngang đối diện nhau
- Cô làm mẫu:
+ Cô làm mẫu lần 1: rõ ràng,dứt khoát.
+ Cô làm mẫu lần 2, giải thích :TTCB : cô đứng trước vạch xuất phát đứng khép chân, 2 tay chống hông.Khi có hiệu lệnh đi thì cô khéo léo đi trên ghế thể dục sao cho không ngã...tiếp tục cô đi cho đến hết rồi đi về cuối hàng đứng.Các con lưu ý là khi thực hiện không dẫm vào vạch. 
+Cho 2-3 trẻ nhanh nhẹn lên tập thử
- Trẻ thực hiện:
+ Trẻ thực hiện lần 1: Lần lượt trẻ lên thực hiện, cô chú ý bao quát sửa sai cho trẻ
+Cuộc thi chính thức của 2 đội ,đếm số bạn thực hiện đúng trong mỗi đội và so sánh.
Cô phát phần thưởng cho đội chiến thắng
+ Củng cố : Cho trẻ nhắc lại tên vận động.
* Phần thi thứ ba : Bé nhanh nhẹn
TC: Ném chùy
CC: - Chia trẻ thành 3 nhóm (mỗi nhóm từ 6 – 7 trẻ), cho trẻ đứng thành hàng ngang dưới vạch xuất phát. Khi nghe hiệu lệnh của cô, trẻ cầm quả chùy chạy đến vạch mức cô đã vạch sẵn, nhảy lên ném quả chùy vào vòng tròn, sau đó chạy về cuối hàng đứng, và bạn tiếp theo sẽ lên chơi tiếp.
LC: Nếu bạn nào làm rơi quả chùy hoặc ném không trúng thì quả chùy ấy sẽ không được tính.
-Cô tổ chức cho trẻ chơi
- Nhận xét giờ chơi,tuyên dương trẻ
Hoạt động 3: Hồi tĩnh
Cho trẻ đi lại nhẹ nhàng 2-3 vòng quanh sân tập. Trẻ cất đồ dùng cùng cô.

	Hoạt động ngoài trời 

	Hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành

	HĐNT: Thực hành quy định nhặt rác bỏ vào nơi quy định
TC: Mèo đuổi chuột (MT82) 
	- Trẻ hứng thú chơi trò chơi
-Trẻ biết giữ gìn vệ sinh môi trường sạch sẽ
	- Đồ dùng, dụng cụ vệ sinh: chổi, khau hót rác...
	*Thực hành bỏ rác đúng nơi quy định
- Cô cùng trẻ hát :"Khúc hát dạo chơi" và dạo quanh sân trường.
- Cô trò chuyện đàm thoại hỏi trẻ:
+ Các con thấy sân trường có gì?
+ Sân trường có rác như vậy có đẹp không?
+ Làm thế nào để sân trường được sạch sẽ?
+ Vậy nhặt rác xong các con bỏ vào đâu?
- Cô giáo dục trẻ ý nghĩa về việc vứt rác đúng nơi quy định, khi vào lớp phải rửa tay sạch sẽ.
+ Cho trẻ cùng nhau nhặt rác quanh sân trường và vứt rác đúng nơi quy định.
- Cô nhận xét, tuyên dương trẻ.
* TC:Mèo đuổi chuột
-Cô phổ biến cách chơi, luật chơi
-Cô tổ chức cho trẻ chơi
-Cô nhận xét trẻ chơi

	Hoạt động chơi góc 

	Hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành

	Hoạt động góc (MT13) 
	-Trẻ biết thể hiện vị trí của mình trong các góc chơi, phát huy tính sáng tạo trong khi chơi, biết phân vai chơi, phối hợp hành động chơi theo nhóm. Biết nhận xét mình và bạn.
-  Rèn cho trẻ có kỹ năng nhanh nhẹn, khéo léo,  mạnh  dạn trong khi chơi , biết phối hợp với bạn chơi , biết sử dụng đồ chơi với bạn ở các góc chơi .
- Chơi vui vẻ, đoàn kết, hào hứng ở các góc chơi .
	Đồ dùng đồ chơi ở các góc
- Góc XD: Các loại gạch, hình lắp ráp, khối, cây, hoa,..
- Góc phân vai: Bộ đồ nấu ăn, bộ thực phẩm dinh dưỡng, tạp giề, giỏ...
- Góc học tập: Truyện, sách, lô tô...
- Góc thiên nhiên: Một số loại cây xanh, bộ làm vườn.
- Góc nghệ thuật: bút chì, tranh tô màu, sáp màu.
	* Trò chuyện:
- Cho trẻ hát bài hát:"Cái mũi"
- Các con vừa hát bài hát gì?
- Bài hát nói về điều gỡ?
- Bài hát muốn nhắn nhủ với chúng ta điều gì?
- Hôm nay cô đó chuẩn bị ở các góc chơi rất nhiều đồ dùng đồ chơi cho các con rồi đấy
- Con thích chơi ở góc nào? Vào góc chơi đó con sẽ chơi như thế nào? Nếu là bác sĩ khám bệnh cho mọi người con sẽ có thái độ như thế nào? Làm các bác nấu ăn khi chế biến thực phẩm phải giữ vệ sinh như thế nào?
-Ai thích chơi ở góc phân vai: Góc phân vai có những đồ chơi gì? Có bạn nào thích bỏn hàng đồ dùng , đồ chơi không.
-Ai thích chơi ở góc xây dựng? Con định xây cái gì? Con sẽ xây như thế nào?
*Trẻ vào góc chơi
- Góc phân vai: Chơi bán hàng, khám bệnh, nấu ăn
- Góc xây dựng: Lắp ghép hình người
- Góc học tập: Làm album các hình ảnh về bộ phận trên cơ thể.
- Góc thiên nhiên: Chăm sóc các loại cây.
- Góc nghệ thuật: Múa hát các bài hát về chủ đề bản thân
* Kết thúc: Hát: "Hết giờ chơi"Trẻ cất đồ dùng đồ chơi đúng nơi quy định.

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh 

	Hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành

	Ăn, ngủ, vệ sinh (MT13) 
	-   Mục tiêu: Để giấc ngủ của trẻ diễn ra nhanh hơn, sâu hơn và đủ thời gian
- Trẻ được cung cấp cân bằng dinh dưỡng theo phần khẩu
- Nâng tầm vóc, giảm tỉ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ.
- Sự đa dạng của thức ăn, được học cách sử dụng các đồ dùng.
- Trẻ khỏe, có nếp gấp, thói quen văn hóa trong ăn uống.
- Biết làm một số công việc của người phục vụ bản thân: vệ sinh ca nhân.
- Rèn luyện người phục vụ kỹ năng.
	- Phòng ngủ, phòng ăn đảm bảo vệ sinh, thoáng mát về mùa hè, ấm áp về mùa đông.
- Các đồ dùng phục vụ hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh cho trẻ.
	I. Tổ chức bữa ăn ăn cho trẻ:
- Trước khi ăn: Cô cho trẻ rửa tay sạch với xà phòng, giúp trẻ kê bàn ghế 4- 6 trẻ ngồi 1 bàn có lối đi quanh bàn. Cô chuẩn bị khăn măt, cốc, bát, thìa đủ cho số lượng của trẻ.Trước khi chia thức ăn cô rửa tay sạch sẽ, quần áo, đầu tóc gọn gàng, cô chia thức ăn ra bát, trộn đều cho trẻ ăn ngay khi thức ăn còn nong, không để trẻ đợi lâu.
- Trong khi ăn: Cô tạo không khí thoải mái, nói năng nhẹ nhàng, động viên khuyến khích trẻ ăn hết suất. Cô quan tâm hơn những cháu mới đi, những cháu mới ốm dậy. Trẻ ăn kém cô trao đổi với phụ huynh để cùng chăm sóc trẻ được tốt hơn. Với những trẻ ăn chậm thì cô động viên cho trẻ ăn nhanh hơn. Trong khi ăn cô chú ý trẻ bị hóc, sặc.
- Sau khi ăn: Cô cho trẻ dọn đồ dùng bát, thìa, Cho trẻ uống nước xúc miệng, lau miệng, lau tay, cho trẻ đi vệ sinh 
II. Tổ chức ngủ cho trẻ:
- Trước khi ngủ: Cô cho trẻ đi vệ sinh, cho trẻ tự lấy đồ dùng gối đầu.Chỗ ngủ sạch sẽ, yên tĩnh, thoáng mát về mùa hè, ấm áp về mùa đông, cô đóng bớt cửa sổ, tắt bớt đèn. Với những trẻ mới đi khó ngủ thì cô vỗ về giúp trẻ dễ ngủ hơn.
- Trong khi ngủ: Hai cô thay phiên nhau trưc quan sát, phát hiện và xử lý kịp thời các tình huống có thể xảy ra trong khi trẻ ngủ. Mùa hè dùng quạt chú ý vặn tốc độ vừa phải và để xa từ phía chân trẻ. Khi trẻ ngủ không mực quá nhiều quần áo, mùa đông đảm bảo cho trẻ đủ ấm. Thời gian đầu đi học trẻ chưa quen với giấc ngủ trưa không ép trẻ ngủ ngay như trẻ khác mà cho trẻ làm quen dần có thể cho trẻ ngủ muộn hơn không cho trẻ vào giấc ngủ ngay. 
- Sau khi ngủ: Trẻ nào thức trước cô cho dậy trước, tránh đánh thức trẻ dậy sớm trước khi trẻ tự thức giấc dễ làm cho trẻ cáu kỉnh, mệt mỏi. Cho trẻ tự cất đồ dùng như gối, rồi cho trẻ đi vệ sinh. Sau khi tỉnh táo cho trẻ ăn bữa phụ.
- Sau khi trẻ thức dậy:
- Trẻ nào thức giấc trước cô cho dậy trước, tránh đánh thức cùng một lúc ảnh hưởng đến trẻ khác và sinh hoạt của lớp. Không đánh thức trẻ dậy sớm trước khi trẻ tự thức giấc vì dễ làm cho trẻ cáu kỉnh, mệt mỏi.
- Hướng dẫn trẻ tự làm một số việc vừa sức: cất gối, xếp chăn, chiếu. Nhắc nhở trẻ đi vệ sinh, buộc tóc cho trẻ gọn gàng. Sau đó chuyển dần sang hoạt động khác bằng cách âu yếm, trò chuyện với trẻ, cho trẻ hát một bài hát...Sau khi trẻ tỉnh táo cho trẻ ăn bữa phụ chiều.
III. Vệ sinh cho trẻ

	Hoạt động chiều 

	Hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành

	*Thực hành rửa tay.
** TC: Lộn cầu vồng 
	- Trẻ biết rửa tay trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh, khi tay bẩn. Biết rửa tay đúng cách.
- Rèn kĩ năng rửa tay, kĩ năng tự phục vụ cho trẻ.
- Giáo dục trẻ biết giữ gìn vệ sinh cơ thể sạch sẽ
 
	Dụng cụ vệ sinh
	* Thực hành vệ sinh cá nhân: Rửa tay
- Cô cho trẻ hát bài hát: "Tay thơm tay ngoan"
- Co trò chuyện cùng trẻ về nội dung bài hát
+ Bài hát nói về gì?
+ Muốn có đôi bàn tay sạch sẽ phải làm như thế nào?
- Cô cho trẻ nhắc lại các bước rửa tay
B1: Làm ướt tay, lấy xà bụng
B2: Rửa cổ tay
B3: Rửa mu bàn tay+ kẽ tay
B4: Rửa cỏc ngún tay
B5: Rửa các đầu ngón tay
B6: Rửa sạch với nước
B7: Lau tay
- Cụ cho trẻ thực hành rửa tay
- Cô bao quát giúp đỡ trẻ
- Cô nhận xét, tuyên dương trẻ.Lồng giáo dục.
* TC: Lộn cầu vồng
- Cho trẻ nhắc lại cách chơi, luật chơi.
- Cô khái quát lại, cho trẻ chơi 2 - 3 lần.
- Nhận xét sau khi chơi.
* Chơi tự chọn.
* Nêu gương cuối ngày.
* Vệ sinh trả trẻ

	Đánh giá/Nhận xét
	 
 
 

	Chỉnh sửa
	 
 
 






	

	Thứ Ba, ngày 07/10/2025 

	Đón trẻ, thể dục sáng 

	Hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành

	Đón trẻ, thể dục sáng (MT1) 
	- Cháu biết xếp dép, cặp đúng nơi quy định. Biết chào cô, chào ông bà, bố mẹ khi vào lớp.
 - Biết tự vào lớp chọn góc chơi. Chơi xong biết cất đồ chơi đúng nơi quy định.
- Cháu tập được theo cô các động tác của bài tập TDS theo nhịp hô. 
- Giáo dục cháu yêu thích tập thể dục cho cơ thể khoẻ mạnh.
	 - Phòng lớp thoáng mát, sạch sẽ. Đồ chơi ở các nhóm
- Sân sạch, an toàn, trang phục cô và trẻ gọn gàng.
	*Đón trẻ
- Thông thoáng phòng nhóm chuẩn bị đón trẻ vào lớp.
- Trao đổi với phụ huynh về nề nếp,trao đổi với phụ huynh một số nội quy quy định về trường lớp.
- Mở nhạc các bài trong chủ đề, đón trẻ vào lớp
- Cho trẻ chơi ở các góc, cô bao quát trẻ chơi.
*Thể dục sáng
- Cho trẻ nghe Quốc ca vào sáng T2
* Khởi động: Cho trẻ kết hợp đi các kiểu chân, đứng thành 3 hàng dọc.
* Trọng động: Tập theo nhịp hô.
- Hô hấp: Thổi nơ
- Tay: Đưa 2 tay lên cao, ra phía trước, sang 2 bên.
- Bụng: Quay sang trái, sang phải.
- Chân: Nhún chân
- Bật: Bật tại chỗ
* Hồi tĩnh: Cùng trẻ đi nhẹ nhàng quanh sân tập 2-3 vòng.

	Trò chuyện 

	Hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành

	Trò chuyện sáng 
	- Trẻ tự tin trò chuyện cùng cô và các bạn. 
	-Ti vi, máy tình, nhạc : Cái mũi, ....
	- Trò chuyện về họ tên trẻ, ngày sinh.
- Giới tính của trẻ.
- Sở thích của bạn trai
- Sở thích của bạn gái
- Giáo dục trẻ biết yêu quý tự hào về bản thân.

	Hoạt động học 

	Hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành

	-Hoạt động khám phá:
KPKH: Tôi là ai? (MT41, MT67) 
	1. Mục đích, yêu cầu:
* Kiến thức:
- Trẻ biết họ, tên, tuổi, đặc điểm giới tính, sở thích của bé
- Biết so sánh điểm khác nhau của mình với bạn
-Biết ngườ thân và bạn bè
* Kỹ năng :
- Hình thành kỹ năng so sánh.
* Thái độ :
- GD trẻ biết tôn trọng bản thân, người thân và bạn bè
	2. Chuẩn bị:
- Lớp học, một số đồ dùng hoạt động tại lớp học.
- Giáo án, bài hát “ Tìm bạn thân”
* Nội dung tích hợp: ÂN, GDLG
	Hoạt động 1: Ổn định:
- Cô cùng cả lớp hát bài “Tìm bạn thân”
- Cô cùng trẻ trò chuyện về các bạn ở lớp
- Các bạn cùng một lớp chúng ta phải như thế nào?
*GD: Các bạn trong lớp phải biết yêu thương và nhường nhịn lẫn nhau
Hoạt động 2:
- Hôm nay các con sẽ tự giới thiệu về mình nhé
- Cháu sẽ giớ thiệu về họ, tên, giới tính, sở thích, ngày sinh nhật
- Cô gợi ý : Con tên gì? họ gì ?
- Con là bé trai hay bé gái ?
- Sở thích con là gì?
- Ngày sinh nhật của con vào ngày mấy?
- Năm nay con lên mấy tuổi rồi ?
- Ba mẹ đã tổ chức sinh nhật cho con chưa ?
- Hình dáng của con như thế nào ?
- Con cân nặng được mấy cân ?
- Con có bạn thân không ? Bạn thân con là ai ?
- Người thân của con là ai ?
- Ai thương con nhiều nhất ?
GDTC
- Tương tự cô cho một số trẻ giới thiệu về mình
- Cô tóm lại : Mỗi cháu đều có họ, tên, sở thích, giới tính… khác nhau nhưng đều biết vâng lời cô và gia đình, biết giao tiếp với nhau trong học hành và vui chơi, biết yêu thương người thân,bạn bè và cô giáo, biết cảm xúc vui buồn và chia sẽ lẫn nhau
Đọc thơ “ Bế trai bé gái
Cùng nhảy hát ca
Trong sân trường mình
Thật là vui ghê”
* Trò chơi 1 : Hãy chọn đúng
CC: cô cho trẻ vừa đi vừa hát khi nghe khi nghe cô nói bạn gái đứngbên phải, bạn trai đứng bên trái, cháu nào chọn không đúng bị phạt
Trẻ tham gia chơi cô kiểm tra sữa sai cho trẻ
*Trò chơi 2: Thi xem ai giỏi
CC: Mỗi đội có một số hình tròn,hình vuông, hình chữ nhật… Cháu bật qua vòng chọn hình gắn lên bảng
LC: Trong 2 phút đội nào gắn đúng hình người là thắng
Nhận xét kết quả chơi
Hoạt động 3: Cho trẻ hát bài “ Bạn có biết tên tôi”

	Hoạt động ngoài trời 

	Hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành

	* TC: Tập tầm vông
*Xếp hình người bằng hột hạt. 
	Trẻ biết cách sắp xếp hình người bằng hột hạt.
- Rèn kỹ năng chú ý, kĩ năng đếm, nhận biết cho trẻ
	-Hột hạt, sân sạch sẽ 
	HĐ1: TC: Tập tầm vông
- Cô giới thiệu TC.
- Trẻ nêu cách chơi, luật chơi và cho trẻ chơi.
- Nhận xét sau khi chơi
HĐ2: Xếp hình người bằng hột hạt.
- Cô giáo chuẩn bị cho lớp mình hạt gì đây?
+ Hạt na có màu gì?
+ Hạt na có hình gì?
+ Hạt na to hay nhỏ?
+ Các con dùng hạt na để làm gì bây giờ nhỉ?
-Cô cho trẻ nờu ý tưởng của trẻ sau đó cô gợi mở hướng trẻ để xếp thành hình người.
- Cô hỏi trẻ định xếp như thế nào?
- Cô giáo dục trẻ không nhét hạt na vào miệng,vào mũi, vào tai rất nguy hiểm.
- Cô cho trẻ thực hiện
- Cô bao quát, động viên trẻ thực hiện
- Cô nhận xét sản phẩm của trẻ, tuyên dương trẻ
* Chơi tự do.

	Hoạt động chơi góc 

	Hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành

	Hoạt động góc (MT13) 
	-Trẻ biết thể hiện vị trí của mình trong các góc chơi, phát huy tính sáng tạo trong khi chơi, biết phân vai chơi, phối hợp hành động chơi theo nhóm. Biết nhận xét mình và bạn.
-  Rèn cho trẻ có kỹ năng nhanh nhẹn, khéo léo,  mạnh  dạn trong khi chơi , biết phối hợp với bạn chơi , biết sử dụng đồ chơi với bạn ở các góc chơi .
- Chơi vui vẻ, đoàn kết, hào hứng ở các góc chơi .
	Đồ dùng đồ chơi ở các góc
- Góc XD: Các loại gạch, hình lắp ráp, khối, cây, hoa,..
- Góc phân vai: Bộ đồ nấu ăn, bộ thực phẩm dinh dưỡng, tạp giề, giỏ...
- Góc học tập: Truyện, sách, lô tô...
- Góc thiên nhiên: Một số loại cây xanh, bộ làm vườn.
- Góc nghệ thuật: bút chì, tranh tô màu, sáp màu.
	* Trò chuyện:
- Cho trẻ hát bài hát:"Cái mũi"
- Các con vừa hát bài hát gì?
- Bài hát nói về điều gỡ?
- Bài hát muốn nhắn nhủ với chúng ta điều gì?
- Hôm nay cô đó chuẩn bị ở các góc chơi rất nhiều đồ dùng đồ chơi cho các con rồi đấy
- Con thích chơi ở góc nào? Vào góc chơi đó con sẽ chơi như thế nào? Nếu là bác sĩ khám bệnh cho mọi người con sẽ có thái độ như thế nào? Làm các bác nấu ăn khi chế biến thực phẩm phải giữ vệ sinh như thế nào?
-Ai thích chơi ở góc phân vai: Góc phân vai có những đồ chơi gì? Có bạn nào thích bỏn hàng đồ dùng , đồ chơi không.
-Ai thích chơi ở góc xây dựng? Con định xây cái gì? Con sẽ xây như thế nào?
*Trẻ vào góc chơi
- Góc phân vai: Chơi bán hàng, khám bệnh, nấu ăn
- Góc xây dựng: Lắp ghép hình người
- Góc học tập: Làm album các hình ảnh về bộ phận trên cơ thể.
- Góc thiên nhiên: Chăm sóc các loại cây.
- Góc nghệ thuật: Múa hát các bài hát về chủ đề bản thân
* Kết thúc: Hát: "Hết giờ chơi"Trẻ cất đồ dùng đồ chơi đúng nơi quy định.

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh 

	Hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành

	Ăn, ngủ, vệ sinh (MT13) 
	-   Mục tiêu: Để giấc ngủ của trẻ diễn ra nhanh hơn, sâu hơn và đủ thời gian
- Trẻ được cung cấp cân bằng dinh dưỡng theo phần khẩu
- Nâng tầm vóc, giảm tỉ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ.
- Sự đa dạng của thức ăn, được học cách sử dụng các đồ dùng.
- Trẻ khỏe, có nếp gấp, thói quen văn hóa trong ăn uống.
- Biết làm một số công việc của người phục vụ bản thân: vệ sinh ca nhân.
- Rèn luyện người phục vụ kỹ năng.
	- Phòng ngủ, phòng ăn đảm bảo vệ sinh, thoáng mát về mùa hè, ấm áp về mùa đông.
- Các đồ dùng phục vụ hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh cho trẻ.
	I. Tổ chức bữa ăn ăn cho trẻ:
- Trước khi ăn: Cô cho trẻ rửa tay sạch với xà phòng, giúp trẻ kê bàn ghế 4- 6 trẻ ngồi 1 bàn có lối đi quanh bàn. Cô chuẩn bị khăn măt, cốc, bát, thìa đủ cho số lượng của trẻ.Trước khi chia thức ăn cô rửa tay sạch sẽ, quần áo, đầu tóc gọn gàng, cô chia thức ăn ra bát, trộn đều cho trẻ ăn ngay khi thức ăn còn nong, không để trẻ đợi lâu.
- Trong khi ăn: Cô tạo không khí thoải mái, nói năng nhẹ nhàng, động viên khuyến khích trẻ ăn hết suất. Cô quan tâm hơn những cháu mới đi, những cháu mới ốm dậy. Trẻ ăn kém cô trao đổi với phụ huynh để cùng chăm sóc trẻ được tốt hơn. Với những trẻ ăn chậm thì cô động viên cho trẻ ăn nhanh hơn. Trong khi ăn cô chú ý trẻ bị hóc, sặc.
- Sau khi ăn: Cô cho trẻ dọn đồ dùng bát, thìa, Cho trẻ uống nước xúc miệng, lau miệng, lau tay, cho trẻ đi vệ sinh 
II. Tổ chức ngủ cho trẻ:
- Trước khi ngủ: Cô cho trẻ đi vệ sinh, cho trẻ tự lấy đồ dùng gối đầu.Chỗ ngủ sạch sẽ, yên tĩnh, thoáng mát về mùa hè, ấm áp về mùa đông, cô đóng bớt cửa sổ, tắt bớt đèn. Với những trẻ mới đi khó ngủ thì cô vỗ về giúp trẻ dễ ngủ hơn.
- Trong khi ngủ: Hai cô thay phiên nhau trưc quan sát, phát hiện và xử lý kịp thời các tình huống có thể xảy ra trong khi trẻ ngủ. Mùa hè dùng quạt chú ý vặn tốc độ vừa phải và để xa từ phía chân trẻ. Khi trẻ ngủ không mực quá nhiều quần áo, mùa đông đảm bảo cho trẻ đủ ấm. Thời gian đầu đi học trẻ chưa quen với giấc ngủ trưa không ép trẻ ngủ ngay như trẻ khác mà cho trẻ làm quen dần có thể cho trẻ ngủ muộn hơn không cho trẻ vào giấc ngủ ngay. 
- Sau khi ngủ: Trẻ nào thức trước cô cho dậy trước, tránh đánh thức trẻ dậy sớm trước khi trẻ tự thức giấc dễ làm cho trẻ cáu kỉnh, mệt mỏi. Cho trẻ tự cất đồ dùng như gối, rồi cho trẻ đi vệ sinh. Sau khi tỉnh táo cho trẻ ăn bữa phụ.
- Sau khi trẻ thức dậy:
- Trẻ nào thức giấc trước cô cho dậy trước, tránh đánh thức cùng một lúc ảnh hưởng đến trẻ khác và sinh hoạt của lớp. Không đánh thức trẻ dậy sớm trước khi trẻ tự thức giấc vì dễ làm cho trẻ cáu kỉnh, mệt mỏi.
- Hướng dẫn trẻ tự làm một số việc vừa sức: cất gối, xếp chăn, chiếu. Nhắc nhở trẻ đi vệ sinh, buộc tóc cho trẻ gọn gàng. Sau đó chuyển dần sang hoạt động khác bằng cách âu yếm, trò chuyện với trẻ, cho trẻ hát một bài hát...Sau khi trẻ tỉnh táo cho trẻ ăn bữa phụ chiều.
III. Vệ sinh cho trẻ

	Hoạt động chiều 

	Hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành

	-Vẽ bánh hình tròn, hình chữ nhật
TC: Xỉa cá mè 
	- Biết vẽ các nét cong tròn, thẳng, ngang để tạo ra sản phẩm
- Rèn kỹ năng vẽ, kỹ năng tô màu cho trẻ.
- Trẻ thích thú tham gia hoạt động.
	-Giấy vẽ, bút chì,  màu...
	Vẽ bánh hình chữ nhật
- Cô cùng trả hát bài hát: "Chúc mừng sinh nhật"
- Cô trò  chuyện và hỏi trẻ về nội dung bài hát 
+Bài hát nói về điều gì?
+Những chiếc bánh được nhắc đến trong bài hát với những hình gì?
- Cô dẫn dắt trẻ
+ Hôm nay các con có muốn tự tay mình vẽ  những chiếc bánh có hình chữ nhật thật là đẹp không?
- Cô cho trẻ quan sát tranh và đàm thoại về cách vẽ
- Cô hướng dẫn trẻ vẽ
- Trẻ thực hiện
- Cô bao quát, giúp đỡ trẻ.Nhắc nhở trẻ tô màu không lem ra ngoài.
- Cho trẻ nhận xét bài của bạn
- Cụ tuyên dương, động viên trẻ
* TC: Xỉa cá mè
- Cô giới thiệu TC.
- Trẻ nêu cách chơi, luật chơi và cho trẻ chơi.
- Nhận xét sau khi chơi
* Chơi tự chọn: Trẻ tự chọn góc chơi, nhóm chơi, bạn chơi, trẻ chơi. Cô bao quát trẻ.
* Nêu gương cuối ngày.
* Chơi tự do ( trẻ chơi ở các góc)
* Vệ sinh trả trẻ:

	Đánh giá/Nhận xét
	 
 
 

	Chỉnh sửa
	 
 
 






	

	Thứ Tư, ngày 08/10/2025 

	Đón trẻ, thể dục sáng 

	Hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành

	Đón trẻ, thể dục sáng (MT1) 
	- Cháu biết xếp dép, cặp đúng nơi quy định. Biết chào cô, chào ông bà, bố mẹ khi vào lớp.
 - Biết tự vào lớp chọn góc chơi. Chơi xong biết cất đồ chơi đúng nơi quy định.
- Cháu tập được theo cô các động tác của bài tập TDS theo nhịp hô. 
- Giáo dục cháu yêu thích tập thể dục cho cơ thể khoẻ mạnh.
	 - Phòng lớp thoáng mát, sạch sẽ. Đồ chơi ở các nhóm
- Sân sạch, an toàn, trang phục cô và trẻ gọn gàng.
	*Đón trẻ
- Thông thoáng phòng nhóm chuẩn bị đón trẻ vào lớp.
- Trao đổi với phụ huynh về nề nếp,trao đổi với phụ huynh một số nội quy quy định về trường lớp.
- Mở nhạc các bài trong chủ đề, đón trẻ vào lớp
- Cho trẻ chơi ở các góc, cô bao quát trẻ chơi.
*Thể dục sáng
- Cho trẻ nghe Quốc ca vào sáng T2
* Khởi động: Cho trẻ kết hợp đi các kiểu chân, đứng thành 3 hàng dọc.
* Trọng động: Tập theo nhịp hô.
- Hô hấp: Thổi nơ
- Tay: Đưa 2 tay lên cao, ra phía trước, sang 2 bên.
- Bụng: Quay sang trái, sang phải.
- Chân: Nhún chân
- Bật: Bật tại chỗ
* Hồi tĩnh: Cùng trẻ đi nhẹ nhàng quanh sân tập 2-3 vòng.

	Trò chuyện 

	Hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành

	Trò chuyện sáng 
	- Trẻ tự tin trò chuyện cùng cô và các bạn. 
	-Ti vi, máy tình, nhạc : Cái mũi, ....
	- Trò chuyện về họ tên trẻ, ngày sinh.
- Giới tính của trẻ.
- Sở thích của bạn trai
- Sở thích của bạn gái
- Giáo dục trẻ biết yêu quý tự hào về bản thân.

	Hoạt động học 

	Hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành

	-Hoạt động văn học:
LQVH: Thơ: Bé ơi (MT57) 
	1. Kiến thức:
    - Trẻ đọc thuộc bài thơ, hiểu nội dung bài thơ.
2. Kỷ năng:
    - Dạy trẻ đọc thơ diển cảm, rõ ràng .
3. Giáo dục:
    - Thông qua nội dung bài thơ giáo dục trẻ biết giữ gìn vệ sinh thân thể sạch sẽ, rửa tay trước khi ăn, sau khi đi về sinh và khi tay bẩn.
 
	 -Tranh minh hoạ theo nội dung bài thơ “ Bé ơi”
	Ổn định, gây hứng thú
- Trẻ vui hát bài “ Vì sao con mèo rửa mặt”.
- Trò chuyện về nội dung bài hát.
* Hoạt động 1: Cô đọc thơ, trích dẫn đàm thoại.
- Cô đọc thơ cho trẻ nghe 1, 2 lần. (kết hợp thể hiện điệu bộ minh hoạ)
- Đọc thơ lần 2 cho trẻ xem tranh.
- Cho cả lớp đọc thơ 1-2 lần, Hỏi trẻ:
- Các con vừa nghe cô đọc bài thơ gì? Bài thơ do ai sáng tác?
- Tác giả đã khuyên các con như thế nào? Khi trời nắng to thì phải làm gì? Khi ăn no thì đừng như thế nào? Mỗi sáng ngũ dậy phải như thế nào? Phải làm gì trước khi ăn?
- Mời cả lớp đọc thơ 1 lần.
* Hoạt động 2: Dạy trẻ đọc thơ
-Trẻ đọc theo cô 1-2 lần.
- Mời các tổ, nhóm, cá nhân đọc thơ.
- Cô chú ý sửa sai, động viên, khen trẻ.
* Giáo dục trẻ: Biết giữ gìn vệ sinh thân thể sạch sẽ, rửa tay trước khi ăn, sau khi đi về sinh và khi tay bẩn.
- Nhận xét, tuyên dương trẻ.

	Hoạt động ngoài trời 

	Hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành

	-Dạo chơi quan sát thời tiết.
- TC: Nhảy qua suối nhỏ 
	- Tạo điều kiện cho trẻ hít thở không khí trong lành, rèn luyện cơ thể, phát triển vận động.
- Cung cấp cho trẻ về đặc điểm thời tiết ngày hôm đó.
- Tạo tâm thế thoải mái sau giờ học
- Phát triển khả năng sáng tạo của trẻ
- Giáo dục trẻ biết chăm sóc cơ thể.
- Trẻ biết chơi trò chơi đúng luật
- Thỏa mãn nhu cầu chơi của trẻ, giáo dục trẻ ý thức tổ chức kỷ luật
	- Sắc xô
- Phấn, địa điểm quan sát, hoa
	*Hoạt động 1: Quan sát thời tiết
- Trẻ xếp hàng và quan sát theo gợi ý của cô giáo
- Các con hãy quan sát kỹ và cho cô biết thời tiết hôm nay thế nào ?
- Con ngước nhìn lên trời có nhìn thấy những đám mây không ? chúng có đặc điểm gì ?
- Con có biết tại sao ta lại nhìn rõ những đám mây nhỉ ? và khi ngước nhìn lên trời đôi mắt của chúng ta thế nào ?
- Con thấy thời tiết vào buổi sáng và thời tiết vào buổi trưa có gì thay đổi ?
- Tại sao lại phải mặc quần áo mỏng ?
- Con thấy cây cối cảnh vật , con vật về mùa hè thế nào có xanh tốt không ? tại sao ?
- Con thấy có những bệnh nào mà các con hay bị khi thời tiết vào mùa hè ?
- Vậy chúng mình phải làm gì để bảo vệ cơ thể luôn khỏe mạnh?
- Cô nhấn mạnh cho trẻ hiểu rõ về đặc điểm của thời tiết hôm nay và giáo dục nhắc nhở trẻ có ý thức bảo vệ sức khoẻ mặc quần áo phù hợp với thời tiết , ăn uống đủ chất, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm ăn chín uống nước đun sôi để có một sức khoẻ tốt
 *Hoạt động 2:TC: Nhảy qua suối nhỏ
 Cách chơi: Một bên suối để các bông hoa rải rác.
Cho trẻ đi lại nhẹ nhàng trong nhóm, nhảy qua suối hái hao trong rừng.
Khi nghe hiệu lệnh: nước lũ tràn về .
Trẻ phải nhanh chóng nhảy qua con suối chạy về nhà.
Ai hái được nhiều hoa là người thắng cuộc, ai thua sẽ phải hát hoặc đọc thơ theo yêu cầu.

	Hoạt động chơi góc 

	Hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành

	Hoạt động góc (MT13) 
	-Trẻ biết thể hiện vị trí của mình trong các góc chơi, phát huy tính sáng tạo trong khi chơi, biết phân vai chơi, phối hợp hành động chơi theo nhóm. Biết nhận xét mình và bạn.
-  Rèn cho trẻ có kỹ năng nhanh nhẹn, khéo léo,  mạnh  dạn trong khi chơi , biết phối hợp với bạn chơi , biết sử dụng đồ chơi với bạn ở các góc chơi .
- Chơi vui vẻ, đoàn kết, hào hứng ở các góc chơi .
	Đồ dùng đồ chơi ở các góc
- Góc XD: Các loại gạch, hình lắp ráp, khối, cây, hoa,..
- Góc phân vai: Bộ đồ nấu ăn, bộ thực phẩm dinh dưỡng, tạp giề, giỏ...
- Góc học tập: Truyện, sách, lô tô...
- Góc thiên nhiên: Một số loại cây xanh, bộ làm vườn.
- Góc nghệ thuật: bút chì, tranh tô màu, sáp màu.
	* Trò chuyện:
- Cho trẻ hát bài hát:"Cái mũi"
- Các con vừa hát bài hát gì?
- Bài hát nói về điều gỡ?
- Bài hát muốn nhắn nhủ với chúng ta điều gì?
- Hôm nay cô đó chuẩn bị ở các góc chơi rất nhiều đồ dùng đồ chơi cho các con rồi đấy
- Con thích chơi ở góc nào? Vào góc chơi đó con sẽ chơi như thế nào? Nếu là bác sĩ khám bệnh cho mọi người con sẽ có thái độ như thế nào? Làm các bác nấu ăn khi chế biến thực phẩm phải giữ vệ sinh như thế nào?
-Ai thích chơi ở góc phân vai: Góc phân vai có những đồ chơi gì? Có bạn nào thích bỏn hàng đồ dùng , đồ chơi không.
-Ai thích chơi ở góc xây dựng? Con định xây cái gì? Con sẽ xây như thế nào?
*Trẻ vào góc chơi
- Góc phân vai: Chơi bán hàng, khám bệnh, nấu ăn
- Góc xây dựng: Lắp ghép hình người
- Góc học tập: Làm album các hình ảnh về bộ phận trên cơ thể.
- Góc thiên nhiên: Chăm sóc các loại cây.
- Góc nghệ thuật: Múa hát các bài hát về chủ đề bản thân
* Kết thúc: Hát: "Hết giờ chơi"Trẻ cất đồ dùng đồ chơi đúng nơi quy định.

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh 

	Hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành

	Ăn, ngủ, vệ sinh (MT13) 
	-   Mục tiêu: Để giấc ngủ của trẻ diễn ra nhanh hơn, sâu hơn và đủ thời gian
- Trẻ được cung cấp cân bằng dinh dưỡng theo phần khẩu
- Nâng tầm vóc, giảm tỉ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ.
- Sự đa dạng của thức ăn, được học cách sử dụng các đồ dùng.
- Trẻ khỏe, có nếp gấp, thói quen văn hóa trong ăn uống.
- Biết làm một số công việc của người phục vụ bản thân: vệ sinh ca nhân.
- Rèn luyện người phục vụ kỹ năng.
	- Phòng ngủ, phòng ăn đảm bảo vệ sinh, thoáng mát về mùa hè, ấm áp về mùa đông.
- Các đồ dùng phục vụ hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh cho trẻ.
	I. Tổ chức bữa ăn ăn cho trẻ:
- Trước khi ăn: Cô cho trẻ rửa tay sạch với xà phòng, giúp trẻ kê bàn ghế 4- 6 trẻ ngồi 1 bàn có lối đi quanh bàn. Cô chuẩn bị khăn măt, cốc, bát, thìa đủ cho số lượng của trẻ.Trước khi chia thức ăn cô rửa tay sạch sẽ, quần áo, đầu tóc gọn gàng, cô chia thức ăn ra bát, trộn đều cho trẻ ăn ngay khi thức ăn còn nong, không để trẻ đợi lâu.
- Trong khi ăn: Cô tạo không khí thoải mái, nói năng nhẹ nhàng, động viên khuyến khích trẻ ăn hết suất. Cô quan tâm hơn những cháu mới đi, những cháu mới ốm dậy. Trẻ ăn kém cô trao đổi với phụ huynh để cùng chăm sóc trẻ được tốt hơn. Với những trẻ ăn chậm thì cô động viên cho trẻ ăn nhanh hơn. Trong khi ăn cô chú ý trẻ bị hóc, sặc.
- Sau khi ăn: Cô cho trẻ dọn đồ dùng bát, thìa, Cho trẻ uống nước xúc miệng, lau miệng, lau tay, cho trẻ đi vệ sinh 
II. Tổ chức ngủ cho trẻ:
- Trước khi ngủ: Cô cho trẻ đi vệ sinh, cho trẻ tự lấy đồ dùng gối đầu.Chỗ ngủ sạch sẽ, yên tĩnh, thoáng mát về mùa hè, ấm áp về mùa đông, cô đóng bớt cửa sổ, tắt bớt đèn. Với những trẻ mới đi khó ngủ thì cô vỗ về giúp trẻ dễ ngủ hơn.
- Trong khi ngủ: Hai cô thay phiên nhau trưc quan sát, phát hiện và xử lý kịp thời các tình huống có thể xảy ra trong khi trẻ ngủ. Mùa hè dùng quạt chú ý vặn tốc độ vừa phải và để xa từ phía chân trẻ. Khi trẻ ngủ không mực quá nhiều quần áo, mùa đông đảm bảo cho trẻ đủ ấm. Thời gian đầu đi học trẻ chưa quen với giấc ngủ trưa không ép trẻ ngủ ngay như trẻ khác mà cho trẻ làm quen dần có thể cho trẻ ngủ muộn hơn không cho trẻ vào giấc ngủ ngay. 
- Sau khi ngủ: Trẻ nào thức trước cô cho dậy trước, tránh đánh thức trẻ dậy sớm trước khi trẻ tự thức giấc dễ làm cho trẻ cáu kỉnh, mệt mỏi. Cho trẻ tự cất đồ dùng như gối, rồi cho trẻ đi vệ sinh. Sau khi tỉnh táo cho trẻ ăn bữa phụ.
- Sau khi trẻ thức dậy:
- Trẻ nào thức giấc trước cô cho dậy trước, tránh đánh thức cùng một lúc ảnh hưởng đến trẻ khác và sinh hoạt của lớp. Không đánh thức trẻ dậy sớm trước khi trẻ tự thức giấc vì dễ làm cho trẻ cáu kỉnh, mệt mỏi.
- Hướng dẫn trẻ tự làm một số việc vừa sức: cất gối, xếp chăn, chiếu. Nhắc nhở trẻ đi vệ sinh, buộc tóc cho trẻ gọn gàng. Sau đó chuyển dần sang hoạt động khác bằng cách âu yếm, trò chuyện với trẻ, cho trẻ hát một bài hát...Sau khi trẻ tỉnh táo cho trẻ ăn bữa phụ chiều.
III. Vệ sinh cho trẻ

	Hoạt động chiều 

	Hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành

	* Làm vở toán: So sánh số lượng 1 và 2.
* TC: Rồng rắn lên mây (MT30) 
	Biết làm vở toán theo sự hướng dẫn của cô
Rèn kỹ năng chú ý,quan sát, kỹ năng nhanh nhẹn khéo léo khi chơi các trò chơi
Rèn kỹ năng đếm, kỹ năng tô màu,so sánh, tư duy cho trẻ
	Vở làm toán, bút chì, sáp màu., bà ghế
	* Làm vở toán: So sánh số lượng 1 và 2
- Cho trẻ hát bài: "Tập đếm"
- Cho trẻ đếm số lượng 1, 2. Đọc số 1, 2.
- Cô đưa tranh ra và hướng dẫn trẻ làm bài
- Tô màu vào vòng tròn dưới lọ có nhiều bông hoa hơn, con voi có nhiều quả bóng hơn
- Vẽ thêm bông hoa để 2 lọ có số bông hoa bằng nhau
- Vẽ thêm quả bóng để 2 con voi có số quả bóng bằng nhau
- Trẻ thực hiện
- Cô bao quát, giúp đỡ trẻ.
- Cô nhận xét, tuyên dương trẻ.
* TC: Rồng rắn lên mây
- Giới thiệu tên trò chơi.
- Hỏi lại luật chơi, cách chơi.
- Trẻ chơi, cô bao quát.
*Chơi tự chọn:
- Cho trẻ tự chọn nhóm, bạn chơi, góc chơi theo ý thích.
- Bao quát trẻ chơi.
* Nêu gương cuối ngày.
* Chơi tự do:(cho trẻ chơi các góc)
* Vệ sinh trả trẻ

	Đánh giá/Nhận xét
	 
 
 

	Chỉnh sửa
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	Đón trẻ, thể dục sáng 

	Hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành

	Đón trẻ, thể dục sáng (MT1) 
	- Cháu biết xếp dép, cặp đúng nơi quy định. Biết chào cô, chào ông bà, bố mẹ khi vào lớp.
 - Biết tự vào lớp chọn góc chơi. Chơi xong biết cất đồ chơi đúng nơi quy định.
- Cháu tập được theo cô các động tác của bài tập TDS theo nhịp hô. 
- Giáo dục cháu yêu thích tập thể dục cho cơ thể khoẻ mạnh.
	 - Phòng lớp thoáng mát, sạch sẽ. Đồ chơi ở các nhóm
- Sân sạch, an toàn, trang phục cô và trẻ gọn gàng.
	*Đón trẻ
- Thông thoáng phòng nhóm chuẩn bị đón trẻ vào lớp.
- Trao đổi với phụ huynh về nề nếp,trao đổi với phụ huynh một số nội quy quy định về trường lớp.
- Mở nhạc các bài trong chủ đề, đón trẻ vào lớp
- Cho trẻ chơi ở các góc, cô bao quát trẻ chơi.
*Thể dục sáng
- Cho trẻ nghe Quốc ca vào sáng T2
* Khởi động: Cho trẻ kết hợp đi các kiểu chân, đứng thành 3 hàng dọc.
* Trọng động: Tập theo nhịp hô.
- Hô hấp: Thổi nơ
- Tay: Đưa 2 tay lên cao, ra phía trước, sang 2 bên.
- Bụng: Quay sang trái, sang phải.
- Chân: Nhún chân
- Bật: Bật tại chỗ
* Hồi tĩnh: Cùng trẻ đi nhẹ nhàng quanh sân tập 2-3 vòng.

	Trò chuyện 

	Hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành

	Trò chuyện sáng 
	- Trẻ tự tin trò chuyện cùng cô và các bạn. 
	-Ti vi, máy tình, nhạc : Cái mũi, ....
	- Trò chuyện về họ tên trẻ, ngày sinh.
- Giới tính của trẻ.
- Sở thích của bạn trai
- Sở thích của bạn gái
- Giáo dục trẻ biết yêu quý tự hào về bản thân.

	Hoạt động học 

	Hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành

	-Hoạt động làm quen với toán:
LQVT: Đếm đến 2, nhận biết số lượng trong phạm vi 2, nhận biết chữ số 2 (MT30) 
	- Kiến thức : Trẻ biết đếm đến 2 nhận biết các nhóm có 2 đối tượng,nhận biết chữ số 2
+ Trẻ biết đếm từ trái qua phải, biết xếp tương ứng 1-1
- Kĩ năng : Rèn khả năng quan sát, ghi nhớ, tư duy có chủ định
- Thái độ : Trẻ hứng thú, tích cực tham gia vào hoạt động
	+ Đồ dùng của cô:
- 2 bạn trai, 2 bạn gái có kích thước to hơn của trẻ. Thẻ số 1,2
- Mô hình siêu thị có các đồ vật có số lượng là 1.
- Một số đồ vật có số lượng là 1,2 đặt xung quanh lớp
- Máy tính, loa, nhạc bài hát : Tập đếm.
- Đồ dùng của trẻ: Mỗi trẻ 2 bạn trai, 2 bạn gái, thẻ số 1,2.
	a. Gây hứng thú
- Các con ơi nghe nói hôm nay siêu thị của lớp 4 tuổi D có rất nhiều mặt hàng mới, các con muốn cùng cô đến tham quan siêu thị không?
Cả lớp vừa đi vừa đọc bài đồng dao “đi cầu đi quán” và đi tham quan siêu thị.
b. Nội dung
*Ôn đếm trọng phạm vi 1
- Đến nơi rồi, đây là ở đâucác con?
- Các con nhìn xem ở siêu thị có những đồ dùng gì?
- Cô cho trẻ nói tên đồ vật và đặt thẻ số tương ứng.
- Cho trẻ về chỗ.
* Đếm đến 2 , tạo nhóm có số lượng là 2, nhận biết chữ số 2.
Cô cho mỗi trẻ một rổ đồ dùng rồi về chỗ. Cô hỏi trẻ:
- Trong rổ của các con có gì?
- Các con hãy xếp những bạn trai ra cho cô, xếp thành hàng ngang từ trái qua phải
- Xếp cho cô 1 bạn gái tương ứng dưới 1 bạn trai từ trái qua phải
- Có mấy bạn gái được xếp ra các con (cho trẻ đếm)
- Ai có nhận xét gì về số bạn gái và bạn trai?
- Số nào nhiều hơn, nhiều hơn là mấy?
- Số nào ít hơn, ít hơn là mấy?
- Muốn số bạn gái và số bạn trai bằng nhau phải làm thế nào?
- Các con hãy xếp 1 bạn gái tương ứng với bạn trai còn lại ra cho cô nào.
- Số bạn trai và số bạn gái như thế nào với nhau?
- Cả lớp đếm xem có mấy bạn gái nào.
- Các con hãy đếm số bạn trai cô?
- Số bạn trai và số bạn gái cùng có số lượng là mấy?
- Vậy 1 thêm 1 là mấy?
- Để biểu thị nhóm có 2 bạn trai cô đặt thẻ số mấy?
- Cô cho trẻ cất đồ dùng vào rổ và đếm số lượng.
* Trò chơi:
+ TC 1: Bạn nào nhanh hơn
Cách chơi: Cho 3-4 trẻ tìm xung quanh lớp các đồ vật có số lượng là 2 cô đã chuẩn bị và mang lên bàn
- Cả lớp cùng cô đếm - kiểm tra. Cô khen trẻ tìm đúng đủ số lượng 2.
+ TC2: Kết bạn
Luật chơi: Trẻ tìm bạn để tạo thành nhóm có 2 bạn
Cách chơi: Trẻ nắm tay thành vòng tròn vừa đi vừa đọc lời bài “ Dung dăng dung dẻ”. Khi cô nói “Kết bạn” trẻ phải nắm tay nhau mỗi nhóm có 2 bạn.
- Trẻ chơi 2-3 lần
c. Kết thúc: Cô cho trẻ cất đồ dùng và chuyển hoạt động

	Hoạt động ngoài trời 

	Hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành

	*Trải nghiệm với cát.
*Trò chơi vận động: Vận chuyển cát 
	1.Kiến thức
Trẻ nhận biết được đặc điểm của cát: Cát khô dễ đúc vào chai, dễ tuật, cát ẩm in được hình, cát hòa vào nước không tan.
- Trẻ nhận biết được cát khô, cát ẩm, cát có nước.
- Trẻ nhận biết được cát có nhiều lợi ích trong cuộc sống như để xây dựng…
2. Kỹ năng.
- Phát triển khả năng vận động chạy thông qua trò chơi vận động.
- Phát triển các tố chất thể lực nhanh nhẹn khéo léo.
- Phát triển khả năng quan sát, ghi nhớ có chủ định.
3. Thái độ.
- Trẻ có ý thức tham gia vào các hoạt động trong khi chơi, biết phối hợp với bạn chơi theo nhóm.
- Trẻ biết lấy và cất đồ chơi đúng nơi quy định, giữ gìn vệ sinh cá nhân và môi trường khi chơi.
- Thỏa mãn nhu cầu vui chơi của trẻ.
	. Địa điểm: Khu vui chơi cát, nước sạch sẽ .                                                                                                   
- Các nguyên vật liệu thiên nhiên: Cát, sỏi, cành khô, lá cây….) được để trên các mẹt.
- Rổ , mẹt,  khuân in hình cát, xô nhựa, xẻng, chai nhựa, phễu,  đồ chơi với cát, thùng đựng cát.
- Đồ chơi ngoài trời: Bập bênh, cổng chui , cầu trượt, bóng hơi, vòng…
- Loa đài, vi tính, nhạc bài hát  “Nhà của tôi” sáng tác Thu Hiền;  Niềm vui gia đình sáng tác Trần Phúc.
- Trang phục cho trẻ ăn mặc gọn gàng dễ vận động, phù hợp với thời tiết.( đi giày, đội mũ nếu thời tiết lạnh).
	1. Ổn định lớp.
- Các con ơi hôm nay chúng mình thấy sức khỏe của mình thế nào?
- Cô thấy bạn nào cũng có một sức khỏe tốt…..
- Chúng mình thấy trường mình hôm nay có nhiều cô giáo không?
Hôm nay có nhiều cô giáo đến từ các trường mầm non trong huyện về thăm trường mình chúng mình cùng cô hát vang bài hát “Nhà của tôi” sáng tác Thu Hiền để tặng các cô nào.
- Các con vừa được hát bài hát nói về gì?
- Ai là người xây dựng lên ngôi nhà nhỉ?
- Khi xây nhà cần những nguyên vật liệu gì?
- Đúng rồi đấy các con ạ cát, sỏi, xy, gạch…đều là những nguyên vật liệu xây lên những ngôi nhà mà các con đang ở đấy. Hôm nay cô cho chúng mình cùng chơi trải nghiệm với cát nhé.
2. Nội dung.
2.1. Hoạt động có chủ đích: Trải nghiệm với cát.
- Chúng mình xem cô đã chuẩn bị gì đây?
- Chúng mình đếm xem có bao nhiêu bồn cát nào?
- Ngoài bồn cát ra còn có gì nữa đây?
(Đồ chơi chơi với cát)
- Để chơi với cát được an toàn chúng mình chơi như thế nào?
- Khi chơi với cát các con chơi đoàn kết, tránh để cát rơi vào mắt, khi nghe tiếng xắc xô các con tập chung lại bên cô nhé.
- Cô cho trẻ trải nghiệm và chơi với cát (Cho trẻ chơi ở 3 bồn cát, cát khô, cát ẩm, cát có nước, cho các nhóm giao lưu trải nghiệm)
- Các con vừa được chơi trò chơi gì với cát?
(Chơi đúc cát vào chai, máy xay cát. In bàn tay trên cát, in bàn chân, in hình con vật trên cát, hòa cát với nước…)
- Vì sao con có thể đúc được cát vào chai dễ dàng? - Tại sao cát có thể chảy được ở máy xay cát thế?
(Vì cát khô nên chúng mình chơi được trò chơi đúc cát vào chai, và chơi được trò chơi xay cát đấy)
- Tại sao con có thể in được hình ngôi nhà, các con vật, bàn tay, bàn chân trên cát nhỉ?
(Vì cát ẩm nên con có thể in được ngôi nhà, các con vật, bàn tay, bàn chân trên cát đấy)
- Khi chúng mình chơi trò chơi hòa cát vào nước các con thấy thế nào?
(Cát không tan trong nước )
Vì sao cát không tan trong nước?
(Vì cát là chất rắn lên không tan trong nước).
- Chúng mình vừa được trải nghiệm và được chơi rất nhiều trò chơi với cát chúng mình thấy cát trong bồn như thế nào?
* Các con vừa được trải nghiệm với cát khô, cát ẩm, cát có nước khi chúng mình trải nghiệm với cát chúng mình được chơi rất nhiều trò chơi, cát là chất rắn không tan trong nước cát có nhiều lợi ích cho con người như xây nhà xây cầu cống, xây trường học mà chúng mình đang học . Khi được chơi với cát xong chúng mình nhớ giữ gìn môi trường và vệ sinh cá nhân sạch sẽ nhé.
2.2. Trò chơi vận động: Vận chuyển cát
- Cô còn có trò chơi nữa cho chúng mình chơi đấy đó là trò chơi: Vận chuyển cát.
Cô đã chuẩn bị bến cát và thùng đựng cát cho 2 đội rồi đây.
- Cách chơi: Cô chia lớp mình thành 2 đội chơi, mỗi đội cử ra 5 thành viên lên chơi đứng ở bến cát, khi có hiệu lệnh bắt đầu là trò chơi bắt đầu các thành viên trong đội xúc cát vào xô sau đó vận chuyển cát bằng cách xách xô cát chạy đến đổ vào thùng của đội mình rồi chạy nhanh về bến để tiếp tục xúc và vận chuyển cát, đội nào vận chuyển được đầy thùng trước đội đó chiến thắng và giành được một lá cờ
- Luật chơi: Mỗi lần vận chuyển chỉ được vận chuyển 1 xô cát
- Cô cho trẻ chơi.
- Trong khi trẻ chơi cô bao quát khuyến khích động viên trẻ chơi, kịp thời giải quyết các tình huống.
- Sau mỗi lần chơi cô kiểm tra kết quả. Cô tuyên dương khen đội thắng cuộc.
2.3. Chơi tự do
- Các con thấy cô còn chuẩn bị được đồ chơi gì nữa?
- Cô còn chuẩn bị rất nhiều đồ chơi cho các con chơi nữa như: Lá cây, cành cây, hột hạt, cát, sỏi, vỏ sò, vỏ ốc, bóng hơi,vòng thể dục…
- Ngoài ra ở sân trường có rất nhiều đồ chơi như Nhà bóng, đu quay,…, nhưng hôm nay cô cho chúng mình chơi với: bập bênh, đường dích dắc, cổng chui, cầu trượt thôi nhé. Vì hôm nay trường mình có rất nhiều xe của các cô đến dự chúng mình học nên để đảm bảo cho chúng mình chơi không bị lạc này, không bị va chạm vào xe nên giờ sau cô cho chúng mình chơi với các đồ chơi ngoài trời khác nhé. Bây giờ ai thích chơi với đồ chơi gì thì chúng mình ra chơi với đồ chơi đấy nào.
- Cô cho trẻ chơi.
- Trong khi trẻ chơi cô bao quát chú ý theo dõi để đảm bảo an toàn cho trẻ.
3 Kết thúc
- Gần hết giờ cô tập chung trẻ lại điểm lại sĩ số nhận xét giờ chơi.
- Cho trẻ cất đồ dùng cùng cô rồi trẻ đi rửa tay, xếp hàng cho vào lớp.

	Hoạt động chơi góc 

	Hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành

	Hoạt động góc (MT13) 
	-Trẻ biết thể hiện vị trí của mình trong các góc chơi, phát huy tính sáng tạo trong khi chơi, biết phân vai chơi, phối hợp hành động chơi theo nhóm. Biết nhận xét mình và bạn.
-  Rèn cho trẻ có kỹ năng nhanh nhẹn, khéo léo,  mạnh  dạn trong khi chơi , biết phối hợp với bạn chơi , biết sử dụng đồ chơi với bạn ở các góc chơi .
- Chơi vui vẻ, đoàn kết, hào hứng ở các góc chơi .
	Đồ dùng đồ chơi ở các góc
- Góc XD: Các loại gạch, hình lắp ráp, khối, cây, hoa,..
- Góc phân vai: Bộ đồ nấu ăn, bộ thực phẩm dinh dưỡng, tạp giề, giỏ...
- Góc học tập: Truyện, sách, lô tô...
- Góc thiên nhiên: Một số loại cây xanh, bộ làm vườn.
- Góc nghệ thuật: bút chì, tranh tô màu, sáp màu.
	* Trò chuyện:
- Cho trẻ hát bài hát:"Cái mũi"
- Các con vừa hát bài hát gì?
- Bài hát nói về điều gỡ?
- Bài hát muốn nhắn nhủ với chúng ta điều gì?
- Hôm nay cô đó chuẩn bị ở các góc chơi rất nhiều đồ dùng đồ chơi cho các con rồi đấy
- Con thích chơi ở góc nào? Vào góc chơi đó con sẽ chơi như thế nào? Nếu là bác sĩ khám bệnh cho mọi người con sẽ có thái độ như thế nào? Làm các bác nấu ăn khi chế biến thực phẩm phải giữ vệ sinh như thế nào?
-Ai thích chơi ở góc phân vai: Góc phân vai có những đồ chơi gì? Có bạn nào thích bỏn hàng đồ dùng , đồ chơi không.
-Ai thích chơi ở góc xây dựng? Con định xây cái gì? Con sẽ xây như thế nào?
*Trẻ vào góc chơi
- Góc phân vai: Chơi bán hàng, khám bệnh, nấu ăn
- Góc xây dựng: Lắp ghép hình người
- Góc học tập: Làm album các hình ảnh về bộ phận trên cơ thể.
- Góc thiên nhiên: Chăm sóc các loại cây.
- Góc nghệ thuật: Múa hát các bài hát về chủ đề bản thân
* Kết thúc: Hát: "Hết giờ chơi"Trẻ cất đồ dùng đồ chơi đúng nơi quy định.

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh 

	Hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành

	Ăn, ngủ, vệ sinh (MT13) 
	-   Mục tiêu: Để giấc ngủ của trẻ diễn ra nhanh hơn, sâu hơn và đủ thời gian
- Trẻ được cung cấp cân bằng dinh dưỡng theo phần khẩu
- Nâng tầm vóc, giảm tỉ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ.
- Sự đa dạng của thức ăn, được học cách sử dụng các đồ dùng.
- Trẻ khỏe, có nếp gấp, thói quen văn hóa trong ăn uống.
- Biết làm một số công việc của người phục vụ bản thân: vệ sinh ca nhân.
- Rèn luyện người phục vụ kỹ năng.
	- Phòng ngủ, phòng ăn đảm bảo vệ sinh, thoáng mát về mùa hè, ấm áp về mùa đông.
- Các đồ dùng phục vụ hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh cho trẻ.
	I. Tổ chức bữa ăn ăn cho trẻ:
- Trước khi ăn: Cô cho trẻ rửa tay sạch với xà phòng, giúp trẻ kê bàn ghế 4- 6 trẻ ngồi 1 bàn có lối đi quanh bàn. Cô chuẩn bị khăn măt, cốc, bát, thìa đủ cho số lượng của trẻ.Trước khi chia thức ăn cô rửa tay sạch sẽ, quần áo, đầu tóc gọn gàng, cô chia thức ăn ra bát, trộn đều cho trẻ ăn ngay khi thức ăn còn nong, không để trẻ đợi lâu.
- Trong khi ăn: Cô tạo không khí thoải mái, nói năng nhẹ nhàng, động viên khuyến khích trẻ ăn hết suất. Cô quan tâm hơn những cháu mới đi, những cháu mới ốm dậy. Trẻ ăn kém cô trao đổi với phụ huynh để cùng chăm sóc trẻ được tốt hơn. Với những trẻ ăn chậm thì cô động viên cho trẻ ăn nhanh hơn. Trong khi ăn cô chú ý trẻ bị hóc, sặc.
- Sau khi ăn: Cô cho trẻ dọn đồ dùng bát, thìa, Cho trẻ uống nước xúc miệng, lau miệng, lau tay, cho trẻ đi vệ sinh 
II. Tổ chức ngủ cho trẻ:
- Trước khi ngủ: Cô cho trẻ đi vệ sinh, cho trẻ tự lấy đồ dùng gối đầu.Chỗ ngủ sạch sẽ, yên tĩnh, thoáng mát về mùa hè, ấm áp về mùa đông, cô đóng bớt cửa sổ, tắt bớt đèn. Với những trẻ mới đi khó ngủ thì cô vỗ về giúp trẻ dễ ngủ hơn.
- Trong khi ngủ: Hai cô thay phiên nhau trưc quan sát, phát hiện và xử lý kịp thời các tình huống có thể xảy ra trong khi trẻ ngủ. Mùa hè dùng quạt chú ý vặn tốc độ vừa phải và để xa từ phía chân trẻ. Khi trẻ ngủ không mực quá nhiều quần áo, mùa đông đảm bảo cho trẻ đủ ấm. Thời gian đầu đi học trẻ chưa quen với giấc ngủ trưa không ép trẻ ngủ ngay như trẻ khác mà cho trẻ làm quen dần có thể cho trẻ ngủ muộn hơn không cho trẻ vào giấc ngủ ngay. 
- Sau khi ngủ: Trẻ nào thức trước cô cho dậy trước, tránh đánh thức trẻ dậy sớm trước khi trẻ tự thức giấc dễ làm cho trẻ cáu kỉnh, mệt mỏi. Cho trẻ tự cất đồ dùng như gối, rồi cho trẻ đi vệ sinh. Sau khi tỉnh táo cho trẻ ăn bữa phụ.
- Sau khi trẻ thức dậy:
- Trẻ nào thức giấc trước cô cho dậy trước, tránh đánh thức cùng một lúc ảnh hưởng đến trẻ khác và sinh hoạt của lớp. Không đánh thức trẻ dậy sớm trước khi trẻ tự thức giấc vì dễ làm cho trẻ cáu kỉnh, mệt mỏi.
- Hướng dẫn trẻ tự làm một số việc vừa sức: cất gối, xếp chăn, chiếu. Nhắc nhở trẻ đi vệ sinh, buộc tóc cho trẻ gọn gàng. Sau đó chuyển dần sang hoạt động khác bằng cách âu yếm, trò chuyện với trẻ, cho trẻ hát một bài hát...Sau khi trẻ tỉnh táo cho trẻ ăn bữa phụ chiều.
III. Vệ sinh cho trẻ

	Hoạt động chiều 

	Hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành

	* HĐ 1:Trò chơi “Chi chi chành chành”
HĐ 2:Nghe nhạc theo chủ đề 
	-Trẻ biết tên và thuộc 1 số bài hát trong chủ đề.
-Rèn kĩ năng nghe nhạc cho trẻ
-Trẻ hứng thu trong giờ học
	-Nhạc bài hát trong chủ đề: cái mũi, chòm tóc xinh...
	* HĐ 1:Trò chơi “Chi chi chành chành”
Cô giới thiệu trò chơi.
 Cho trẻ nhắc lại cách chơi, luật chơi.
 Tổ chức cho trẻ chơi.
HĐ 2:Nghe nhạc theo chủ đề
Trẻ - Cô trò chuyện về chủ đề đang học.
- Cho trẻ thưởng thức nhạc nhẹ và hưởng ứng vận động theo sở thích, cảm hứng.
- Con có cảm nhận gì khi nghe những bài hát này?
- Nội dung của bài hát nói về điều gì?
- Giáo dục trẻ biết yêu trường, lớp, cô giáo, biết giúp đỡ bạn
* HĐ3: Chơi tự chọn:
- Cho trẻ tự chọn nhóm, bạn chơi, góc chơi theo ý thích.
* Vệ sinh trả trẻ .

	Đánh giá/Nhận xét
	 
 
 

	Chỉnh sửa
	 
 
 






	

	Thứ Sáu, ngày 10/10/2025 

	Đón trẻ, thể dục sáng 

	Hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành

	Đón trẻ, thể dục sáng (MT1) 
	- Cháu biết xếp dép, cặp đúng nơi quy định. Biết chào cô, chào ông bà, bố mẹ khi vào lớp.
 - Biết tự vào lớp chọn góc chơi. Chơi xong biết cất đồ chơi đúng nơi quy định.
- Cháu tập được theo cô các động tác của bài tập TDS theo nhịp hô. 
- Giáo dục cháu yêu thích tập thể dục cho cơ thể khoẻ mạnh.
	 - Phòng lớp thoáng mát, sạch sẽ. Đồ chơi ở các nhóm
- Sân sạch, an toàn, trang phục cô và trẻ gọn gàng.
	*Đón trẻ
- Thông thoáng phòng nhóm chuẩn bị đón trẻ vào lớp.
- Trao đổi với phụ huynh về nề nếp,trao đổi với phụ huynh một số nội quy quy định về trường lớp.
- Mở nhạc các bài trong chủ đề, đón trẻ vào lớp
- Cho trẻ chơi ở các góc, cô bao quát trẻ chơi.
*Thể dục sáng
- Cho trẻ nghe Quốc ca vào sáng T2
* Khởi động: Cho trẻ kết hợp đi các kiểu chân, đứng thành 3 hàng dọc.
* Trọng động: Tập theo nhịp hô.
- Hô hấp: Thổi nơ
- Tay: Đưa 2 tay lên cao, ra phía trước, sang 2 bên.
- Bụng: Quay sang trái, sang phải.
- Chân: Nhún chân
- Bật: Bật tại chỗ
* Hồi tĩnh: Cùng trẻ đi nhẹ nhàng quanh sân tập 2-3 vòng.

	Trò chuyện 

	Hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành

	Trò chuyện sáng 
	- Trẻ tự tin trò chuyện cùng cô và các bạn. 
	-Ti vi, máy tình, nhạc : Cái mũi, ....
	- Trò chuyện về họ tên trẻ, ngày sinh.
- Giới tính của trẻ.
- Sở thích của bạn trai
- Sở thích của bạn gái
- Giáo dục trẻ biết yêu quý tự hào về bản thân.

	Hoạt động học 

	Hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành

	-Hoạt động âm nhạc:
GDAN: DH: Mừng sinh nhật5
NH: Tình mẹ.
TC: Tai ai tinh (MT88) 
	1. Kiến thức:- Trẻ thuộc và hiểu được nội dung bài hát “Mừng sinh nhật”
2. Kỷ năng:- Trẻ hát đúng giai điệu bài hát, ngắt nghỉ đúng nhịp bài hát.
- Rèn kỹ năng vận động theo nhạc, kết hợp lời với các động tác biểu diễn.
3. Thái độ:- Trẻ biết yêu quý cô giáo và các bạn, yêu thích đến trường.
	- Xắc xô phách tre, mõ đệm, trống lắc,… - Mũ chóp kín.
	* Ổn định tổ chức
- Trò chuyện- Cô đưa tranh sinh nhật bé ra cho trẻ quan sát.
- Trò chuyện về chủ đề?+ Trong tranh vẽ gì? Sinh nhật bé có gì?
Những ai đang tham dự sinh nhật cùng bé? Mọi người trong tranh như thế nào?
- Giới thiệu về bài hát “Mừng sinh nhật”
* Hoạt động 1: Dạy trẻ hát.-
Lần 1: Cô mở nhạc hát mẫu diễn cảm thể hiện nội dung bài hát.
- Cô giới thiệu nội dung bài hát
.- Cả lớp hát cùng cô 2 lần.
- Hỏi trẻ: Cô cháu mình vừa thể hiện xong bài gì?
- Do ai sáng tác?
- Cho trẻ thi đua theo tổ, nhóm, cá nhân ( Kết hợp xắc xô, trống lắc, …)
- Giáo dục trẻ:
* Hoạt động 2: Nghe hát: “Tình mẹ”-
Cô hát cho trẻ nghe lần 1 ( Không nhạc)
- Cô hát cho trẻ nghe lần 2 ( Kết hợp với nhạc)
- Cô vừa thể hiện xong bài gì? Do ai sáng tác?
- Cho cả lớp đứng dậy cùng hưởng ứng theo cô 1 lần nữa.
* Hoạt động 3: Trò chơi “Tai ai tinh”
- Cô nêu luật chơi, cách chơi
- Cho trẻ chơi 5-6 lần.
- Cô quan sát gợi ý động viên trẻ.
* Kết thúc: Cô cho trẻ vừa đi vừa hát bài “Mừng sinh nhật” và nhẹ nhàng đi ra ngoài.

	Hoạt động ngoài trời 

	Hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành

	*Chơi với lá cây
*Trò chơi: Rồng rắn lên mây 
	-Trẻ biết sử dụng các nguyên vật liệu để tạo ra sản phẩm, biết chơi với lá.
-Biết chơi các trò chơi
	-Địa điểm tổ chức, lá cây
	*Chơi với lá
- Cho trẻ hát 1 bài
- Các con thấy ở trong sân trường hôm nay có những gì?
- Các con có thể làm gì với những chiếc lá rụng này?
- Qua bàn tay khéo léo chúng ta có thể tạo ra rất nhiều thứ từ những chiếc lá rụng đấy.
Cho trẻ quan sát 1 số ấn phẩm từ lá cây (hình người, các con vật,...)
- Cô hướng dẫn trẻ
- Cho trẻ ngồi theo nhóm và thực hiện
Cô bao quát giúp đỡ trẻ
- Cô nhận xét, tuyên dương trẻ
*Trò chơi: Rồng rắn lên mây
- Cách chơi: Cô chia trẻ thành các nhóm nhỏ, mỗi nhóm đúng thành vòng tròn. Phát cho mỗi đội 1 quả bóng, trẻ chuyền bóng cho bạn.
- Tổ chức cho trẻ chơi, cô bao quát, nhắc nhở trẻ
Nhận xét giờ chơi
*Chơi tự do: Trẻ chơi ở khu đu quay, cầu trượt.
Cô bao quát trẻ chơi

	Hoạt động chơi góc 

	Hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành

	Hoạt động góc (MT13) 
	-Trẻ biết thể hiện vị trí của mình trong các góc chơi, phát huy tính sáng tạo trong khi chơi, biết phân vai chơi, phối hợp hành động chơi theo nhóm. Biết nhận xét mình và bạn.
-  Rèn cho trẻ có kỹ năng nhanh nhẹn, khéo léo,  mạnh  dạn trong khi chơi , biết phối hợp với bạn chơi , biết sử dụng đồ chơi với bạn ở các góc chơi .
- Chơi vui vẻ, đoàn kết, hào hứng ở các góc chơi .
	Đồ dùng đồ chơi ở các góc
- Góc XD: Các loại gạch, hình lắp ráp, khối, cây, hoa,..
- Góc phân vai: Bộ đồ nấu ăn, bộ thực phẩm dinh dưỡng, tạp giề, giỏ...
- Góc học tập: Truyện, sách, lô tô...
- Góc thiên nhiên: Một số loại cây xanh, bộ làm vườn.
- Góc nghệ thuật: bút chì, tranh tô màu, sáp màu.
	* Trò chuyện:
- Cho trẻ hát bài hát:"Cái mũi"
- Các con vừa hát bài hát gì?
- Bài hát nói về điều gỡ?
- Bài hát muốn nhắn nhủ với chúng ta điều gì?
- Hôm nay cô đó chuẩn bị ở các góc chơi rất nhiều đồ dùng đồ chơi cho các con rồi đấy
- Con thích chơi ở góc nào? Vào góc chơi đó con sẽ chơi như thế nào? Nếu là bác sĩ khám bệnh cho mọi người con sẽ có thái độ như thế nào? Làm các bác nấu ăn khi chế biến thực phẩm phải giữ vệ sinh như thế nào?
-Ai thích chơi ở góc phân vai: Góc phân vai có những đồ chơi gì? Có bạn nào thích bỏn hàng đồ dùng , đồ chơi không.
-Ai thích chơi ở góc xây dựng? Con định xây cái gì? Con sẽ xây như thế nào?
*Trẻ vào góc chơi
- Góc phân vai: Chơi bán hàng, khám bệnh, nấu ăn
- Góc xây dựng: Lắp ghép hình người
- Góc học tập: Làm album các hình ảnh về bộ phận trên cơ thể.
- Góc thiên nhiên: Chăm sóc các loại cây.
- Góc nghệ thuật: Múa hát các bài hát về chủ đề bản thân
* Kết thúc: Hát: "Hết giờ chơi"Trẻ cất đồ dùng đồ chơi đúng nơi quy định.

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh 

	Hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành

	Ăn, ngủ, vệ sinh (MT13) 
	-   Mục tiêu: Để giấc ngủ của trẻ diễn ra nhanh hơn, sâu hơn và đủ thời gian
- Trẻ được cung cấp cân bằng dinh dưỡng theo phần khẩu
- Nâng tầm vóc, giảm tỉ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ.
- Sự đa dạng của thức ăn, được học cách sử dụng các đồ dùng.
- Trẻ khỏe, có nếp gấp, thói quen văn hóa trong ăn uống.
- Biết làm một số công việc của người phục vụ bản thân: vệ sinh ca nhân.
- Rèn luyện người phục vụ kỹ năng.
	- Phòng ngủ, phòng ăn đảm bảo vệ sinh, thoáng mát về mùa hè, ấm áp về mùa đông.
- Các đồ dùng phục vụ hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh cho trẻ.
	I. Tổ chức bữa ăn ăn cho trẻ:
- Trước khi ăn: Cô cho trẻ rửa tay sạch với xà phòng, giúp trẻ kê bàn ghế 4- 6 trẻ ngồi 1 bàn có lối đi quanh bàn. Cô chuẩn bị khăn măt, cốc, bát, thìa đủ cho số lượng của trẻ.Trước khi chia thức ăn cô rửa tay sạch sẽ, quần áo, đầu tóc gọn gàng, cô chia thức ăn ra bát, trộn đều cho trẻ ăn ngay khi thức ăn còn nong, không để trẻ đợi lâu.
- Trong khi ăn: Cô tạo không khí thoải mái, nói năng nhẹ nhàng, động viên khuyến khích trẻ ăn hết suất. Cô quan tâm hơn những cháu mới đi, những cháu mới ốm dậy. Trẻ ăn kém cô trao đổi với phụ huynh để cùng chăm sóc trẻ được tốt hơn. Với những trẻ ăn chậm thì cô động viên cho trẻ ăn nhanh hơn. Trong khi ăn cô chú ý trẻ bị hóc, sặc.
- Sau khi ăn: Cô cho trẻ dọn đồ dùng bát, thìa, Cho trẻ uống nước xúc miệng, lau miệng, lau tay, cho trẻ đi vệ sinh 
II. Tổ chức ngủ cho trẻ:
- Trước khi ngủ: Cô cho trẻ đi vệ sinh, cho trẻ tự lấy đồ dùng gối đầu.Chỗ ngủ sạch sẽ, yên tĩnh, thoáng mát về mùa hè, ấm áp về mùa đông, cô đóng bớt cửa sổ, tắt bớt đèn. Với những trẻ mới đi khó ngủ thì cô vỗ về giúp trẻ dễ ngủ hơn.
- Trong khi ngủ: Hai cô thay phiên nhau trưc quan sát, phát hiện và xử lý kịp thời các tình huống có thể xảy ra trong khi trẻ ngủ. Mùa hè dùng quạt chú ý vặn tốc độ vừa phải và để xa từ phía chân trẻ. Khi trẻ ngủ không mực quá nhiều quần áo, mùa đông đảm bảo cho trẻ đủ ấm. Thời gian đầu đi học trẻ chưa quen với giấc ngủ trưa không ép trẻ ngủ ngay như trẻ khác mà cho trẻ làm quen dần có thể cho trẻ ngủ muộn hơn không cho trẻ vào giấc ngủ ngay. 
- Sau khi ngủ: Trẻ nào thức trước cô cho dậy trước, tránh đánh thức trẻ dậy sớm trước khi trẻ tự thức giấc dễ làm cho trẻ cáu kỉnh, mệt mỏi. Cho trẻ tự cất đồ dùng như gối, rồi cho trẻ đi vệ sinh. Sau khi tỉnh táo cho trẻ ăn bữa phụ.
- Sau khi trẻ thức dậy:
- Trẻ nào thức giấc trước cô cho dậy trước, tránh đánh thức cùng một lúc ảnh hưởng đến trẻ khác và sinh hoạt của lớp. Không đánh thức trẻ dậy sớm trước khi trẻ tự thức giấc vì dễ làm cho trẻ cáu kỉnh, mệt mỏi.
- Hướng dẫn trẻ tự làm một số việc vừa sức: cất gối, xếp chăn, chiếu. Nhắc nhở trẻ đi vệ sinh, buộc tóc cho trẻ gọn gàng. Sau đó chuyển dần sang hoạt động khác bằng cách âu yếm, trò chuyện với trẻ, cho trẻ hát một bài hát...Sau khi trẻ tỉnh táo cho trẻ ăn bữa phụ chiều.
III. Vệ sinh cho trẻ

	Hoạt động chiều 

	Hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành

	* Lao động vệ sinh.
* TC: kéo co
* Nêu gương cuối tuần
* Chơi tự do
* Vệ sinh trả trẻ. 
	- Trẻ biết cât, dọn đồ chơi ngăn nắp, gọn gàng. biết nhận xét mình và bạn.
- Rèn cho trẻ kỹ năng lao động., nhận xét.
- Trẻ vui vẻ khi được nhận phiếu be ngoan.
	- Khăn ẩm.
- Cờ, phiếu bé ngoan, nhạc
	* TC : kéo co
- Cô gt tên trò chơi hỏi trẻ cc và luật chơi
- Tổ chức cho trẻ chơi
- Nhận xét giờ chơi
* Lao động vệ sinh.
- Cô phân trẻ theo nhóm, phân chia công việc cho từng nhóm, hướng dẫn trẻ lau dọn , sắp xếp đồ dùng đồ chơi gọn gàng ngăn lắp trên các tủ giá...
- Cô bao quát động viên khuyến khích trẻ
- Tuyên dương những nhóm làm tốt
- Cho trẻ rửa tay sạch sẽ.
* Nêu gương cuối tuần.
- Cô cùng trẻ trò chuyện về những công việc tốt trong ngày.
- Cho trẻ kể về những công việc tốt.
- Cho 2-3 trẻ ngoan nhất lên cắm cờ trước.
- Tiếp tục cho trẻ kể về mình về bạn.
- Cô tặng cờ cho cả lớp: Cho trẻ vừa đi vừa hát khi trẻ đến gần cô phát cờ cho trẻ và trẻ cắm cờ vào ống cờ của mình sau đó về chỗ ngồi.
- Cô hỏi trẻ hôm nay là thứ mấy? Ngày mai là thứ mấy? Hôm nay có gì đặc biệt?
- Cô thông báo số cờ của từng cháu, hỏi cảm xúc của trẻ khi được nhận cờ, nhận bé ngoan
- Cô phát phiếu bé ngoan trên nền nhạc.
- Liên hoan văn nghệ: Trẻ thể hiện theo ý thích: cái mũi, đường và chân....
* Chơi tự do:(cho trẻ chơi các góc)
* Vệ sinh trả trẻ

	Đánh giá/Nhận xét
	 
 
 

	Chỉnh sửa
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KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC 
Tuần 3: Bản thân (Từ 13/10 đến 17/10) 
Giáo viên thực hiện: 4 tuối a 
	

	Thứ Hai, ngày 13/10/2025 

	Đón trẻ, thể dục sáng 

	Hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành

	Đón trẻ, thể dục sáng (MT1) 
	1. kiến thức:
- Trẻ đến lớp biết chào cô, cha mẹ lễ phép, cất đồ dùng cá nhân gọn gàng, chơi đoàn kết với các bạn.
- Biết tập thể dục thường xuyên có lợi cho sức khỏe - Trẻ biết tập các động tác thể dục buổi sang theo nhịp đếm.
-Trẻ biết tự dàn đội hình và thực hiện các hiệu lệnh của cô.
2. Kỹ năng
- Rèn kỹ năng giao tiếp cho trẻ.
- Hình thành và phát triển kỹ năng tập thể dục với động mới theo nhịp đếm
3. Thái độ
- Giáo dục trẻ có tinh thần đoàn kết, phối hợp với các bạn trong hoạt động
- Giáo dục trẻ hứng thú tích cực tham gia các hoạt động trong ngày, bày tỏ cảm xúc của mình về những gì trẻ thích hay không thích
	
	* Đón trẻ
- Thông thoáng phòng chuẩn bị đón trẻ, đón trẻ vào lớp.
- Mở nhạc các bài trong chủ đề bản thân: Em bé khỏe ngoan.
- Trao đổi với phụ huynh về những vấn đề liên quan đến sức khỏe, vệ sinh cơ thể của trẻ, thói quen giữ gìn vệ sinh cá nhân.
- Cho trẻ chơi ở các góc. Cô bao quát trẻ vào lớp.
* Thể dục sáng:
*Hoạt động 1: Khởi động: Trẻ làm đoàn tàu đi vòng tròn với các kiểu chân, về đội hình 3 hàng dọc.
*Hoạt động 2: Trọng động: Tập theo nhạc bài hát "đường và chân"
+ Tay: Đưa hai tay lên cao, ra phía trước, sang ngang
+ Bụng: Nghiêng người sang 2 bên
+ Chân: Đứng 1 chân đưa lên trước, khụy gối
+ Bật: Bật tách chụm
* Hoạt động 3: Hồi tĩnh: Đi nhẹ nhàng xung quanh lớp

	Trò chuyện 

	Hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành

	Trò chuyện sáng 
	-Trẻ biết tên các góc chơi trong lớp của mình.
- Trò chuyện về họ tên trẻ, ngày sinh.
- Giới tính của trẻ.
- Sở thích của bạn trai
- Sở thích của bạn gái
- Giáo dục trẻ biết yêu quý tự hào về bản thân.
	 Địa điểm trong lớp
- Đồ dùng của cô: Hệ thống câu hỏi, tranh ảnh video, bài hát trong chủ đề
- Đồ dùng của trẻ: ghế ngồi.
	- Trò chuyện về họ tên trẻ, ngày sinh.
- Giới tính của trẻ.
- Sở thích của bạn trai
- Sở thích của bạn gái
- Giáo dục trẻ biết yêu quý tự hào về bản thân.

	Hoạt động học 

	Hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành

	-Hoạt động vận động:
VĐ: Đi trên vạch kẻ thẳng trên sàn.
TC: Ném xa bằng 1 tay (MT2) 
	1. Kiến thức
– Trẻ đi được trên đường kẻ thẳng trên sàn, thực hiện được động tác ném xa bằng 1 tay.
2. Kĩ năng
– Rèn sự khéo léo khi vận động: bàn chân luôn bước trên đường kẻ và giữ được thăng bằng
3. Giáo dục
– Giáo dục trẻ hứng thú khi tham gia hoạt động
	– Sân tập sạch sẽ, an toàn cho trẻ, có vạch kẻ thẳng 3m
– Xắc xô, bao cát
	Hoạt động 1: Khởi động
– Cho trẻ đi vòng tròn thành đoàn tàu theo nhạc TD : Kết hợp các kiểu chân : tàu đi thường – tàu lên dốc – tàu xuống dốc – tàu chạy chậm – tàu chạy nhanh – tàu đi chậm – tàu về ga, về đội hình 4 hàng dọc
Hoạt động2: Trọng động
* Bài tập thể dục phát triển chung
Tập các động tác:
+ T3: Đưa tay ra trước gập khuỷu tay
+ B3: Đứng cúi người về trước
+ C2: Đứng, co chân nâng cao- gập gối
+ Bật: Bật tách khép chân
* VĐCB : “Đi trên vạch kẻ thẳng trên sàn”
+ Cô làm mẫu lần 1 không giải thích
+ Cô làm mẫu lần 2 có giải thích
Tư thế chuẩn bị : Cô bước vào vạch xuất phát hai tay chông hông, khi nghe hiệu lệnh bắt đầu, cô thực hiện đi trên vạch kẻ thảng. Khi đi bàn chân luôn bước đúng trên đường kẻ và giữ được thăng bằng đi hết đường thì quay lại đi trở về vị trí ban đầu.
– Cho 1-2 trẻ làm mẫu. Cô quan sát, nhận xét.
– Cô cho cả lớp thực hiện 2-3 lần
– Cô cho 2 đội thi đua
– Cô mời 1-2 trẻ làm tốt lên thực hiện
– Hỏi trẻ lại tên vận động.
* TCVĐ: Ném xa bằng 1 tay
– Cô phổ biến cách chơi, luật chơi
– Tổ chức cho trẻ chơi 2-3 lần.
– Nhận xét, tuyên dương trẻ.
Hoạt động3. Hồi tĩnh
– Cho trẻ đi nhẹ nhàng 1-2 vòng.
3. Kết thúc
– Nhận xét- kết thúc giờ học

	Hoạt động ngoài trời 

	Hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành

	TC: Tập tầm vông
Xếp khuôn mặt bằng hột hạt. (MT95) 
	- Trẻ biết cách sắp xếp  bằng hột khuôn mặt bằng hột hạt.
- Rèn kỹ năng chú ý, kĩ năng đếm,nhận biết cho trẻ.
-Giáo dục trẻ chơi đoàn kết với bạn
	- Sân sạch sẽ, hột hạt
	HĐ1: TC: Tập tầm vông
- Cô giới thiệu TC.
- Trẻ nêu cách chơi, luật chơi và cho trẻ chơi.
- Nhận xét sau khi chơi
HĐ2: Xếp hình người bằng hột hạt.
- Cô giáo chuẩn bị cho lớp mình hạt gì đây?
+ Hạt na có màu gì?
+ Hạt na có hfnh gì?
+ Hạt na to hay nhỏ?
+ Các con dùng hạt na để làm gì bây giờ nhỉ?
-Cô cho trẻ nêu ý tưởng của trẻ sau đó cô gợi mở hướng trẻ để xếp thành hình khuôn mặt.
- Cô hỏi trẻ định xếp như thế nào?
- Cô giáo dục trẻ không nhét hạt na vào miệng,vào mũi, vào tai rất nguy hiểm.
- Cô cho trẻ thực hiện
- Cô bao quát, động viên trẻ thực hiện
- Cô nhận xét sản phẩm của trẻ, tuyên dương trẻ
* Chơi tự do.

	Hoạt động chơi góc 

	Hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành

	Hoạt động góc (MT13) 
	- Trẻ biết chơi và nhiệm vụ chơi ở các góc
+ Trẻ chơi đúng các góc chơi theo sự hướng dẫn của cô, biết cách thể hiện vai chơi, biết phối hợp với bạn khi chơi. Biết chọn góc chơi.
+ Biết chơi với các bạn, phối hợp giữa các vai chơi¸ biết giữ gìn đồ chơi, cất gọn gàng đồ chơi đúng nơi quy định.
- Rèn kĩ năng chơi nhóm
- Trẻ chơi đoàn kết với bạn, có ý thức giữ gìn đồ chơi. Biết giao lưu liên kết giữa các góc chơi với nhau.
	Đồ dùng đồ chơi ở các góc
- Góc XD: Các loại gạch, hình lắp ráp, khối, cây, hoa,..
- Góc phân vai: Bộ đồ nấu ăn, bộ thực phẩm dinh dưỡng, tạp giề, giỏ...
- Góc học tập: Truyện, sách, lô tô...
- Góc thiên nhiên: Một số loại cây xanh, bộ làm vườn.
- Góc nghệ thuật: bút chì, tranh tô màu, sáp màu.
	* Trò chuyện:
- Cô cho trẻ hát bài :"Khuôn mặt cười"
- Các con vừa hat bài gỡ?
- Bài hát nói về điều gỡ?
- Hôm nay cô có chuẩn bị cho chúng ìỡnh rất nhiều đồ chơi rồi đấy?
- Hôm nay các con thích chơi ở góc chơi nào?
Khi chơi với bạn con phải như thế nào?
* Trẻ vào góc chơi:
- Gúc học tập:xem lô tô các bộ phận cơ thể.
- Góc nghệ thuật:Tô màu bạn trai, bạn gái.
- Góc phân vai: Trò chơi gia đình; phòng khám đa khoa; cửa hàng ăn uống.
- Góc chơi xây dựng, lắp ghép: Xây dựng ngôi nhà, vườn rau.
- Góc thiên nhiên: chăm sóc cây trồng
* Kết thúc: Cho trẻ cất dọn đồ chơi đúng nơi quy định

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh 

	Hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành

	Ăn, ngủ, vệ sinh 
	-   Mục tiêu: Để giấc ngủ của trẻ diễn ra nhanh hơn, sâu hơn và đủ thời gian
- Trẻ được cung cấp cân bằng dinh dưỡng theo phần khẩu
- Nâng tầm vóc, giảm tỉ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ.
- Sự đa dạng của thức ăn, được học cách sử dụng các đồ dùng.
- Trẻ khỏe, có nếp gấp, thói quen văn hóa trong ăn uống.
- Biết làm một số công việc của người phục vụ bản thân: vệ sinh ca nhân.
- Rèn luyện người phục vụ kỹ năng.
	- Phòng ngủ, phòng ăn đảm bảo vệ sinh, thoáng mát về mùa hè, ấm áp về mùa đông.
- Các đồ dùng phục vụ hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh cho trẻ.
	I. Tổ chức bữa ăn ăn cho trẻ:
- Trước khi ăn: Cô cho trẻ rửa tay sạch với xà phòng, giúp trẻ kê bàn ghế 4- 6 trẻ ngồi 1 bàn có lối đi quanh bàn. Cô chuẩn bị khăn măt, cốc, bát, thìa đủ cho số lượng của trẻ.Trước khi chia thức ăn cô rửa tay sạch sẽ, quần áo, đầu tóc gọn gàng, cô chia thức ăn ra bát, trộn đều cho trẻ ăn ngay khi thức ăn còn nong, không để trẻ đợi lâu.
- Trong khi ăn: Cô tạo không khí thoải mái, nói năng nhẹ nhàng, động viên khuyến khích trẻ ăn hết suất. Cô quan tâm hơn những cháu mới đi, những cháu mới ốm dậy. Trẻ ăn kém cô trao đổi với phụ huynh để cùng chăm sóc trẻ được tốt hơn. Với những trẻ ăn chậm thì cô động viên cho trẻ ăn nhanh hơn. Trong khi ăn cô chú ý trẻ bị hóc, sặc.
- Sau khi ăn: Cô cho trẻ dọn đồ dùng bát,  thìa, Cho trẻ uống nước xúc miệng, lau miệng, lau tay, cho trẻ đi vệ sinh 
II. Tổ chức ngủ cho trẻ:
- Trước khi ngủ: Cô cho trẻ đi vệ sinh, cho trẻ tự lấy đồ dùng gối đầu.Chỗ ngủ sạch sẽ, yên tĩnh, thoáng mát về mùa hè, ấm áp về mùa đông, cô đóng bớt cửa sổ, tắt bớt đèn. Với những trẻ mới đi khó ngủ thì cô vỗ về giúp trẻ dễ ngủ hơn.
 - Trong khi ngủ: Hai cô thay phiên nhau trưc quan sát, phát hiện và xử lý kịp thời các tình huống có thể xảy ra trong khi trẻ ngủ. Mùa hè dùng quạt chú ý vặn tốc độ vừa phải và để xa từ phía chân trẻ. Khi trẻ ngủ không mực quá nhiều quần áo, mùa đông đảm bảo cho trẻ đủ ấm. Thời gian đầu đi học trẻ chưa quen với giấc ngủ trưa không ép trẻ ngủ ngay như trẻ khác mà cho trẻ làm quen dần có thể cho trẻ ngủ muộn hơn không cho trẻ vào giấc ngủ ngay. 
 - Sau khi ngủ: Trẻ nào thức trước cô cho dậy trước, tránh đánh thức trẻ dậy sớm trước khi trẻ tự thức giấc dễ làm cho trẻ cáu kỉnh, mệt mỏi. Cho trẻ tự cất đồ dùng như gối, rồi cho trẻ đi vệ sinh. Sau khi tỉnh táo cho trẻ ăn  bữa phụ.
- Sau khi trẻ thức dậy:
- Trẻ nào thức giấc trước cô cho dậy trước, tránh đánh thức cùng một lúc ảnh hưởng đến trẻ khác và sinh hoạt của lớp. Không đánh thức trẻ dậy sớm trước khi trẻ tự thức giấc vì dễ làm cho trẻ cáu kỉnh, mệt mỏi.
- Hướng dẫn trẻ tự làm một số việc vừa sức: cất gối, xếp chăn, chiếu. Nhắc nhở trẻ đi vệ sinh, buộc tóc cho trẻ gọn gàng. Sau đó chuyển dần sang hoạt động khác bằng cách âu yếm, trò chuyện với trẻ, cho trẻ hát một bài hát...Sau khi trẻ tỉnh táo cho trẻ ăn bữa phụ chiều.
III. Vệ sinh cho trẻ

	Hoạt động chiều 

	Hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành

	*Trò chuyện về những việc bé có thể làm được.
* TC: Lộn cầu vồng (MT46) 
	- Trẻ biết nêu suy nghĩ của mình khi đàm thoại cùng cô.
- rèn cho trẻ sự tự tin, diễn đạt mạch lạc
- Trẻ hứng thu tham gia hoạt động cùng cô
	- Hình ảnh video, đồ chơi
	*Trò chuyện về những việc bé có thể làm được
- Cô cho trẻ xem video"
-Cô trò chuyện cùng trẻ:
+ Con hãy kể tên một số công việc hàng ngày con thường làm
+Ở lớp con làm được những công việc gì?
+Khi về nhà con có làm giúp ông bà,bố mẹ công việc gì không? Con làm những công việc gì?
+ Con có vui khi thấy mình giúp đỡ được mọi người không?
+Mọi người có khen con giỏi mỗi khi làm xong không?
*Giáo dục trẻ biết tự giác làm những công việc vừa sức, không để mọi người nhắc nhở,biết giúp đỡ mọi người.
* TC: Lộn cầu vồng
-Cô giới thiệu tên trò chơi
- Cho trẻ nhắc lại cách chơi, luật chơi.
- Cô khái quát lại, cho trẻ chơi 2 - 3 lần.
- Nhận xét sau khi chơi.
* Chơi tự chọn.
* Nêu gương cuối ngày.
* Vệ sinh trả trẻ

	Đánh giá/Nhận xét
	 
 
 

	Chỉnh sửa
	 
 
 






	

	Thứ Ba, ngày 14/10/2025 

	Đón trẻ, thể dục sáng 

	Hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành

	Đón trẻ, thể dục sáng (MT1) 
	1. kiến thức:
- Trẻ đến lớp biết chào cô, cha mẹ lễ phép, cất đồ dùng cá nhân gọn gàng, chơi đoàn kết với các bạn.
- Biết tập thể dục thường xuyên có lợi cho sức khỏe - Trẻ biết tập các động tác thể dục buổi sang theo nhịp đếm.
-Trẻ biết tự dàn đội hình và thực hiện các hiệu lệnh của cô.
2. Kỹ năng
- Rèn kỹ năng giao tiếp cho trẻ.
- Hình thành và phát triển kỹ năng tập thể dục với động mới theo nhịp đếm
3. Thái độ
- Giáo dục trẻ có tinh thần đoàn kết, phối hợp với các bạn trong hoạt động
- Giáo dục trẻ hứng thú tích cực tham gia các hoạt động trong ngày, bày tỏ cảm xúc của mình về những gì trẻ thích hay không thích
	
	* Đón trẻ
- Thông thoáng phòng chuẩn bị đón trẻ, đón trẻ vào lớp.
- Mở nhạc các bài trong chủ đề bản thân: Em bé khỏe ngoan.
- Trao đổi với phụ huynh về những vấn đề liên quan đến sức khỏe, vệ sinh cơ thể của trẻ, thói quen giữ gìn vệ sinh cá nhân.
- Cho trẻ chơi ở các góc. Cô bao quát trẻ vào lớp.
* Thể dục sáng:
*Hoạt động 1: Khởi động: Trẻ làm đoàn tàu đi vòng tròn với các kiểu chân, về đội hình 3 hàng dọc.
*Hoạt động 2: Trọng động: Tập theo nhạc bài hát "đường và chân"
+ Tay: Đưa hai tay lên cao, ra phía trước, sang ngang
+ Bụng: Nghiêng người sang 2 bên
+ Chân: Đứng 1 chân đưa lên trước, khụy gối
+ Bật: Bật tách chụm
* Hoạt động 3: Hồi tĩnh: Đi nhẹ nhàng xung quanh lớp

	Trò chuyện 

	Hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành

	Trò chuyện sáng 
	-Trẻ biết tên các góc chơi trong lớp của mình.
- Trò chuyện về họ tên trẻ, ngày sinh.
- Giới tính của trẻ.
- Sở thích của bạn trai
- Sở thích của bạn gái
- Giáo dục trẻ biết yêu quý tự hào về bản thân.
	 Địa điểm trong lớp
- Đồ dùng của cô: Hệ thống câu hỏi, tranh ảnh video, bài hát trong chủ đề
- Đồ dùng của trẻ: ghế ngồi.
	- Trò chuyện về họ tên trẻ, ngày sinh.
- Giới tính của trẻ.
- Sở thích của bạn trai
- Sở thích của bạn gái
- Giáo dục trẻ biết yêu quý tự hào về bản thân.

	Hoạt động học 

	Hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành

	-Hoạt động tạo hình:
* Tạo hình: Xé dán hoa tua. (MT90) 
	1. Kiến thức
- Trẻ biết cách xé dải, dán giấy để tạo thành hình bông hoa
 2. Kĩ năng
- Rèn kĩ năng xé giấy, bôi hồ ; kĩ năng chú ý, quan sát.
- Rèn kỹ năng xếp, kỹ năng so sánh, nhận xét cho trẻ
3. Giáo dục
- Trẻ hứng thú tham gia các hoạt động, chơi đoàn kết với bạn.
- Biết giữ gìn sản phẩm của mình
	- Mẫu xé dán của cô, giấy màu, hồ dán, khăn lau, vở tạo hình
	* Tạo hình: Xé dán hoa tua.
Hoạt động 1: Ổn định
Cho trẻ hát, vận động theo bài “tay thơm, tay ngoan”.
Đàm thoại theo nội dung bài hát.
Hoạt động 2: Nội dung
* Cô giới thiệu và đưa mẫu xé dán của cô cho trẻ qs và đàm thoại.
- Cô có gì đây?
- Các con thấy bông hoa của cô có đẹp không?
- Các con thử đoán xem cô xé như thế nào?
* Cô xé mẫu
- Cô hướng dẫn : tay trái cầm giấy, tay phải xé giấy theo từng dải đều nhau, chú ý không xé đứt giấy, sau đó dán 2 đầu giấy lại thành bông hoa và dán vào vở.
* Trẻ thực hiện:
- Cô cho trẻ nhắc lại cách làm
- Cô hỏi trẻ ý tưởng, định làm như thế nào?
- Hỏi trẻ tư thế ngồi, cách cầm giấy.
- Hỏi lại cách xé.
- Trẻ thực hiện, cô đi quan sát trẻ, động viên, khuyến khích trẻ xé đều, bôi hồ cẩn thận.
*Trưng bày và nhận xét sản phẩm
- Cô treo tranh lên bảng cho cả lớp quan sát.
- Mời 1 vài trẻ lên nhận xét tranh của bạn.
- Cô nhận xét chung.
- Cô tuyên dương, khen ngợi, động viên trẻ
* Kết thúc: Thu dọn đồ dùng và cho cháu đi vệ sinh.

	Hoạt động ngoài trời 

	Hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành

	*Chơi với giấy
* TC: Đi nhanh hơn 
	- Trẻ biết chơi với giấy. Biết cách chơi trò chơi.
- Rèn sự khéo léo của đôi bàn tay, phát triến trí tưởng tượng.
-Giáo dục trẻ chơi ngoan, đoàn kết với bạn
	- Địa điểm tổ chức, giấy
	*  Chơi với giấy
- Cô phát cho mỗi trẻ 1 tờ giấy cô hỏi trẻ con cô tờ gì đấy ?
+ Các con có gì vậy?
+ Giấy dùng để làm gì?
+ Giấy còn để làm gì nữa ?
- Cô gợi ý và cho trẻ chơi vò giấy tạo thành quả bóng, làm ống nhòm từ tờ giấy....
- Cô dùng tờ giấy tạo ra tiếng sột soạt hỏi trẻ tiếng đó phát ra từ đâu?
- Cô cho trẻ vò giấy tạo thành quả bóng.
- Giáo dục trẻ không được vứt giấy ra lớp và sân trường
* TC: Đi nhanh hơn
- Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi
- Cho trẻ chơi 2 - 3 lần.
- Nhận xét sau khi chơi.
* Chơi tự do
- Chơi với đồ chơi ngoài trời
- Cô bao quát trẻ chơi

	Hoạt động chơi góc 

	Hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành

	Hoạt động góc (MT13) 
	- Trẻ biết chơi và nhiệm vụ chơi ở các góc
+ Trẻ chơi đúng các góc chơi theo sự hướng dẫn của cô, biết cách thể hiện vai chơi, biết phối hợp với bạn khi chơi. Biết chọn góc chơi.
+ Biết chơi với các bạn, phối hợp giữa các vai chơi¸ biết giữ gìn đồ chơi, cất gọn gàng đồ chơi đúng nơi quy định.
- Rèn kĩ năng chơi nhóm
- Trẻ chơi đoàn kết với bạn, có ý thức giữ gìn đồ chơi. Biết giao lưu liên kết giữa các góc chơi với nhau.
	Đồ dùng đồ chơi ở các góc
- Góc XD: Các loại gạch, hình lắp ráp, khối, cây, hoa,..
- Góc phân vai: Bộ đồ nấu ăn, bộ thực phẩm dinh dưỡng, tạp giề, giỏ...
- Góc học tập: Truyện, sách, lô tô...
- Góc thiên nhiên: Một số loại cây xanh, bộ làm vườn.
- Góc nghệ thuật: bút chì, tranh tô màu, sáp màu.
	* Trò chuyện:
- Cô cho trẻ hát bài :"Khuôn mặt cười"
- Các con vừa hat bài gỡ?
- Bài hát nói về điều gỡ?
- Hôm nay cô có chuẩn bị cho chúng ìỡnh rất nhiều đồ chơi rồi đấy?
- Hôm nay các con thích chơi ở góc chơi nào?
Khi chơi với bạn con phải như thế nào?
* Trẻ vào góc chơi:
- Gúc học tập:xem lô tô các bộ phận cơ thể.
- Góc nghệ thuật:Tô màu bạn trai, bạn gái.
- Góc phân vai: Trò chơi gia đình; phòng khám đa khoa; cửa hàng ăn uống.
- Góc chơi xây dựng, lắp ghép: Xây dựng ngôi nhà, vườn rau.
- Góc thiên nhiên: chăm sóc cây trồng
* Kết thúc: Cho trẻ cất dọn đồ chơi đúng nơi quy định

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh 

	Hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành

	Ăn, ngủ, vệ sinh 
	-   Mục tiêu: Để giấc ngủ của trẻ diễn ra nhanh hơn, sâu hơn và đủ thời gian
- Trẻ được cung cấp cân bằng dinh dưỡng theo phần khẩu
- Nâng tầm vóc, giảm tỉ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ.
- Sự đa dạng của thức ăn, được học cách sử dụng các đồ dùng.
- Trẻ khỏe, có nếp gấp, thói quen văn hóa trong ăn uống.
- Biết làm một số công việc của người phục vụ bản thân: vệ sinh ca nhân.
- Rèn luyện người phục vụ kỹ năng.
	- Phòng ngủ, phòng ăn đảm bảo vệ sinh, thoáng mát về mùa hè, ấm áp về mùa đông.
- Các đồ dùng phục vụ hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh cho trẻ.
	I. Tổ chức bữa ăn ăn cho trẻ:
- Trước khi ăn: Cô cho trẻ rửa tay sạch với xà phòng, giúp trẻ kê bàn ghế 4- 6 trẻ ngồi 1 bàn có lối đi quanh bàn. Cô chuẩn bị khăn măt, cốc, bát, thìa đủ cho số lượng của trẻ.Trước khi chia thức ăn cô rửa tay sạch sẽ, quần áo, đầu tóc gọn gàng, cô chia thức ăn ra bát, trộn đều cho trẻ ăn ngay khi thức ăn còn nong, không để trẻ đợi lâu.
- Trong khi ăn: Cô tạo không khí thoải mái, nói năng nhẹ nhàng, động viên khuyến khích trẻ ăn hết suất. Cô quan tâm hơn những cháu mới đi, những cháu mới ốm dậy. Trẻ ăn kém cô trao đổi với phụ huynh để cùng chăm sóc trẻ được tốt hơn. Với những trẻ ăn chậm thì cô động viên cho trẻ ăn nhanh hơn. Trong khi ăn cô chú ý trẻ bị hóc, sặc.
- Sau khi ăn: Cô cho trẻ dọn đồ dùng bát,  thìa, Cho trẻ uống nước xúc miệng, lau miệng, lau tay, cho trẻ đi vệ sinh 
II. Tổ chức ngủ cho trẻ:
- Trước khi ngủ: Cô cho trẻ đi vệ sinh, cho trẻ tự lấy đồ dùng gối đầu.Chỗ ngủ sạch sẽ, yên tĩnh, thoáng mát về mùa hè, ấm áp về mùa đông, cô đóng bớt cửa sổ, tắt bớt đèn. Với những trẻ mới đi khó ngủ thì cô vỗ về giúp trẻ dễ ngủ hơn.
 - Trong khi ngủ: Hai cô thay phiên nhau trưc quan sát, phát hiện và xử lý kịp thời các tình huống có thể xảy ra trong khi trẻ ngủ. Mùa hè dùng quạt chú ý vặn tốc độ vừa phải và để xa từ phía chân trẻ. Khi trẻ ngủ không mực quá nhiều quần áo, mùa đông đảm bảo cho trẻ đủ ấm. Thời gian đầu đi học trẻ chưa quen với giấc ngủ trưa không ép trẻ ngủ ngay như trẻ khác mà cho trẻ làm quen dần có thể cho trẻ ngủ muộn hơn không cho trẻ vào giấc ngủ ngay. 
 - Sau khi ngủ: Trẻ nào thức trước cô cho dậy trước, tránh đánh thức trẻ dậy sớm trước khi trẻ tự thức giấc dễ làm cho trẻ cáu kỉnh, mệt mỏi. Cho trẻ tự cất đồ dùng như gối, rồi cho trẻ đi vệ sinh. Sau khi tỉnh táo cho trẻ ăn  bữa phụ.
- Sau khi trẻ thức dậy:
- Trẻ nào thức giấc trước cô cho dậy trước, tránh đánh thức cùng một lúc ảnh hưởng đến trẻ khác và sinh hoạt của lớp. Không đánh thức trẻ dậy sớm trước khi trẻ tự thức giấc vì dễ làm cho trẻ cáu kỉnh, mệt mỏi.
- Hướng dẫn trẻ tự làm một số việc vừa sức: cất gối, xếp chăn, chiếu. Nhắc nhở trẻ đi vệ sinh, buộc tóc cho trẻ gọn gàng. Sau đó chuyển dần sang hoạt động khác bằng cách âu yếm, trò chuyện với trẻ, cho trẻ hát một bài hát...Sau khi trẻ tỉnh táo cho trẻ ăn bữa phụ chiều.
III. Vệ sinh cho trẻ

	Hoạt động chiều 

	Hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành

	* TC:Tập tầm vông.
* Nghe nhạc trong chủ đề (MT86) 
	-Biết tên và thuộc 1 số bài hát trong chủ đề., biết chơi các trò chơi.
-Rèn kĩ năng nghe nhạc cho trẻ.
-Trẻ hứng thú tham gia các hoạt động .Giáo dục trẻ yêu thiên nhiên, chăm sóc bảo vệ cây cối.
	-Nhạc 1 số bài hát trong chủ đề
	* TC:Tập tầm vông.
- Cho trẻ nhắc lại cách chơi, luật chơi.
- Cô khái quát lại, cho trẻ chơi 2 - 3 lần
- Nhận xét giờ chơi
* Nghe nhạc trong chủ đề
- Các con đang học chủ đề gì?
-Hôm nay cô con mình cùng nghe các bài hát trong chủ đề này nhé.
-Cô cho trẻ nghe và cảm nhận bài hát.
-Trẻ có thể nhún nhảy và hát theo nhạc
-Giáo dục trẻ;
* Chơi tự chọn:
- Cho trẻ tự chọn nhóm, bạn chơi, góc chơi theo ý thích.
- Bao quát trẻ chơi.
* Vệ sinh trả trẻ

	Đánh giá/Nhận xét
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	Thứ Tư, ngày 15/10/2025 

	Đón trẻ, thể dục sáng 

	Hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành

	Đón trẻ, thể dục sáng (MT1) 
	1. kiến thức:
- Trẻ đến lớp biết chào cô, cha mẹ lễ phép, cất đồ dùng cá nhân gọn gàng, chơi đoàn kết với các bạn.
- Biết tập thể dục thường xuyên có lợi cho sức khỏe - Trẻ biết tập các động tác thể dục buổi sang theo nhịp đếm.
-Trẻ biết tự dàn đội hình và thực hiện các hiệu lệnh của cô.
2. Kỹ năng
- Rèn kỹ năng giao tiếp cho trẻ.
- Hình thành và phát triển kỹ năng tập thể dục với động mới theo nhịp đếm
3. Thái độ
- Giáo dục trẻ có tinh thần đoàn kết, phối hợp với các bạn trong hoạt động
- Giáo dục trẻ hứng thú tích cực tham gia các hoạt động trong ngày, bày tỏ cảm xúc của mình về những gì trẻ thích hay không thích
	
	* Đón trẻ
- Thông thoáng phòng chuẩn bị đón trẻ, đón trẻ vào lớp.
- Mở nhạc các bài trong chủ đề bản thân: Em bé khỏe ngoan.
- Trao đổi với phụ huynh về những vấn đề liên quan đến sức khỏe, vệ sinh cơ thể của trẻ, thói quen giữ gìn vệ sinh cá nhân.
- Cho trẻ chơi ở các góc. Cô bao quát trẻ vào lớp.
* Thể dục sáng:
*Hoạt động 1: Khởi động: Trẻ làm đoàn tàu đi vòng tròn với các kiểu chân, về đội hình 3 hàng dọc.
*Hoạt động 2: Trọng động: Tập theo nhạc bài hát "đường và chân"
+ Tay: Đưa hai tay lên cao, ra phía trước, sang ngang
+ Bụng: Nghiêng người sang 2 bên
+ Chân: Đứng 1 chân đưa lên trước, khụy gối
+ Bật: Bật tách chụm
* Hoạt động 3: Hồi tĩnh: Đi nhẹ nhàng xung quanh lớp

	Trò chuyện 

	Hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành

	Trò chuyện sáng 
	-Trẻ biết tên các góc chơi trong lớp của mình.
- Trò chuyện về họ tên trẻ, ngày sinh.
- Giới tính của trẻ.
- Sở thích của bạn trai
- Sở thích của bạn gái
- Giáo dục trẻ biết yêu quý tự hào về bản thân.
	 Địa điểm trong lớp
- Đồ dùng của cô: Hệ thống câu hỏi, tranh ảnh video, bài hát trong chủ đề
- Đồ dùng của trẻ: ghế ngồi.
	- Trò chuyện về họ tên trẻ, ngày sinh.
- Giới tính của trẻ.
- Sở thích của bạn trai
- Sở thích của bạn gái
- Giáo dục trẻ biết yêu quý tự hào về bản thân.

	Hoạt động học 

	Hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành

	-Hoạt động làm quen với toán:
*LQVT: Tách gộp trong phạm vi 2. (MT30) 
	1.Kiến thức
- Trẻ biết tách gộp trong phạm vi 2
2. Kĩ năng 
-  Rèn kỹ năng tách, gộp, so sánh, nhận xét cho trẻ
3. Giáo dục
- Trẻ hứng thú tham gia các hoạt động 
- Thích chơi các trò chơi
	- Bát, thìa, đồ dùng, nhạc beat bài hát trong chủ đề
	*LQVT: Tách gộp trong phạm vi 2
HĐ1.Ôn đếm đến 2, nhận biết nhóm số lượng trong phạm vi 2
- Cô dẫn dắt: Các con ơi chúng mình hãy cùng nhìn lên xem cô có gì đây?
+ Có tất cả bao nhiêu cái bát?
+ Các con hãy cùng đếm số bát với cô nhé.
+ Cho trẻ đếm số lượng tổ, nhóm, cá nhân Ngoài ra còn có các cái thìa nữa, các con hãy cùng đếm nào
HĐ2.Tách,gộp trong phạm vi 2
+ Các con cho cô biết cô có mấy cái bát đây?
+ Các con hãy cùng đếm với cô nào?
+ Có 3 cái bát vậy cô dùng thẻ số mấy để biểu thị?
- Bây giờ từ 2 cái bát cô tách thành 2 phân bằng cách sau:
+Cô tách một phần có 1 cái bát, phần còn lại có 1 cái bát
+ Cho trẻ đếm số lượng từng phần, đặt thẻ số tương ứng
- Cô vừa tách nhóm có 2 cái bát thành 2 phần theo cách tách 1 và 1
- Ngoài ra cô tách số thìa:
+ Cô tách một phần có 1 cái thìa, phần còn lại có 1 cái thìa
- Cho trẻ đếm số lượng từng phần, đặt thẻ số tương ứng
- Vừa rồi các con đã tách nhóm có 2 đối tượng thành 2 phần theo cách tách nào?
- Cô cũng cố lại cho trẻ nhớ
- Bây giờ chúng mình hãy cùng chú ý quan sát xem cô làm gì nhé
- Cô thực hiện cho trẻ xem: Cô gộp 2 phần vừa tách thành 1 và cho trẻ đếm.
Đặt thẻ số tương ứng
- Cô gọi 1 vài trẻ lên cho trẻ thực hiện và đếm
- Cô khái quát lại: 1 gộp 1 thành 2
HĐ3: Trò chơi
* TC: Ai nhanh hơn
- CC: Cô phát cho mỗi bạn 1 rổ đồ dùng. Cô yêu cầu các bạn lấy đồ dùng ra trước mặt và thực hiện gộp tách theo yêu cầu của cô
- Cô tổ chức cho trẻ chơi
- Cô nhận xét
*TC2: Khắc nhập, khắc xuất
- CC: Trẻ sẽ đi thành vòng vừa đi vừa nghe nhạc, khi cô nói khắc nhập thành 2 thì các bạn phải nhanh nhẹn tìm cho mình 1 bạn nữa để tạo thành nhóm có số lượng là 2. Và khi cô nói khắc xuất thì các bạn phải tách ra
- Cô tổ chức cho trẻ chơi
- Cô nhận xét, tuyên dương trẻ

	Hoạt động ngoài trời 

	Hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành

	Chơi với sỏi
*TC: dung dăng dung dẻ 
	 Trẻ biết cách chơi với sỏi.
-Phát triển khả năng sáng tạo của trẻ
-Trẻ chơi đoàn kết với bạn
	-Địa điểm, sỏi
	* HĐ1: Chơi với sỏi
- Cô cho trẻ ra ngoài
- Cho trẻ quan sát, nhận xét, nêu ý tưởng chơi
- Cho trẻ về nhóm chơi
- Nhận xét trẻ
* HĐ2: TC: Dung dăng dung dẻ
+ Hỏi trẻ cách chơi, luật chơi
+ Nhắc lạii cho trẻ
Cô tổ chức cho trẻ chơi 2-3 lấn.
HĐ3: Chơi tự do 

	Hoạt động chơi góc 

	Hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành

	Hoạt động góc (MT13) 
	- Trẻ biết chơi và nhiệm vụ chơi ở các góc
+ Trẻ chơi đúng các góc chơi theo sự hướng dẫn của cô, biết cách thể hiện vai chơi, biết phối hợp với bạn khi chơi. Biết chọn góc chơi.
+ Biết chơi với các bạn, phối hợp giữa các vai chơi¸ biết giữ gìn đồ chơi, cất gọn gàng đồ chơi đúng nơi quy định.
- Rèn kĩ năng chơi nhóm
- Trẻ chơi đoàn kết với bạn, có ý thức giữ gìn đồ chơi. Biết giao lưu liên kết giữa các góc chơi với nhau.
	Đồ dùng đồ chơi ở các góc
- Góc XD: Các loại gạch, hình lắp ráp, khối, cây, hoa,..
- Góc phân vai: Bộ đồ nấu ăn, bộ thực phẩm dinh dưỡng, tạp giề, giỏ...
- Góc học tập: Truyện, sách, lô tô...
- Góc thiên nhiên: Một số loại cây xanh, bộ làm vườn.
- Góc nghệ thuật: bút chì, tranh tô màu, sáp màu.
	* Trò chuyện:
- Cô cho trẻ hát bài :"Khuôn mặt cười"
- Các con vừa hat bài gỡ?
- Bài hát nói về điều gỡ?
- Hôm nay cô có chuẩn bị cho chúng ìỡnh rất nhiều đồ chơi rồi đấy?
- Hôm nay các con thích chơi ở góc chơi nào?
Khi chơi với bạn con phải như thế nào?
* Trẻ vào góc chơi:
- Gúc học tập:xem lô tô các bộ phận cơ thể.
- Góc nghệ thuật:Tô màu bạn trai, bạn gái.
- Góc phân vai: Trò chơi gia đình; phòng khám đa khoa; cửa hàng ăn uống.
- Góc chơi xây dựng, lắp ghép: Xây dựng ngôi nhà, vườn rau.
- Góc thiên nhiên: chăm sóc cây trồng
* Kết thúc: Cho trẻ cất dọn đồ chơi đúng nơi quy định

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh 

	Hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành

	Ăn, ngủ, vệ sinh 
	-   Mục tiêu: Để giấc ngủ của trẻ diễn ra nhanh hơn, sâu hơn và đủ thời gian
- Trẻ được cung cấp cân bằng dinh dưỡng theo phần khẩu
- Nâng tầm vóc, giảm tỉ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ.
- Sự đa dạng của thức ăn, được học cách sử dụng các đồ dùng.
- Trẻ khỏe, có nếp gấp, thói quen văn hóa trong ăn uống.
- Biết làm một số công việc của người phục vụ bản thân: vệ sinh ca nhân.
- Rèn luyện người phục vụ kỹ năng.
	- Phòng ngủ, phòng ăn đảm bảo vệ sinh, thoáng mát về mùa hè, ấm áp về mùa đông.
- Các đồ dùng phục vụ hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh cho trẻ.
	I. Tổ chức bữa ăn ăn cho trẻ:
- Trước khi ăn: Cô cho trẻ rửa tay sạch với xà phòng, giúp trẻ kê bàn ghế 4- 6 trẻ ngồi 1 bàn có lối đi quanh bàn. Cô chuẩn bị khăn măt, cốc, bát, thìa đủ cho số lượng của trẻ.Trước khi chia thức ăn cô rửa tay sạch sẽ, quần áo, đầu tóc gọn gàng, cô chia thức ăn ra bát, trộn đều cho trẻ ăn ngay khi thức ăn còn nong, không để trẻ đợi lâu.
- Trong khi ăn: Cô tạo không khí thoải mái, nói năng nhẹ nhàng, động viên khuyến khích trẻ ăn hết suất. Cô quan tâm hơn những cháu mới đi, những cháu mới ốm dậy. Trẻ ăn kém cô trao đổi với phụ huynh để cùng chăm sóc trẻ được tốt hơn. Với những trẻ ăn chậm thì cô động viên cho trẻ ăn nhanh hơn. Trong khi ăn cô chú ý trẻ bị hóc, sặc.
- Sau khi ăn: Cô cho trẻ dọn đồ dùng bát,  thìa, Cho trẻ uống nước xúc miệng, lau miệng, lau tay, cho trẻ đi vệ sinh 
II. Tổ chức ngủ cho trẻ:
- Trước khi ngủ: Cô cho trẻ đi vệ sinh, cho trẻ tự lấy đồ dùng gối đầu.Chỗ ngủ sạch sẽ, yên tĩnh, thoáng mát về mùa hè, ấm áp về mùa đông, cô đóng bớt cửa sổ, tắt bớt đèn. Với những trẻ mới đi khó ngủ thì cô vỗ về giúp trẻ dễ ngủ hơn.
 - Trong khi ngủ: Hai cô thay phiên nhau trưc quan sát, phát hiện và xử lý kịp thời các tình huống có thể xảy ra trong khi trẻ ngủ. Mùa hè dùng quạt chú ý vặn tốc độ vừa phải và để xa từ phía chân trẻ. Khi trẻ ngủ không mực quá nhiều quần áo, mùa đông đảm bảo cho trẻ đủ ấm. Thời gian đầu đi học trẻ chưa quen với giấc ngủ trưa không ép trẻ ngủ ngay như trẻ khác mà cho trẻ làm quen dần có thể cho trẻ ngủ muộn hơn không cho trẻ vào giấc ngủ ngay. 
 - Sau khi ngủ: Trẻ nào thức trước cô cho dậy trước, tránh đánh thức trẻ dậy sớm trước khi trẻ tự thức giấc dễ làm cho trẻ cáu kỉnh, mệt mỏi. Cho trẻ tự cất đồ dùng như gối, rồi cho trẻ đi vệ sinh. Sau khi tỉnh táo cho trẻ ăn  bữa phụ.
- Sau khi trẻ thức dậy:
- Trẻ nào thức giấc trước cô cho dậy trước, tránh đánh thức cùng một lúc ảnh hưởng đến trẻ khác và sinh hoạt của lớp. Không đánh thức trẻ dậy sớm trước khi trẻ tự thức giấc vì dễ làm cho trẻ cáu kỉnh, mệt mỏi.
- Hướng dẫn trẻ tự làm một số việc vừa sức: cất gối, xếp chăn, chiếu. Nhắc nhở trẻ đi vệ sinh, buộc tóc cho trẻ gọn gàng. Sau đó chuyển dần sang hoạt động khác bằng cách âu yếm, trò chuyện với trẻ, cho trẻ hát một bài hát...Sau khi trẻ tỉnh táo cho trẻ ăn bữa phụ chiều.
III. Vệ sinh cho trẻ

	Hoạt động chiều 

	Hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành

	* Tập cởi cúc áo5
*TC: Tìm bạn (MT11) 
	-Trẻ có kỹ năng tự cởi cúc áo của mình
- Trẻ hứng thú trong giờ hoạt động
	- Aó, đồ dùng đồ chơi
	Tập cởi cúc áo
- Cô cùng trẻ hát và vận động bài hát: "áo mới"
- Cô đàm thoại, hỏi trẻ về những công việc trẻ có thể làm được
+ Các con đó tự cởi cúc áo cho mình bao giờ chưa?
+ Ai biết tự cởi cúc áo của mình? Hãy lên làm thử cho cô và các bạn cùng xem.
- Cô hướng dẫn trẻ cởi cúc áo.
- Cho trẻ thực hành.
- Cô bao quát, giúp đỡ trẻ
* TC: Tim bạn.
- Cô giới thiệu TC.
- Trẻ nêu cách chơi, luật chơi và cho trẻ chơi.
- Nhận xét sau khi chơi
* Chơi tự chọn .
* Nêu gương cuối ngày:
* Vệ sinh trả trẻ:

	Đánh giá/Nhận xét
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	Thứ Năm, ngày 16/10/2025 

	Đón trẻ, thể dục sáng 

	Hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành

	Đón trẻ, thể dục sáng (MT1) 
	1. kiến thức:
- Trẻ đến lớp biết chào cô, cha mẹ lễ phép, cất đồ dùng cá nhân gọn gàng, chơi đoàn kết với các bạn.
- Biết tập thể dục thường xuyên có lợi cho sức khỏe - Trẻ biết tập các động tác thể dục buổi sang theo nhịp đếm.
-Trẻ biết tự dàn đội hình và thực hiện các hiệu lệnh của cô.
2. Kỹ năng
- Rèn kỹ năng giao tiếp cho trẻ.
- Hình thành và phát triển kỹ năng tập thể dục với động mới theo nhịp đếm
3. Thái độ
- Giáo dục trẻ có tinh thần đoàn kết, phối hợp với các bạn trong hoạt động
- Giáo dục trẻ hứng thú tích cực tham gia các hoạt động trong ngày, bày tỏ cảm xúc của mình về những gì trẻ thích hay không thích
	
	* Đón trẻ
- Thông thoáng phòng chuẩn bị đón trẻ, đón trẻ vào lớp.
- Mở nhạc các bài trong chủ đề bản thân: Em bé khỏe ngoan.
- Trao đổi với phụ huynh về những vấn đề liên quan đến sức khỏe, vệ sinh cơ thể của trẻ, thói quen giữ gìn vệ sinh cá nhân.
- Cho trẻ chơi ở các góc. Cô bao quát trẻ vào lớp.
* Thể dục sáng:
*Hoạt động 1: Khởi động: Trẻ làm đoàn tàu đi vòng tròn với các kiểu chân, về đội hình 3 hàng dọc.
*Hoạt động 2: Trọng động: Tập theo nhạc bài hát "đường và chân"
+ Tay: Đưa hai tay lên cao, ra phía trước, sang ngang
+ Bụng: Nghiêng người sang 2 bên
+ Chân: Đứng 1 chân đưa lên trước, khụy gối
+ Bật: Bật tách chụm
* Hoạt động 3: Hồi tĩnh: Đi nhẹ nhàng xung quanh lớp

	Trò chuyện 

	Hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành

	Trò chuyện sáng 
	-Trẻ biết tên các góc chơi trong lớp của mình.
- Trò chuyện về họ tên trẻ, ngày sinh.
- Giới tính của trẻ.
- Sở thích của bạn trai
- Sở thích của bạn gái
- Giáo dục trẻ biết yêu quý tự hào về bản thân.
	 Địa điểm trong lớp
- Đồ dùng của cô: Hệ thống câu hỏi, tranh ảnh video, bài hát trong chủ đề
- Đồ dùng của trẻ: ghế ngồi.
	- Trò chuyện về họ tên trẻ, ngày sinh.
- Giới tính của trẻ.
- Sở thích của bạn trai
- Sở thích của bạn gái
- Giáo dục trẻ biết yêu quý tự hào về bản thân.

	Hoạt động học 

	Hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành

	-Hoạt động khám phá:
KPKH: Tìm hiểu các giác quan trên cơ thể (MT23) 
	1.Kiến thức
- Trẻ biết các giác quan trên cơ thể và tác dụng của nó.
2. Kĩ năng
- Phát triển nhanh nhẹn, phối hợp với các giác quan cho trẻ
- Rèn kỹ năng quan sát, lắng nghe,trả lời các câu hỏi của cô
3. Giáo dục
- Trẻ chú ý, hứng thú tham gia vào hoạt động, có ý thức trong khi chơi.
Trẻ thích và biết giúp đỡ mọi người. Biết giữ gìn và bảo vệ các giác quan trên cơ thể
	- Tranh, hình ảnh  video minh họa các bộ phận
	KPKH: Tìm hiểu các giác quan trển cơ thể và tác dụng của nó.
Cho các cháu hát và vận động bài hát “năm giác quan”.
Trò chuyện về nội dung bài hát.
*Thị giác
Cô đưa ra 1 bức tranh về mắt và hỏi trẻ
+Các con ơi trong bức tranh của cô có gì đây?
+ Mắt gồm những bộ phận nào?
+Các con nhìn thấy được đôi mắt trong bức tranh của cô là nhờ đâu?
+ Nếu các con nhắm mắt lại các con có nhìn thấy gì không?
+Các con có biết mắt có tác dụng gì đối với chúng ta không?
-Các con ạ mắt giúp chúng ta nhìn thấy được mọi vật xung quanh, nhận biết nhiều thứ, thấy được vật cản để chúng ta tránh,..... Vì vậy, mắt rất quan trọng, mắt là 1 trong 5 giác quan của cơ thể. Các con phải biết bảo vệ mắt,không được nhìn lệch hướng, không được xem ti vi nhiều, khi ngồi học bài không được nhìn sát xuống sách vở...Các con nhớ chưa?
Và mắt được gọi là“thị giác"
+Các con có biết thị giác của chúng mình ở đâu không?
+Cô cho trẻ chỉ vào đọc "thị giác" .
*Khứu giác
- Cô cầm túi thơm và đi qua các trẻ, cho trẻ ngửi
+Các con có ngửi thấy mùi gì không?
+Các con ngửi thấy mùi thơm là nhờ đâu?
+Nếu các con bịt mũi lại thì có ngửi thấy gì không?
+Các con có biết mũi có tác dụng gì đối với chúng ta không?
- Các con ạ mũi giúp chúng ta hít thở để lấy ôxi, giúp chúng ta ngửi được....Vì vậy mũi rất quan trọng, mũi là 1 trong 5 giác quan của cở thể.Các con phải biết bảo vệ mũi bằng cách thường xuyên vệ sinh mũi sạch sẽ, không được cho những vật gì, hạt gì vào mũi sẽ gây nguy hiểm.
Mũi được gọi là "khứu giác"
+Các con có biết khứu giác của mình ở đâu không?
+Cô cho trẻ chỉ và đọc khứu giác
- Tương tự đối với vị giác, xúc giác và thính giác
* Cô kết luận lại: Mỗi bộ phận trên cơ thể đều có 1 chức năng riêng, nếu thiếu 1 bộ phận nào thì cơ thể sẽ không hoàn thiện và khỏe mạnh được, năm giác quan đều quan trọng như nhau, vì nhờ các giác quan mà giúp chúng ta ngửi, nếm được mùi vị, nhìn thấy mọi sự vật xung quanh, nghe được các âm thanh khác nhau, sờ để cảm nhận được tính chất của các sự vật xung quanh.Vì vậy, các con phải có những hành động đúng như: Hít thở không khí trong lành, ngủ đủ giấc, không nghe âm thanh quá lớn, rửa tay bằng xà phòng, uống nước đun sôi để nguội.Các con đã nhớ chưa?
* TC: Nhảy về đúng ô
- cô phổ biến cách chơi, luật chơi
-Cô tổ chức cho trẻ chơi và nhận xét giờ chơi
* Kết thúc-
- Cô cho trẻ hát bài : cái mũi
- Cô nhận xét giờ học

	Hoạt động ngoài trời 

	Hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành

	* HĐ1: Dạo chơi vườn cổ tích
* HĐ2: “ Mèo đuổi chuột”. 
	Trẻ biết  dạo chơi và nêu nhận xét của mình 
- Kĩ năng quan sát, ghi nhớ và trả lời câu hỏi mạch lạc. 
- Trẻ chú ý học bài, hăng hái góp ý xây dựng bài. 
	địa điểm
	HĐ1: Dạo chơi vườn cổ tích
- Cô và trẻ cùng đi và hát bài “Trời nắng trời mưa”
- Các bạn nhìn xem chúng mình đang ở đâu?
-Các bạn nhìn xung quanh xem cây cối ntn?
-Có những gì trong vườn cổ tích?
-Vườn cổ tích ở khu vực nào?
-Các con có muốn chơi ở đay không? Vì sao?
-Cô NX lồng NDGD: Biết giữ gìn sạch sẽ khu vườn, không vứt rác, không vứt lá cây, giữ gìn đồ chơi.
* HĐ2:  “ Mèo đuổi chuột”.
- CC :  Các bạn nắm tay nhau tạo thành vòng tròn, một bạn làm mèo, một bạn làm chuột, chuột chạy chỗ nào mèo đuổi chỗ đấy, hết một lần cô đổi vai bạn chơi.
- LC : Nếu không bắt được chuột thì bạn đóng vai mèo ra lượt chơi 1 lần.
- Tổ chức cho trẻ chơi, cô bao quát trẻ
 - Nhận xét giờ chơi.
* HĐ3: Chơi tự do.
- Cho trẻ xuống sân trường chơi .Cô bao quát trẻ.

	Hoạt động chơi góc 

	Hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành

	Hoạt động góc (MT13) 
	- Trẻ biết chơi và nhiệm vụ chơi ở các góc
+ Trẻ chơi đúng các góc chơi theo sự hướng dẫn của cô, biết cách thể hiện vai chơi, biết phối hợp với bạn khi chơi. Biết chọn góc chơi.
+ Biết chơi với các bạn, phối hợp giữa các vai chơi¸ biết giữ gìn đồ chơi, cất gọn gàng đồ chơi đúng nơi quy định.
- Rèn kĩ năng chơi nhóm
- Trẻ chơi đoàn kết với bạn, có ý thức giữ gìn đồ chơi. Biết giao lưu liên kết giữa các góc chơi với nhau.
	Đồ dùng đồ chơi ở các góc
- Góc XD: Các loại gạch, hình lắp ráp, khối, cây, hoa,..
- Góc phân vai: Bộ đồ nấu ăn, bộ thực phẩm dinh dưỡng, tạp giề, giỏ...
- Góc học tập: Truyện, sách, lô tô...
- Góc thiên nhiên: Một số loại cây xanh, bộ làm vườn.
- Góc nghệ thuật: bút chì, tranh tô màu, sáp màu.
	* Trò chuyện:
- Cô cho trẻ hát bài :"Khuôn mặt cười"
- Các con vừa hat bài gỡ?
- Bài hát nói về điều gỡ?
- Hôm nay cô có chuẩn bị cho chúng ìỡnh rất nhiều đồ chơi rồi đấy?
- Hôm nay các con thích chơi ở góc chơi nào?
Khi chơi với bạn con phải như thế nào?
* Trẻ vào góc chơi:
- Gúc học tập:xem lô tô các bộ phận cơ thể.
- Góc nghệ thuật:Tô màu bạn trai, bạn gái.
- Góc phân vai: Trò chơi gia đình; phòng khám đa khoa; cửa hàng ăn uống.
- Góc chơi xây dựng, lắp ghép: Xây dựng ngôi nhà, vườn rau.
- Góc thiên nhiên: chăm sóc cây trồng
* Kết thúc: Cho trẻ cất dọn đồ chơi đúng nơi quy định

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh 

	Hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành

	Ăn, ngủ, vệ sinh 
	-   Mục tiêu: Để giấc ngủ của trẻ diễn ra nhanh hơn, sâu hơn và đủ thời gian
- Trẻ được cung cấp cân bằng dinh dưỡng theo phần khẩu
- Nâng tầm vóc, giảm tỉ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ.
- Sự đa dạng của thức ăn, được học cách sử dụng các đồ dùng.
- Trẻ khỏe, có nếp gấp, thói quen văn hóa trong ăn uống.
- Biết làm một số công việc của người phục vụ bản thân: vệ sinh ca nhân.
- Rèn luyện người phục vụ kỹ năng.
	- Phòng ngủ, phòng ăn đảm bảo vệ sinh, thoáng mát về mùa hè, ấm áp về mùa đông.
- Các đồ dùng phục vụ hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh cho trẻ.
	I. Tổ chức bữa ăn ăn cho trẻ:
- Trước khi ăn: Cô cho trẻ rửa tay sạch với xà phòng, giúp trẻ kê bàn ghế 4- 6 trẻ ngồi 1 bàn có lối đi quanh bàn. Cô chuẩn bị khăn măt, cốc, bát, thìa đủ cho số lượng của trẻ.Trước khi chia thức ăn cô rửa tay sạch sẽ, quần áo, đầu tóc gọn gàng, cô chia thức ăn ra bát, trộn đều cho trẻ ăn ngay khi thức ăn còn nong, không để trẻ đợi lâu.
- Trong khi ăn: Cô tạo không khí thoải mái, nói năng nhẹ nhàng, động viên khuyến khích trẻ ăn hết suất. Cô quan tâm hơn những cháu mới đi, những cháu mới ốm dậy. Trẻ ăn kém cô trao đổi với phụ huynh để cùng chăm sóc trẻ được tốt hơn. Với những trẻ ăn chậm thì cô động viên cho trẻ ăn nhanh hơn. Trong khi ăn cô chú ý trẻ bị hóc, sặc.
- Sau khi ăn: Cô cho trẻ dọn đồ dùng bát,  thìa, Cho trẻ uống nước xúc miệng, lau miệng, lau tay, cho trẻ đi vệ sinh 
II. Tổ chức ngủ cho trẻ:
- Trước khi ngủ: Cô cho trẻ đi vệ sinh, cho trẻ tự lấy đồ dùng gối đầu.Chỗ ngủ sạch sẽ, yên tĩnh, thoáng mát về mùa hè, ấm áp về mùa đông, cô đóng bớt cửa sổ, tắt bớt đèn. Với những trẻ mới đi khó ngủ thì cô vỗ về giúp trẻ dễ ngủ hơn.
 - Trong khi ngủ: Hai cô thay phiên nhau trưc quan sát, phát hiện và xử lý kịp thời các tình huống có thể xảy ra trong khi trẻ ngủ. Mùa hè dùng quạt chú ý vặn tốc độ vừa phải và để xa từ phía chân trẻ. Khi trẻ ngủ không mực quá nhiều quần áo, mùa đông đảm bảo cho trẻ đủ ấm. Thời gian đầu đi học trẻ chưa quen với giấc ngủ trưa không ép trẻ ngủ ngay như trẻ khác mà cho trẻ làm quen dần có thể cho trẻ ngủ muộn hơn không cho trẻ vào giấc ngủ ngay. 
 - Sau khi ngủ: Trẻ nào thức trước cô cho dậy trước, tránh đánh thức trẻ dậy sớm trước khi trẻ tự thức giấc dễ làm cho trẻ cáu kỉnh, mệt mỏi. Cho trẻ tự cất đồ dùng như gối, rồi cho trẻ đi vệ sinh. Sau khi tỉnh táo cho trẻ ăn  bữa phụ.
- Sau khi trẻ thức dậy:
- Trẻ nào thức giấc trước cô cho dậy trước, tránh đánh thức cùng một lúc ảnh hưởng đến trẻ khác và sinh hoạt của lớp. Không đánh thức trẻ dậy sớm trước khi trẻ tự thức giấc vì dễ làm cho trẻ cáu kỉnh, mệt mỏi.
- Hướng dẫn trẻ tự làm một số việc vừa sức: cất gối, xếp chăn, chiếu. Nhắc nhở trẻ đi vệ sinh, buộc tóc cho trẻ gọn gàng. Sau đó chuyển dần sang hoạt động khác bằng cách âu yếm, trò chuyện với trẻ, cho trẻ hát một bài hát...Sau khi trẻ tỉnh táo cho trẻ ăn bữa phụ chiều.
III. Vệ sinh cho trẻ

	Hoạt động chiều 

	Hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành

	Truyện : Gấu con bị sâu răng.
Tc: Tô màu chú gấu (MT68) 
	-Trẻ nói được tên truyện, nhớ tên tác giả, tên các nhân vật trong truyện, hiểu nội dung câu truyện.
-Rèn kỹ năng trả lời một số câu hỏi của cô.
-Phát triển ngôn ngữ, sự ghi nhớ có chủ định
-Giáo dục trẻ có ý thức đánh răng sau khi ăn, trước và sau khi ngủ dậy và hạn chế ăn những thức ăn có hại cho răng
	-Slide câu chuyện “ Gấu con bị đau răng”
-Nhạc bài hát “ Bé tập chải răng”
-Tranh vẽ hình chú gấu, màu tô.
	Hoạt động 1: Nghe kể chuyện “ Gấu con bị đau răng”
- Cô giới thiệu cho trẻ về câu truyện
-Cô kể chuyện cho trẻ nghe
-Cô kể lần 1: Kể diễn cảm
-Cô kể lần 2: Kết hợp xem slide
-Đàm thoại về nội dung câu chuyện
+ Lớp mình vừa nghe câu chuyện gì?
+Tại sao gấu con bị đau răng?
+ Con sâu răng sống ở đâu? 
+Vậy những bạn nào đã đến dự sinh nhật của gấu con
+Khi được tặng quà gấu con đã nói những gì?
+Khi tiệc sinh nhật tan thì đêm đó gấu con đã bị gì?
+Vậy ai đã đưa gấu con đi đến bác sĩ?
+Bác sĩ đã nói gì?
+Sau khi nghe lời bác sĩ dặn gấu con đã làm gì?
+Ngoài ra gấu con còn ăn những gì?
+Thế các chú sâu răng lúc này như thế nào?
-Cô khái quát lại kết hợp giáo dục trẻ: Phải biết đánh răng sau khi ăn, ăn ít bánh kẹo ngọt, ăn nhiều thức ăn tốt cho răng như ( Rau, củ, quả...).
Hoạt động 2: Tô màu chú gấu
-Cô cho trẻ ngồi vào bàn và phát cho mỗi trẻ một tờ giấy có sẵn hình chú gấu và yêu cầu trẻ tô màu vào bức tranh đó.
-Cô tổ chức cho trẻ tô màu.-Nhận xét, khuyến khích, tuyên dương trẻ
*Kết thúc: Nhận xét, tuyên dương trẻ
*Chơi tự chọn
*Vệ sinh, trả trẻ

	Đánh giá/Nhận xét
	 
 
 

	Chỉnh sửa
	 
 
 






	

	Thứ Sáu, ngày 17/10/2025 

	Đón trẻ, thể dục sáng 

	Hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành

	Đón trẻ, thể dục sáng (MT1) 
	1. kiến thức:
- Trẻ đến lớp biết chào cô, cha mẹ lễ phép, cất đồ dùng cá nhân gọn gàng, chơi đoàn kết với các bạn.
- Biết tập thể dục thường xuyên có lợi cho sức khỏe - Trẻ biết tập các động tác thể dục buổi sang theo nhịp đếm.
-Trẻ biết tự dàn đội hình và thực hiện các hiệu lệnh của cô.
2. Kỹ năng
- Rèn kỹ năng giao tiếp cho trẻ.
- Hình thành và phát triển kỹ năng tập thể dục với động mới theo nhịp đếm
3. Thái độ
- Giáo dục trẻ có tinh thần đoàn kết, phối hợp với các bạn trong hoạt động
- Giáo dục trẻ hứng thú tích cực tham gia các hoạt động trong ngày, bày tỏ cảm xúc của mình về những gì trẻ thích hay không thích
	
	* Đón trẻ
- Thông thoáng phòng chuẩn bị đón trẻ, đón trẻ vào lớp.
- Mở nhạc các bài trong chủ đề bản thân: Em bé khỏe ngoan.
- Trao đổi với phụ huynh về những vấn đề liên quan đến sức khỏe, vệ sinh cơ thể của trẻ, thói quen giữ gìn vệ sinh cá nhân.
- Cho trẻ chơi ở các góc. Cô bao quát trẻ vào lớp.
* Thể dục sáng:
*Hoạt động 1: Khởi động: Trẻ làm đoàn tàu đi vòng tròn với các kiểu chân, về đội hình 3 hàng dọc.
*Hoạt động 2: Trọng động: Tập theo nhạc bài hát "đường và chân"
+ Tay: Đưa hai tay lên cao, ra phía trước, sang ngang
+ Bụng: Nghiêng người sang 2 bên
+ Chân: Đứng 1 chân đưa lên trước, khụy gối
+ Bật: Bật tách chụm
* Hoạt động 3: Hồi tĩnh: Đi nhẹ nhàng xung quanh lớp

	Trò chuyện 

	Hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành

	Trò chuyện sáng 
	-Trẻ biết tên các góc chơi trong lớp của mình.
- Trò chuyện về họ tên trẻ, ngày sinh.
- Giới tính của trẻ.
- Sở thích của bạn trai
- Sở thích của bạn gái
- Giáo dục trẻ biết yêu quý tự hào về bản thân.
	 Địa điểm trong lớp
- Đồ dùng của cô: Hệ thống câu hỏi, tranh ảnh video, bài hát trong chủ đề
- Đồ dùng của trẻ: ghế ngồi.
	- Trò chuyện về họ tên trẻ, ngày sinh.
- Giới tính của trẻ.
- Sở thích của bạn trai
- Sở thích của bạn gái
- Giáo dục trẻ biết yêu quý tự hào về bản thân.

	Hoạt động học 

	Hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành

	-Hoạt động âm nhạc:
VĐ: Cái mũi
NH:Khúc hát ru của người mẹ trẻ
TC: Ai đoán giỏi (MT89) 
	- Kiến thức: 
+ Trẻ hát đúng và vận động nhịp nhàng theo bài hát “Cái mũi.
+ Trẻ hát thuộc lời bài hát “Cái mũi”.
-Kỹ năng: Trẻ chú ý nghe cô hát, nghe trọn vẹn bài hát “Khúc hát ru người mẹ trẻ”.
+ Trẻ biết cách hát và vận động theo nhạc bài “Cái mũi”.
- Thái độ: Giáo dục trẻ biết giữ gìn vệ sinh các giác quan. Hứng thú tham gia tiết học
	-         Nhạc beat
	* Hoạt động1: Chơi trò chơi và trò chuyện cùng trẻ về các bộ phận trên cơ thể
.- Cô cùng trẻ chơi t/c “Mũi cằm tai” và hỏi trẻ: Chúng ta vừa chơi t/c nói về những bộ phận gì?
Cho trẻ kể thêm một số bộ phận khác.
* Hoạt động 2: Dạy vận động theo nhạc bài “Cái mũi”.
- Cô nói: giờ cả lớp hãy lắng nghe xem cô có bài hát gì nhé!
- Cô mở đàn hát “Cái mũi”. Cô vừa hát và vận động minh hoạ lần 1.
- Hỏi trẻ: Các cháu vừa nghe bài hát gì?
+ Các cháu có muốn vận động minh hoạ theo cô bài hát này không?
- Cô vận động mẫu lần 2 và hướng dẫn trẻ vận động:
+ Đoạn “Nào bạn ơi… 1 cái mũi”: Ngón trỏ tay phải chỉ về phía trước theo nhịp bài hát, đến câu “1 cái mũi” 2 tay khum trước mũi, vỗ tay 2 lần.
+ Đoạn “Nào bạn ơi… phình cái mũi”: Làm giống ĐT 1.
+ Đoạn “Thở làm sao cho… như quả bóng tròn”: 2 tay vươn lên cao rồi từ từ khum thành vòng tròn.
+ Đoạn “Là nơi đó… đúng mũi rồi”: Tay phải đưa qua, đưa lại trước mũi, đến câu “Đúng mũi rồi” đặt 2 tay lên mũi, vỗ tay 2 lần.
* Trẻ thực hiện: Cô cho trẻ đứng thành vòng tròn, vừa hát vừa vận động minh hoạ theo lời bài hát “Cái mũi” cùng cô 3 – 4 lần
.- Khi trẻ đã biết vận động cô cho từng tổ vận động
.- Sau đó, cho trẻ đứng đối diện nhau từng đôi 1, vừa hát vừa vậm động theo lời bài hát
.- Cô động viên và sửa sai cho trẻ.
* Hoạt động 3: Nghe hát “Khúc hát ru người mẹ trẻ”.
Cô giới thiệu tên bài hát và tác giả sáng tác cho trẻ nghe.
- Cô hát cho trẻ nghe lần 1, vừa hát vừa làm điệu bộ. Hỏi trẻ:+ Cả lớp vừa nghe cô hát bài hát gì?
- Lần 2 cô động viên trẻ hưởng ứng theo cô.
*Hoạt động 4: Tc: Ai đoán giỏi
- Cách chơi: Gọi 1 trẻ lên bảng đội mũ chóp kín, gọi trẻ khác ở dưới hát và kết hợp gõ dụng cụ âm nhạc. Trẻ ở trên bỏ mũ ra và đoán tên bạn hát, dụng cụ gõ là gì?
- Luật chơi: Nếu bạn đoán sai thì sẽ nhảy lò cò.
- Cô tổ chức cho trẻ chơi
- Cô bao quát trẻ chơi
- Cô nhận xét, tuyên dương trẻ
* Kết thúc hoạt động: Cô nhận xét, tuyên dương trẻ

	Hoạt động ngoài trời 

	Hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành

	HĐ1:Vẽ theo ý thích
* HĐ2: Trò chơi : Kéo co (MT91) 
	- Trẻ biết vẽ các đường nét cơ bản tạo ra các sản phẩm mà trẻ thích.Trẻ hiểu luật chơi, cách chơi.
- Phát triển óc sáng tao, sự khéo léo của đội bàn tay.
- Trẻ hứng thú tham gai hoạt động.
	- Địa điểm, phấn
	HĐ1:Vẽ theo ý thích
- Hỏi ý thích vẽ gì vẽ như thế nào?
- Vậy với những hình vẽ đó các con vẽ như thế nào?
- TrÎ nµo lóng tóng th× c« gîi më.
+ Vẽ người: vè hình tròn làm đầu....
+ Trẻ vẽ một số món ăn trẻ thích ăn: Quả cam, soài....
Cho trẻ lấy phấn thực hiện ý thích. Cô luôn bao quát, giúp đỡ khi cần.
Kết thúc: Nhận xét những sản phẩm đẹp, sáng tạo.
* HĐ2: Trò chơi : Kéo co
- Giới thiệu tên trò chơi, hỏi lại cách chơi.
- Trẻ chơi, cô bao quát trẻ chơi.
- Cô nhận xét khen trẻ.
* HĐ3: Chơi tự do

	Hoạt động chơi góc 

	Hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành

	Hoạt động góc (MT13) 
	- Trẻ biết chơi và nhiệm vụ chơi ở các góc
+ Trẻ chơi đúng các góc chơi theo sự hướng dẫn của cô, biết cách thể hiện vai chơi, biết phối hợp với bạn khi chơi. Biết chọn góc chơi.
+ Biết chơi với các bạn, phối hợp giữa các vai chơi¸ biết giữ gìn đồ chơi, cất gọn gàng đồ chơi đúng nơi quy định.
- Rèn kĩ năng chơi nhóm
- Trẻ chơi đoàn kết với bạn, có ý thức giữ gìn đồ chơi. Biết giao lưu liên kết giữa các góc chơi với nhau.
	Đồ dùng đồ chơi ở các góc
- Góc XD: Các loại gạch, hình lắp ráp, khối, cây, hoa,..
- Góc phân vai: Bộ đồ nấu ăn, bộ thực phẩm dinh dưỡng, tạp giề, giỏ...
- Góc học tập: Truyện, sách, lô tô...
- Góc thiên nhiên: Một số loại cây xanh, bộ làm vườn.
- Góc nghệ thuật: bút chì, tranh tô màu, sáp màu.
	* Trò chuyện:
- Cô cho trẻ hát bài :"Khuôn mặt cười"
- Các con vừa hat bài gỡ?
- Bài hát nói về điều gỡ?
- Hôm nay cô có chuẩn bị cho chúng ìỡnh rất nhiều đồ chơi rồi đấy?
- Hôm nay các con thích chơi ở góc chơi nào?
Khi chơi với bạn con phải như thế nào?
* Trẻ vào góc chơi:
- Gúc học tập:xem lô tô các bộ phận cơ thể.
- Góc nghệ thuật:Tô màu bạn trai, bạn gái.
- Góc phân vai: Trò chơi gia đình; phòng khám đa khoa; cửa hàng ăn uống.
- Góc chơi xây dựng, lắp ghép: Xây dựng ngôi nhà, vườn rau.
- Góc thiên nhiên: chăm sóc cây trồng
* Kết thúc: Cho trẻ cất dọn đồ chơi đúng nơi quy định

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh 

	Hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành

	Ăn, ngủ, vệ sinh 
	-   Mục tiêu: Để giấc ngủ của trẻ diễn ra nhanh hơn, sâu hơn và đủ thời gian
- Trẻ được cung cấp cân bằng dinh dưỡng theo phần khẩu
- Nâng tầm vóc, giảm tỉ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ.
- Sự đa dạng của thức ăn, được học cách sử dụng các đồ dùng.
- Trẻ khỏe, có nếp gấp, thói quen văn hóa trong ăn uống.
- Biết làm một số công việc của người phục vụ bản thân: vệ sinh ca nhân.
- Rèn luyện người phục vụ kỹ năng.
	- Phòng ngủ, phòng ăn đảm bảo vệ sinh, thoáng mát về mùa hè, ấm áp về mùa đông.
- Các đồ dùng phục vụ hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh cho trẻ.
	I. Tổ chức bữa ăn ăn cho trẻ:
- Trước khi ăn: Cô cho trẻ rửa tay sạch với xà phòng, giúp trẻ kê bàn ghế 4- 6 trẻ ngồi 1 bàn có lối đi quanh bàn. Cô chuẩn bị khăn măt, cốc, bát, thìa đủ cho số lượng của trẻ.Trước khi chia thức ăn cô rửa tay sạch sẽ, quần áo, đầu tóc gọn gàng, cô chia thức ăn ra bát, trộn đều cho trẻ ăn ngay khi thức ăn còn nong, không để trẻ đợi lâu.
- Trong khi ăn: Cô tạo không khí thoải mái, nói năng nhẹ nhàng, động viên khuyến khích trẻ ăn hết suất. Cô quan tâm hơn những cháu mới đi, những cháu mới ốm dậy. Trẻ ăn kém cô trao đổi với phụ huynh để cùng chăm sóc trẻ được tốt hơn. Với những trẻ ăn chậm thì cô động viên cho trẻ ăn nhanh hơn. Trong khi ăn cô chú ý trẻ bị hóc, sặc.
- Sau khi ăn: Cô cho trẻ dọn đồ dùng bát,  thìa, Cho trẻ uống nước xúc miệng, lau miệng, lau tay, cho trẻ đi vệ sinh 
II. Tổ chức ngủ cho trẻ:
- Trước khi ngủ: Cô cho trẻ đi vệ sinh, cho trẻ tự lấy đồ dùng gối đầu.Chỗ ngủ sạch sẽ, yên tĩnh, thoáng mát về mùa hè, ấm áp về mùa đông, cô đóng bớt cửa sổ, tắt bớt đèn. Với những trẻ mới đi khó ngủ thì cô vỗ về giúp trẻ dễ ngủ hơn.
 - Trong khi ngủ: Hai cô thay phiên nhau trưc quan sát, phát hiện và xử lý kịp thời các tình huống có thể xảy ra trong khi trẻ ngủ. Mùa hè dùng quạt chú ý vặn tốc độ vừa phải và để xa từ phía chân trẻ. Khi trẻ ngủ không mực quá nhiều quần áo, mùa đông đảm bảo cho trẻ đủ ấm. Thời gian đầu đi học trẻ chưa quen với giấc ngủ trưa không ép trẻ ngủ ngay như trẻ khác mà cho trẻ làm quen dần có thể cho trẻ ngủ muộn hơn không cho trẻ vào giấc ngủ ngay. 
 - Sau khi ngủ: Trẻ nào thức trước cô cho dậy trước, tránh đánh thức trẻ dậy sớm trước khi trẻ tự thức giấc dễ làm cho trẻ cáu kỉnh, mệt mỏi. Cho trẻ tự cất đồ dùng như gối, rồi cho trẻ đi vệ sinh. Sau khi tỉnh táo cho trẻ ăn  bữa phụ.
- Sau khi trẻ thức dậy:
- Trẻ nào thức giấc trước cô cho dậy trước, tránh đánh thức cùng một lúc ảnh hưởng đến trẻ khác và sinh hoạt của lớp. Không đánh thức trẻ dậy sớm trước khi trẻ tự thức giấc vì dễ làm cho trẻ cáu kỉnh, mệt mỏi.
- Hướng dẫn trẻ tự làm một số việc vừa sức: cất gối, xếp chăn, chiếu. Nhắc nhở trẻ đi vệ sinh, buộc tóc cho trẻ gọn gàng. Sau đó chuyển dần sang hoạt động khác bằng cách âu yếm, trò chuyện với trẻ, cho trẻ hát một bài hát...Sau khi trẻ tỉnh táo cho trẻ ăn bữa phụ chiều.
III. Vệ sinh cho trẻ

	Hoạt động chiều 

	Hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành

	* HĐ1: TC “Bắt trước hành động”

* HĐ2: Thực hành đi vệ sinh theo quy định của lớp
*Nêu gương cuối tuần
*Vệ sinh trả trẻ. (MT11) 
	-Trẻ biết đi vệ sinh đúng nơi quy định. Biết nhận xét mình và bạn
-Rèn cho trẻ tính kỉ luật
-Trẻ tích cực tham gia hoạt động
	Kí hiệu nhà vệ sinh, cờ, bé ngoan
	HĐ1: TC “Bắt trước hành động”
- Cô giới thiệu trò chơi.
- Cho trẻ nhắc lại cách chơi, luật chơi.
- Tổ chức cho trẻ chơi
* HĐ2: Thực hành đi vệ sinh theo quy định của lớp
- Cô cho trẻ quan sát biển báo nhà vệ sinh
-Cho trẻ nêu ý kiến
-Cô giới thiệu: đây là biển báo nhà vệ sinh, nơi này chúng mình có thể đi vệ sinh
-Hỏi trẻ khu vực nhà vệ sinh của lớp.
-Khi đi vệ sinh thì phải như thế nào?
-sau khi đi xong cần phải làm gì?
-Cho trẻ xếp hàng để đi vệ sinh
- Cô nhận xét, tuyên dương trẻ
*HĐ3: Chơi tự chọn
* HĐ4 .Nêu gương cuối tuần.
- Cô cùng trẻ trò chuyện về những công việc tốt trong ngày.
- Cho trẻ kể về những công việc tốt.
- Cho 2-3 trẻ ngoan nhất lên cắm cờ trước.
- Tiếp tục cho trẻ kể về mình về bạn.
- Cô tặng cờ cho cả lớp: Cho trẻ vừa đi vừa hát khi trẻ đến gần cô phát cờ cho trẻ và trẻ cắm cờ vào ống cờ của mình sau đó về chỗ ngồi.
- Cô hỏi trẻ hôm nay là thứ mấy? Ngày mai là thứ mấy? Hôm nay có gì đặc biệt?
- Cô thông báo số cờ của từng cháu, hỏi cảm xúc của trẻ khi được nhận cờ, nhận bé ngoan
- Cô phát phiếu bé ngoan trên nền nhạc.
- Liên hoan văn nghệ: Trẻ thể hiện theo ý thích
*Vệ sinh trả trẻ

	Đánh giá/Nhận xét
	 
 
 

	Chỉnh sửa
	 
 
 




	Phó Hiệu Trưởng Ký duyệt





	Tổ trưởng ký duyệt
	Kinh Môn, ngày 21tháng10 năm 20                                
        Giáo viên chủ nhiệm ký 






KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC 
Tuần 4: Bản thân (Từ 20/10 đến 24/10) 
Giáo viên thực hiện: 4 tuối a 
	

	Thứ Hai, ngày 20/10/2025 

	Đón trẻ, thể dục sáng 

	Hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành

	Đón trẻ, thể dục sáng (MT1) 
	1.Kiến Thức
- Cháu biết xếp dép, cặp đúng nơi quy định. Biết chào cô, chào ông bà, bố mẹ khi vào lớp.
 - Biết tự vào lớp chọn góc chơi. Chơi xong biết cất đồ chơi đúng nơi quy định.
- Cháu tập được theo cô các động tác của bài tập TDS theo nhạc bài hát.
2. Kĩ năng
- Rèn kĩ năng tự phục vụ. Kĩ năng tập đúng các các động tác.
3.Giáo dục
- Giáo dục cháu yêu thích tập thể dục cho cơ thể khoẻ mạnh.
	- Phòng lớp thoáng mát, sạch sẽ. Đồ chơi ở các nhóm
- Sân sạch, an toàn, trang phục cô và trẻ gọn gàng.
	*Đón trẻ
- Thông thoáng phòng nhóm chuẩn bị đón trẻ vào lớp.
- Trao đổi với phụ huynh về nề nếp,trao đổi với phụ huynh một số nội quy quy định về trường lớp.
- Mở nhạc các bài trong chủ đề, đón trẻ vào lớp
- Cho trẻ chơi ở các góc, cô bao quát trẻ chơi.
*Thể dục sáng
- Cho trẻ nghe Quốc ca vào sáng T2
* Khởi động: Cho trẻ kết hợp đi các kiểu chân, đứng thành 3 hàng dọc.
* Trọng động: Tập theo nhạc bài hát"đường và chân"
- Hô hấp: Thổi nơ
- Tay: Đưa 2 tay lên cao, ra phía trước, sang 2 bên.
- Bụng: Quay sang trái, sang phải.
- Chân: Nhún chân
- Bật: Bật tại chỗ
* Hồi tĩnh: Cùng trẻ đi nhẹ nhàng quanh sân tập 2-3 vòng.

	Trò chuyện 

	Hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành

	Trò chuyện sáng 
	 Tạo tâm thế thoải mái cho trẻ khi đến lớp. Trẻ biết tên các món ăn và chất dinh dưỡng trong bữa ăn hằng ngày.
- Trẻ biết tên, tuổi của những người thân, người chăm sóc, nuôi dưỡng mình.
- Rèn kĩ năng trả lời câu hỏi, tự tin, mạnh dạn trò chuyện cùng cô và các bạn.
- Giáo dục trẻ ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng để cơ thể lớn lên và khỏe mạnh
	Ti vi, máy tình, nhạc : Mời bạn ăn ....
	- Bữa ăn hàng ngày của bé
- Những người chăm sóc, nuôi dưỡng bé. Tên , tuổi của người thân.
- 4 nhóm thực phẩm và ích lợi của các nhóm thực phẩm với cơ thể.
- Bộ làm gì để giữ gìn cơ thể của mình
- Giáo dục trẻ biết ăn uống đầy đủ để cơ thể khỏe mạnh

	Hoạt động học 

	Hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành

	-Hoạt động vận động:
Vđ : Bò dích dắc qua 3-4 điểm
TC : Chuyền bóng (MT5) 
	1.Kĩ năng
- Trẻ biết thể hiện nhanh mạnh khéo léo trong thực hiện vận động bò dích dắc qua 3-4  điểm.Thực hiện được vận động bò dích dắc qua 3-4 điểm
- Biết chơi các trò chơi.
2.Kĩ năng
- Rèn kĩ năng vận động nhanh nhẹn,khéo léo cho trẻ.Chơi trò chơi đúng cách, đúng luật.
3, Giáo dục
-Trẻ hứng thú tham gia hoạt động.
	- Sân chơi sạch sẽ; Trang phục cô và trẻ gọn gàng; ống đựng hoa,
Bóng
	Vđ : Bò dích dắc qua 3-4 điểm
TC : Chuyền bóng
Hoạt động 1: Khởi động
Trẻ đi vòng tròn, đi các kiểu đi, sau đó đi về 3 hàng ngang.
Hoạt động 2: Trọng động
* btptc:
-Tay: Vỗ 2 tay vào nhau(phía trước, phía sau, trên đầu)(NM)
- Bụng: Nghiêng người sang 2 bên
-Chân: Ngồi xổm đứng lên(NM)
-Bật: Bật liên tục về phía trước
* VĐCB: Bò dích dắc qua 3-4điểm
- Cho trẻ đứng thành 2 hàng ngang đối diện nhau
- Cô làm mẫu lần 1: rõ ràng, dứt khoát
- Lần 2 cô hướng dẫn, phân tích: Cô cúi trước vạch xuất phát, khi có hiệu lệnh bò cô bắt đầu bò vòng qua các ống đựng hoa, bò hết đường rồi đứng lên đi về chỗ.Lưu ý khi bò không để bị chệch ra ngoài
- Cho 2- 3 trẻ nhanh nhẹn lên tập thử, cô quan sát
- Cho trẻ thực hiện
+ Lần 1: Lần lượt trẻ lên thực hiện. Cô chú ý bao quát, sửa sai cho trẻ
+ Lần 2: Cho trẻ thi đua với nhau
Cô phát phần thưởng cho đội chiến thắng
- Củng cố : Cho trẻ nhắc lại tên vận động.
c. Trò chơi: "Chuyền bóng"
- Cô giới thiệu tên trò chơi
- Cô nêu cách chơi: Cô chia trẻ thành 2 hàng, khi có hiệu lệnh “chuyền bóng”, bạn đứng đầu hàng chuyền bóng qua đầu cho bạn đứng sau, bạn đứng sau đón bóng bằng hai tay, cứ thế chuyền bóng cho bạn tiếp theo cho đến hết
- Luật chơi: Không làm rơi bóng, không ôm bóng.
- Tổ chức cho trẻ chơi: Cô bao quát, động viên khuyến khích trẻ chơi
Cô nhận xét tuyên dương trẻ
Hoạt động 3: Hồi tĩnh
Cho trẻ đi lại nhẹ nhàng 2-3 vòng quanh sân tập. Trẻ cất đồ dùng cùng cô.

	Hoạt động ngoài trời 

	Hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành

	HĐ1: Bé giúp bác lao công.
HĐ2 : TC: Mèo đuổi chuột. (MT14) 
	-Trẻ biết lao động, biết làm sạch và giữ gìn vệ sinh môi trường
 - Hình thành thói quen giữ gìn vệ sinh môi trường.
- Trẻ hứng thú tham gia các hoạt động, thích chơi các trò chơi cùng cô.
	- Đồ dùng lao động, đồ chơi ...
	HĐ1: Bé giúp bác lao công.
- Các con cùng cô đi dạo quanh sân trường để xem có điều gì thú vị không nhé.
- Các con thấy sân trường có gì?
- Làm thế nào để sân trường được sạch sẽ?
Cho trẻ cùng nhau nhặt lá quanh sân trường.
- Các con có biết ý nghĩa của việc nhặt lá ngày hôm nay như thế nào không?
Cho trẻ chọn những lá to, sạch mang lên lớp để phục vụ cho những hoạt động khác.
Cho trẻ đi vệ sinh, rửa tay.
HĐ2 : TC: Mèo đuổi chuột.
- Cho trẻ nhắc lại cách chơi, luật chơi.
- Cô khái quát lại, cho trẻ chơi 2 - 3 lần.
- Nhận xét sau khi chơi.
* Chơi tự do

	Hoạt động chơi góc 

	Hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành

	Hoạt động góc (MT13) 
	- Trẻ biết chơi và nhiệm vụ chơi ở các góc
- Trẻ chơi đúng các góc chơi theo sự hướng dẫn của cô, biết cách thể hiện vai chơi, biết phối hợp với bạn khi chơi. Biết chọn góc chơi.
- Biết chơi với các bạn, phối hợp giữa các vai chơi¸ biết giữ gìn đồ chơi, cất gọn gàng đồ chơi đúng nơi quy định.
- Trẻ chơi đoàn kết với bạn, có ý thức giữ gìn đồ chơi. Biết giao lưu liên kết giữa các góc chơi với nhau.
	Đồ dùng đồ chơi ở các góc
- Góc XD: Các loại gạch, hình lắp ráp, khối, cây, hoa,..
- Góc phân vai: Bộ đồ nấu ăn, bộ thực phẩm dinh dưỡng, tạp giề, giỏ...
- Góc học tập: Truyện, sách, lô tô...
- Góc thiên nhiên: Một số loại cây xanh, bộ làm vườn.
- Góc nghệ thuật: bút chì, tranh tô màu, sáp màu.
	*Trò chuyện:
Cho trẻ hát bài “Cả tuần đều ngoan”.
- Các con vừa hát bài gỡ?
- Bài hát nói về điều gì?
- Các con thấy mình đó ngoan chưa?
- Các con phải thật cố gắng để ngày nào cũng ngoan như trong bài hát đó nhé.
- Hôm nay con thích chơi ở góc nào?
+ Góc phân vai: Trò chơi gia đình; phòng khám đa khoa; cửa hàng ăn uống
+ Góc nghệ thuật: Vẽ, nặn, cắt dán, làm đồ chơi chủ đề cơ thể bé
+ Góc chơi xây dựng: Xây dựng nhà, người
+ Góc học tập: làm album ảnh về các món ăn
+ Góc thiên nhiên: chăm sóc cây trồng.
- Trước khi chơi con phải làm gì?
- Sau khi chơi phải làm gì?
* Trẻ vào góc chơi.
Cô bao quát hướng dẫn trong quá trình chơi.
* Kết thúc: Cho trẻ hát “hết giờ chơi”.

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh 

	Hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành

	Ăn, ngủ, vệ sinh 
	-   Mục tiêu: Để giấc ngủ của trẻ diễn ra nhanh hơn, sâu hơn và đủ thời gian
- Trẻ được cung cấp cân bằng dinh dưỡng theo phần khẩu
- Nâng tầm vóc, giảm tỉ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ.
- Sự đa dạng của thức ăn, được học cách sử dụng các đồ dùng.
- Trẻ khỏe, có nếp gấp, thói quen văn hóa trong ăn uống.
- Biết làm một số công việc của người phục vụ bản thân: vệ sinh ca nhân.
- Rèn luyện người phục vụ kỹ năng.
	- Phòng ngủ, phòng ăn đảm bảo vệ sinh, thoáng mát về mùa hè, ấm áp về mùa đông.
- Các đồ dùng phục vụ hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh cho trẻ.
	I. Tổ chức bữa ăn ăn cho trẻ:
- Trước khi ăn: Cô cho trẻ rửa tay sạch với xà phòng, giúp trẻ kê bàn ghế 4- 6 trẻ ngồi 1 bàn có lối đi quanh bàn. Cô chuẩn bị khăn măt, cốc, bát, thìa đủ cho số lượng của trẻ.Trước khi chia thức ăn cô rửa tay sạch sẽ, quần áo, đầu tóc gọn gàng, cô chia thức ăn ra bát, trộn đều cho trẻ ăn ngay khi thức ăn còn nong, không để trẻ đợi lâu.
- Trong khi ăn: Cô tạo không khí thoải mái, nói năng nhẹ nhàng, động viên khuyến khích trẻ ăn hết suất. Cô quan tâm hơn những cháu mới đi, những cháu mới ốm dậy. Trẻ ăn kém cô trao đổi với phụ huynh để cùng chăm sóc trẻ được tốt hơn. Với những trẻ ăn chậm thì cô động viên cho trẻ ăn nhanh hơn. Trong khi ăn cô chú ý trẻ bị hóc, sặc.
- Sau khi ăn: Cô cho trẻ dọn đồ dùng bát, thìa, Cho trẻ uống nước xúc miệng, lau miệng, lau tay, cho trẻ đi vệ sinh 
II. Tổ chức ngủ cho trẻ:
- Trước khi ngủ: Cô cho trẻ đi vệ sinh, cho trẻ tự lấy đồ dùng gối đầu.Chỗ ngủ sạch sẽ, yên tĩnh, thoáng mát về mùa hè, ấm áp về mùa đông, cô đóng bớt cửa sổ, tắt bớt đèn. Với những trẻ mới đi khó ngủ thì cô vỗ về giúp trẻ dễ ngủ hơn.
- Trong khi ngủ: Hai cô thay phiên nhau trưc quan sát, phát hiện và xử lý kịp thời các tình huống có thể xảy ra trong khi trẻ ngủ. Mùa hè dùng quạt chú ý vặn tốc độ vừa phải và để xa từ phía chân trẻ. Khi trẻ ngủ không mực quá nhiều quần áo, mùa đông đảm bảo cho trẻ đủ ấm. Thời gian đầu đi học trẻ chưa quen với giấc ngủ trưa không ép trẻ ngủ ngay như trẻ khác mà cho trẻ làm quen dần có thể cho trẻ ngủ muộn hơn không cho trẻ vào giấc ngủ ngay. 
- Sau khi ngủ: Trẻ nào thức trước cô cho dậy trước, tránh đánh thức trẻ dậy sớm trước khi trẻ tự thức giấc dễ làm cho trẻ cáu kỉnh, mệt mỏi. Cho trẻ tự cất đồ dùng như gối, rồi cho trẻ đi vệ sinh. Sau khi tỉnh táo cho trẻ ăn bữa phụ.
- Sau khi trẻ thức dậy:
- Trẻ nào thức giấc trước cô cho dậy trước, tránh đánh thức cùng một lúc ảnh hưởng đến trẻ khác và sinh hoạt của lớp. Không đánh thức trẻ dậy sớm trước khi trẻ tự thức giấc vì dễ làm cho trẻ cáu kỉnh, mệt mỏi.
- Hướng dẫn trẻ tự làm một số việc vừa sức: cất gối, xếp chăn, chiếu. Nhắc nhở trẻ đi vệ sinh, buộc tóc cho trẻ gọn gàng. Sau đó chuyển dần sang hoạt động khác bằng cách âu yếm, trò chuyện với trẻ, cho trẻ hát một bài hát...Sau khi trẻ tỉnh táo cho trẻ ăn bữa phụ chiều.
III. Vệ sinh cho trẻ

	Hoạt động chiều 

	Hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành

	*Tc: chi chi chành chành
*Tạo hình: nặn khuôn mặt bé trai, bé gái (MT93) 
	* Kiến thức:
Trẻ nặn được cơ thể bé với bé với đầy đủ các bộ phận (đầu, mình, tay, chân)
Bạn trai tóc ngắn ,bạn gái tóc dài…..
Trẻ biết số lượng 1,2
Biết được tên của năm giác quan và chức năng của từng giác quan.
* Kỹ năng:
Trẻ biết chia đất thành nhiều phần nhỏ, dùng thao tác xoay tròn, lăn dọc và kỹ năng gắn nối để tạo thành cơ thể bé
Rèn luyện sự khéo léo của đôi bàn tay
* Thái độ:
Phát triển năng khiếu thẩm mỹ cho trẻ
Trẻ nặn không trộn màu và sáng tạo trong sản phẩm
	-Máy hát
- Tranh cơ thể bé
- Vật mẫu của cô
- Đất nặn, bảng con
	HĐ 1:Tạo hình: Nặn khuôn mặt bé trai, bé gái
- Cô cho trẻ xem 2 khuôn mặt bạn trai và bạn gái.
- Cho trẻ nhận xét.
- Các bạn thấy cô có gì nè?
- Đầu của bé có dạng hình gì vậy? Để nặn được đầu ta phải làm gì?
- Mình của bé có dạng hình gì đây? Để nặn được đầu ta phải làm sau?
- Tay các bạn nặn như thể nào ?Có mấy cánh taycác bạn đếm xem.
- Chân các bạn nặn như thể nào ? Muốn nặn chân các bạn cần làm gì?
- Cuối cùng các bạn phải lạm gi để được cơ thể bé đây?
Để làm được em bé như cô các bạn xem cô làm thế nào nhe!
Trẻ thực hiện
Cô nhắc trẻ tư thế ngồi, kết hợp kỹ năng xoay tròn, lăn dọc
Cô hướng dẫn những trẻ còn yếu , khuyến khích những trẻ nặn sáng tạo
HĐ 2: Trò chơi: Tạo dáng
- Cô giới thiệu tên trò chơi.
- Hỏi lại trẻ cách chơi, luật chơi
- Tổ chức cho trẻ chơi
- Cô bao quát trẻ.
*Chơi tự chọn
*Vệ sinh, ra về

	Đánh giá/Nhận xét
	 
 
 

	Chỉnh sửa
	 
 
 






	

	Thứ Ba, ngày 21/10/2025 

	Đón trẻ, thể dục sáng 

	Hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành

	Đón trẻ, thể dục sáng (MT1) 
	1.Kiến Thức
- Cháu biết xếp dép, cặp đúng nơi quy định. Biết chào cô, chào ông bà, bố mẹ khi vào lớp.
 - Biết tự vào lớp chọn góc chơi. Chơi xong biết cất đồ chơi đúng nơi quy định.
- Cháu tập được theo cô các động tác của bài tập TDS theo nhạc bài hát.
2. Kĩ năng
- Rèn kĩ năng tự phục vụ. Kĩ năng tập đúng các các động tác.
3.Giáo dục
- Giáo dục cháu yêu thích tập thể dục cho cơ thể khoẻ mạnh.
	- Phòng lớp thoáng mát, sạch sẽ. Đồ chơi ở các nhóm
- Sân sạch, an toàn, trang phục cô và trẻ gọn gàng.
	*Đón trẻ
- Thông thoáng phòng nhóm chuẩn bị đón trẻ vào lớp.
- Trao đổi với phụ huynh về nề nếp,trao đổi với phụ huynh một số nội quy quy định về trường lớp.
- Mở nhạc các bài trong chủ đề, đón trẻ vào lớp
- Cho trẻ chơi ở các góc, cô bao quát trẻ chơi.
*Thể dục sáng
- Cho trẻ nghe Quốc ca vào sáng T2
* Khởi động: Cho trẻ kết hợp đi các kiểu chân, đứng thành 3 hàng dọc.
* Trọng động: Tập theo nhạc bài hát"đường và chân"
- Hô hấp: Thổi nơ
- Tay: Đưa 2 tay lên cao, ra phía trước, sang 2 bên.
- Bụng: Quay sang trái, sang phải.
- Chân: Nhún chân
- Bật: Bật tại chỗ
* Hồi tĩnh: Cùng trẻ đi nhẹ nhàng quanh sân tập 2-3 vòng.

	Trò chuyện 

	Hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành

	Trò chuyện sáng 
	 Tạo tâm thế thoải mái cho trẻ khi đến lớp. Trẻ biết tên các món ăn và chất dinh dưỡng trong bữa ăn hằng ngày.
- Trẻ biết tên, tuổi của những người thân, người chăm sóc, nuôi dưỡng mình.
- Rèn kĩ năng trả lời câu hỏi, tự tin, mạnh dạn trò chuyện cùng cô và các bạn.
- Giáo dục trẻ ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng để cơ thể lớn lên và khỏe mạnh
	Ti vi, máy tình, nhạc : Mời bạn ăn ....
	- Bữa ăn hàng ngày của bé
- Những người chăm sóc, nuôi dưỡng bé. Tên , tuổi của người thân.
- 4 nhóm thực phẩm và ích lợi của các nhóm thực phẩm với cơ thể.
- Bộ làm gì để giữ gìn cơ thể của mình
- Giáo dục trẻ biết ăn uống đầy đủ để cơ thể khỏe mạnh

	Hoạt động học 

	Hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành

	-Hoạt động khám phá:
Giáo án KPKH:
Bé cần gì dể lớn lên và khỏe mạnh (MT68, MT19) 
	1. Kiến thức
-Trẻ biết mình lớn lên và khỏe mạnh là nhờ vào sự chăm sóc của người thân, ăn uống đủ chất, luyện tập thể thao và môi trường xanh, sạch, đẹp.
2.Kĩ năng
- Phát triển khả năng quan sát, ghi nhớ có chủ đích. Phát triển ngôn ngữ mạch lạc.
3. Giáo dục
- GD trẻ biết chăm sóc giữ gìn vệ sinh cơ thể
	-Tranh vẽ về sự chăm sóc của người thân, các nhóm thực phẩm, món ăn
- Tranh bé tập luyện thể thao, tranh môi trường.
	1. Ổn định tổ chức gây hứng thú:
-Cô cho trẻ hát bài: “Con cào cào”.
Cùng trò chuyện với trẻ về bài hát . Cho trẻ kể xem cơ thể chúng ta cần gì để lớn lên và khỏe mạnh
2.Nội dung
2.1. Khám phá cơ thể bé cần gì để lớn lên và khỏe mạnh
- Cô đưa tranh em bé ra giới thiệu và hỏi trẻ:
+ Cô có bức tranh vẽ về ai đây?
+ Ai là người sinh ra em bé?
+ Thế các con được ai sinh ra?
+ Để lớn lên khoẻ mạnh thì các con cần đến ai chăm sóc?
+ Mẹ, bố… đã chăm sóc con như thế nào?
+ Thế các con phải làm gì để không làm bố, mẹ… buồn lòng?
+ Ngoài bố, mẹ… chăm sóc các con ra còn có ai là người chăm sóc các con nữa?
- Cô đưa bức tranh cô đang cho trẻ ăn ra cho trẻ xem và trò chuyện:
+ Cô đang làm gì đây? Ngoài cho các con ăn ra cô còn làm gì cho các con nữa?
+Muốn cơ thể phát triễn khoẻ mạnh thì chúng ta phải ăn những loại thức ăn nào?
+ Trước mỗi bữa ăn các con phải làm gì?
+ Ăn xong phải làm gì?
+ Khi ăn các con phải ăn như thế nào?
+ Muốn có cơ thể khoẻ mạnh chúng ta cần phải được hít thở không khí như thế nào?
+ Vậy muốn có không khí trong lành thì mọi người phải làm gì? (cho trẻ xem tranh bảo vệ môi trường)
-Cho trẻ xem tranh bé tập thể dục
+Các con thấy bạn đang làm gì đây?
+Tại sao bạn lại tập thể dục?
+Các con có thường xuyên tập thể dục không?
- Cô GD trẻ biết ăn uống đủ chất , giữ gìn vệ sinh cơ thể, ăn mặc phù hợp với thời tiết, thường xuyên luyện tập thể dục thể thao để cơ thể khỏe mạnh, phòng chống được các bệnh dịch theo mùa.
2.2..Luyện tập củng cố
* Trò chơi 1: Chọn tranh đúng sai.
- Cách chơi: Cô chia lớp thành 3 đội, mỗi đội sẽ được quan sát những bức tranh về hành động đúng, sai.Nhiệm vụ của các đội là gạch bỏ đi tranh vẽ những hành động sai
- Cho trẻ chơi
- Nhận xét, khen trẻ
*Trò chơi 2: Chọn lô tô dinh dưỡng.
- Cách chơi: Cô cho các đội lên chọn lô tô về nhóm thực phẩm nào đó.
- Luật chơi: Đội nào chọn đúng được nhiều nhất là đội chiến thắng.
- Cho trẻ chơi
- Nhận xét, khen trẻ
4.Kết thúc
Cho trẻ hát” Mời bạn ăn” và chuyển hoạt động.

	Hoạt động ngoài trời 

	Hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành

	*Quan sát cô cấp dưỡng chế biến món ăn
*HĐ2: TC: Tìm bạn 
	- Trẻ biết được cách chế biến món ăn của cô cấp dưỡng
- Rèn kỹ năng quan sát, nhận xé, ghi nhớ cho trẻ. Chơi trò chơi đúng cách, đúng luật
- Trẻ hứng thú tham gia các hoạt động cùng cô, yêu thiên nhiên, thích ăn các món ăn
 
	- Địa điểm quan sát
	Quan sát cô cấp dưỡng chế biến món ăn
- Cô cùng trẻ hát bài :"Tôi là đầu bếp"
- Cô cho trẻ xuống bếp quan sát và hỏi trẻ:
+Các con có biết để chế biến được những món ngon thì cô cấp dưỡng phải làm những công việc gì không?
+ Cô cấp dưỡng đang làm công việc gì kia?
+ Bước tiếp theo cô làm gì?
+ Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ thì cô chế biến như thế nào?
+ Các con đã ngửi thấy mùi thơm của thức ăn chưa?
-Cô đưa ra các câu hỏi gợi mở trẻ trả lời. Cô khái quát lại, lồng giáo dục trẻ phải biết ơn các cô cấp dưỡng, nhớ ăn hết suất...
Quan sát cô cấp dưỡng chế biến món ăn
- Cô cùng trẻ hát bài :"Tôi là đầu bếp"
- Cô cho trẻ xuống bếp quan sát và hỏi trẻ:
+Các con có biết để chế biến được những món ngon thế cô cấp dưỡng phải làm những công việc gỡ khụng?
+ Cô cấp dưỡng đang làm công việc gỡ kia?
+ Bước tiếp theo cô làm gì?
+ Sau khi đó chuẩn bị đầy đủ thế cô chế biến như thế nào?
+ Các con đó ngửi thấy mựi thơm của thức ăn chưa?
-Cô đưa ra các câu hỏi gợi mở trẻ trả lời. Cô khái quát lại, lồng giáo dục trẻ phải biết ơn các cô cấp dưỡng, nhớ ăn hết suất...
*HĐ2: TC: Tìm bạn
- Giới thiệu tên trò chơi.
- hỏi lại luật chơi, cách chơi.
- Trẻ chơi, cô bao quát.
* Chơi tự do
 

	Hoạt động chơi góc 

	Hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành

	Hoạt động góc (MT13) 
	- Trẻ biết chơi và nhiệm vụ chơi ở các góc
- Trẻ chơi đúng các góc chơi theo sự hướng dẫn của cô, biết cách thể hiện vai chơi, biết phối hợp với bạn khi chơi. Biết chọn góc chơi.
- Biết chơi với các bạn, phối hợp giữa các vai chơi¸ biết giữ gìn đồ chơi, cất gọn gàng đồ chơi đúng nơi quy định.
- Trẻ chơi đoàn kết với bạn, có ý thức giữ gìn đồ chơi. Biết giao lưu liên kết giữa các góc chơi với nhau.
	Đồ dùng đồ chơi ở các góc
- Góc XD: Các loại gạch, hình lắp ráp, khối, cây, hoa,..
- Góc phân vai: Bộ đồ nấu ăn, bộ thực phẩm dinh dưỡng, tạp giề, giỏ...
- Góc học tập: Truyện, sách, lô tô...
- Góc thiên nhiên: Một số loại cây xanh, bộ làm vườn.
- Góc nghệ thuật: bút chì, tranh tô màu, sáp màu.
	*Trò chuyện:
Cho trẻ hát bài “Cả tuần đều ngoan”.
- Các con vừa hát bài gỡ?
- Bài hát nói về điều gì?
- Các con thấy mình đó ngoan chưa?
- Các con phải thật cố gắng để ngày nào cũng ngoan như trong bài hát đó nhé.
- Hôm nay con thích chơi ở góc nào?
+ Góc phân vai: Trò chơi gia đình; phòng khám đa khoa; cửa hàng ăn uống
+ Góc nghệ thuật: Vẽ, nặn, cắt dán, làm đồ chơi chủ đề cơ thể bé
+ Góc chơi xây dựng: Xây dựng nhà, người
+ Góc học tập: làm album ảnh về các món ăn
+ Góc thiên nhiên: chăm sóc cây trồng.
- Trước khi chơi con phải làm gì?
- Sau khi chơi phải làm gì?
* Trẻ vào góc chơi.
Cô bao quát hướng dẫn trong quá trình chơi.
* Kết thúc: Cho trẻ hát “hết giờ chơi”.

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh 

	Hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành

	Ăn, ngủ, vệ sinh 
	-   Mục tiêu: Để giấc ngủ của trẻ diễn ra nhanh hơn, sâu hơn và đủ thời gian
- Trẻ được cung cấp cân bằng dinh dưỡng theo phần khẩu
- Nâng tầm vóc, giảm tỉ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ.
- Sự đa dạng của thức ăn, được học cách sử dụng các đồ dùng.
- Trẻ khỏe, có nếp gấp, thói quen văn hóa trong ăn uống.
- Biết làm một số công việc của người phục vụ bản thân: vệ sinh ca nhân.
- Rèn luyện người phục vụ kỹ năng.
	- Phòng ngủ, phòng ăn đảm bảo vệ sinh, thoáng mát về mùa hè, ấm áp về mùa đông.
- Các đồ dùng phục vụ hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh cho trẻ.
	I. Tổ chức bữa ăn ăn cho trẻ:
- Trước khi ăn: Cô cho trẻ rửa tay sạch với xà phòng, giúp trẻ kê bàn ghế 4- 6 trẻ ngồi 1 bàn có lối đi quanh bàn. Cô chuẩn bị khăn măt, cốc, bát, thìa đủ cho số lượng của trẻ.Trước khi chia thức ăn cô rửa tay sạch sẽ, quần áo, đầu tóc gọn gàng, cô chia thức ăn ra bát, trộn đều cho trẻ ăn ngay khi thức ăn còn nong, không để trẻ đợi lâu.
- Trong khi ăn: Cô tạo không khí thoải mái, nói năng nhẹ nhàng, động viên khuyến khích trẻ ăn hết suất. Cô quan tâm hơn những cháu mới đi, những cháu mới ốm dậy. Trẻ ăn kém cô trao đổi với phụ huynh để cùng chăm sóc trẻ được tốt hơn. Với những trẻ ăn chậm thì cô động viên cho trẻ ăn nhanh hơn. Trong khi ăn cô chú ý trẻ bị hóc, sặc.
- Sau khi ăn: Cô cho trẻ dọn đồ dùng bát, thìa, Cho trẻ uống nước xúc miệng, lau miệng, lau tay, cho trẻ đi vệ sinh 
II. Tổ chức ngủ cho trẻ:
- Trước khi ngủ: Cô cho trẻ đi vệ sinh, cho trẻ tự lấy đồ dùng gối đầu.Chỗ ngủ sạch sẽ, yên tĩnh, thoáng mát về mùa hè, ấm áp về mùa đông, cô đóng bớt cửa sổ, tắt bớt đèn. Với những trẻ mới đi khó ngủ thì cô vỗ về giúp trẻ dễ ngủ hơn.
- Trong khi ngủ: Hai cô thay phiên nhau trưc quan sát, phát hiện và xử lý kịp thời các tình huống có thể xảy ra trong khi trẻ ngủ. Mùa hè dùng quạt chú ý vặn tốc độ vừa phải và để xa từ phía chân trẻ. Khi trẻ ngủ không mực quá nhiều quần áo, mùa đông đảm bảo cho trẻ đủ ấm. Thời gian đầu đi học trẻ chưa quen với giấc ngủ trưa không ép trẻ ngủ ngay như trẻ khác mà cho trẻ làm quen dần có thể cho trẻ ngủ muộn hơn không cho trẻ vào giấc ngủ ngay. 
- Sau khi ngủ: Trẻ nào thức trước cô cho dậy trước, tránh đánh thức trẻ dậy sớm trước khi trẻ tự thức giấc dễ làm cho trẻ cáu kỉnh, mệt mỏi. Cho trẻ tự cất đồ dùng như gối, rồi cho trẻ đi vệ sinh. Sau khi tỉnh táo cho trẻ ăn bữa phụ.
- Sau khi trẻ thức dậy:
- Trẻ nào thức giấc trước cô cho dậy trước, tránh đánh thức cùng một lúc ảnh hưởng đến trẻ khác và sinh hoạt của lớp. Không đánh thức trẻ dậy sớm trước khi trẻ tự thức giấc vì dễ làm cho trẻ cáu kỉnh, mệt mỏi.
- Hướng dẫn trẻ tự làm một số việc vừa sức: cất gối, xếp chăn, chiếu. Nhắc nhở trẻ đi vệ sinh, buộc tóc cho trẻ gọn gàng. Sau đó chuyển dần sang hoạt động khác bằng cách âu yếm, trò chuyện với trẻ, cho trẻ hát một bài hát...Sau khi trẻ tỉnh táo cho trẻ ăn bữa phụ chiều.
III. Vệ sinh cho trẻ

	Hoạt động chiều 

	Hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành

	* Giải câu đố trong chủ đề.
* TC : Kéo co 
	- Biết giải câu đố trong chủ đề.
- Biết chơi các trò chơi
- Rèn kỹ năng tư duy trả lời câu hỏi, sự khéo léo, nhanh nhẹn khi chơi các trò chơi.
- Trẻ thích thú khi chơi trò chơi
 
	- Câu đố, đồ chơi...
	* Giải câu đố trong chủ đề.
- Cô trò chuyện cùng trẻ về chủ đề
- Cô đọc các câu đố trong chủ đề cho trẻ nghe và trả lời.
Cái gì chúm chím đáng yêu Thốt lời chào hỏi, nói nhiều điều hay?
           Là cái gì?      (Cái miệng)
 
Lắng nghe tiếng mẹ, tiếng cô Âm thanh, tiếng động nhỏ, to quanh mình?
Là cái gì?    (Cái tai)
 
Nhô cao giữa mặt một mình Hít thở thật giỏi lại tinh ngửi mùi?
Là cái gì?       (Cái mũi)
 
                      Ai muốn chân sạch
                      Thì dùng đến tôi
                      Nhưng phải một đôi
                       Đôi gì thế nhỉ ?
                                                   (Đôi dép)
- Trong quá trình trẻ giải câu đố cô có thể gợi ý để trẻ giải được những câu đố chính xác
*  TC : Kéo co
- cô giới thiệu trò chơi
-  cho trẻ chơi
- Nhận xét sau khi chơi
*Chơi tự chọn:
- Cho trẻ tự chọn nhóm, bạn chơi, góc chơi theo ý thích.
- Bao quát trẻ chơi.
* Chơi tự do:(cho trẻ chơi các góc)
* Vệ sinh trả trẻ

	Đánh giá/Nhận xét
	 
 
 

	Chỉnh sửa
	 
 
 






	

	Thứ Tư, ngày 22/10/2025 

	Đón trẻ, thể dục sáng 

	Hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành

	Đón trẻ, thể dục sáng (MT1) 
	1.Kiến Thức
- Cháu biết xếp dép, cặp đúng nơi quy định. Biết chào cô, chào ông bà, bố mẹ khi vào lớp.
 - Biết tự vào lớp chọn góc chơi. Chơi xong biết cất đồ chơi đúng nơi quy định.
- Cháu tập được theo cô các động tác của bài tập TDS theo nhạc bài hát.
2. Kĩ năng
- Rèn kĩ năng tự phục vụ. Kĩ năng tập đúng các các động tác.
3.Giáo dục
- Giáo dục cháu yêu thích tập thể dục cho cơ thể khoẻ mạnh.
	- Phòng lớp thoáng mát, sạch sẽ. Đồ chơi ở các nhóm
- Sân sạch, an toàn, trang phục cô và trẻ gọn gàng.
	*Đón trẻ
- Thông thoáng phòng nhóm chuẩn bị đón trẻ vào lớp.
- Trao đổi với phụ huynh về nề nếp,trao đổi với phụ huynh một số nội quy quy định về trường lớp.
- Mở nhạc các bài trong chủ đề, đón trẻ vào lớp
- Cho trẻ chơi ở các góc, cô bao quát trẻ chơi.
*Thể dục sáng
- Cho trẻ nghe Quốc ca vào sáng T2
* Khởi động: Cho trẻ kết hợp đi các kiểu chân, đứng thành 3 hàng dọc.
* Trọng động: Tập theo nhạc bài hát"đường và chân"
- Hô hấp: Thổi nơ
- Tay: Đưa 2 tay lên cao, ra phía trước, sang 2 bên.
- Bụng: Quay sang trái, sang phải.
- Chân: Nhún chân
- Bật: Bật tại chỗ
* Hồi tĩnh: Cùng trẻ đi nhẹ nhàng quanh sân tập 2-3 vòng.

	Trò chuyện 

	Hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành

	Trò chuyện sáng 
	 Tạo tâm thế thoải mái cho trẻ khi đến lớp. Trẻ biết tên các món ăn và chất dinh dưỡng trong bữa ăn hằng ngày.
- Trẻ biết tên, tuổi của những người thân, người chăm sóc, nuôi dưỡng mình.
- Rèn kĩ năng trả lời câu hỏi, tự tin, mạnh dạn trò chuyện cùng cô và các bạn.
- Giáo dục trẻ ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng để cơ thể lớn lên và khỏe mạnh
	Ti vi, máy tình, nhạc : Mời bạn ăn ....
	- Bữa ăn hàng ngày của bé
- Những người chăm sóc, nuôi dưỡng bé. Tên , tuổi của người thân.
- 4 nhóm thực phẩm và ích lợi của các nhóm thực phẩm với cơ thể.
- Bộ làm gì để giữ gìn cơ thể của mình
- Giáo dục trẻ biết ăn uống đầy đủ để cơ thể khỏe mạnh

	Hoạt động học 

	Hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành

	-Hoạt động văn học:
LQVVH:
Thơ" Cô dạy" (MT57) 
	1. Kiến thức:
- Trẻ biết tên bài thơ “Cô dạy”. Biết tên tác giả Phạm Hổ.
- Trẻ hiểu nội dung bài thơ, đọc thuộc bài thơ.
- Trẻ biết chơi trò chơi theo sự hướng dẫn của cô.
2. Kĩ năng:
- Phát triển cho trẻ khả năng nghe hiểu.
- Kĩ năng phối hợp chơi theo nhóm cùng bạn.
- Rèn kỹ năng đọc thơ to, rõ ràng và diễn cảm.
3. Thái độ:
- Trẻ tích cực tham gia hoạt động, hào hứng khi được chơi trò chơi cùng cô và các bạn.
- Giáo dục trẻ biết biết giữ gìn vệ sinh đôi bàn tay, biết nói những điều hay.
	 
- Nhạc, máy chiếu, loa, máy tính, xắc xô.
 - Sân khấu rối tay “Cô dạy”
- Video bài thơ “ Cô dạy” bằng ứng dụng AI
- Trang phục cô và trẻ gọn gàng.
	LQVH: Thơ" Cô dạy"
1 . Ổn định tổ chức
- Chào mừng các con đến với chương trình “Bé yêu thơ” ngày hôm nay.
- Giới thiệu đội chơi.
- Đến với chương trình “ Bé yêu thơ” ngày hôm nay các đội sẽ trải qua 3 phần:
+ Phần 1: Bé thưởng thức
+ Phần 2: Bé hiểu biết
+ Phần 3: Bé thi tài.
- Thành phần không thể thiếu trong mỗi chương trình đó là ban giám khảo: chúng mình cùng gửi lời chào đến ban giám khảo.
- Trẻ khởi động cùng cô “ Thể dục sáng”.
- Trò chuyện và dẫn dắt vào bài.
2. Nội dung
a, Cô đọc mẫu
+ Phần 1: Bé thưởng thức
- Cô đọc thơ lần 1 diễn cảm
+ Cô vừa đọc bài thơ gì ?
+ Bài thơ này do ai sáng tác?
-Cô đọc lần 2 kết hợp với video AI.
b, Đàm thoại giảng giải, trích dẫn:
+ Phần 2: Bé hiểu biết
Chào mừng các bé đến phần 2 của chương trình mang tên “Bé hiểu biết”
- Cách chơi: 
+ Cô sẽ tặng mỗi đội một chiếc xắc xô.
- Cô có 5 câu hỏi nhiệm vụ của các con sẽ nghe thật tinh cô đọc câu hỏi sau đó suy nghĩ thật kỹ và chọn đáp án các con cho là đúng, khi có tín hiệu hết giờ thì các con sẽ lắc xắc xô thật nhanh. Đội nào lắc trước sẽ được quyền trả lời. Nếu đội nào mà trả lời sai, sẽ nhường quyền cho đội khác trả lời.
- Cô xin mời các con hãy về đội chơi của mình nào.
- Nội dung câu hỏi:
+Các con vừa nghe cô đọc bài thơ gì?
+ Của tác giả nào?
+ Cô giáo dạy các con điều gì đầu tiên?
+Nếu bàn tay bị bẩn thì sẽ thế nào?
=> Bé đi học được cô giáo dạy giữ gìn đôi tay sạch sẽ để quần áo, sách vở không bị giây bẩn. 
+ Ngoài dạy con giữ sạch đôi tay cô giáo còn dạy điều gì nữa?
=> Không chỉ dạy bé giữ gìn đôi tay sạch sẽ cô giáo còn dạy bé phải luôn nói điều hay lẽ phải. 
- Qua bài thơ con học tập điều gì?
=> Đúng rồi các con nên học tập phải giữ vệ sinh đôi tay, cơ thể sạch sẽ và nói điều hay, chơi đoàn kết với bạn.
- Nhận xét trẻ chơi.
c, Dạy trẻ đọc thơ:
+ Phần 3: Bé thi tài
Chào mừng các bé đến với phần chơi thứ 3 “Bé thi tài”. Ở phần chơi này các đội phải thể hiện được giọng đọc thơ của mình. Đội nào đọc thơ hay, diễn cảm đội đó sẽ giành chiến thắng. Và khi đọc bài thơ các con nhớ đọc với giọng vui tươi, tình cảm.
- Cô cho cả lớp đọc. Trong khi đọc thơ cô chú ý sửa sai cho trẻ
- Cô mời tổ ….
- Cô thấy 3 tổ đọc thơ rất hay và bây giờ cô mời
+ Nhóm bạn trai đọc thơ
+ Nhóm bạn gái đọc thơ
- Cô mời cá nhân trẻ đọc thơ.
- Đọc nâng cao kết hợp cùng ghế ngồi.
-Nhận xét 3 đội chơi.
d, Nhạc thơ.
Cô quyết định thưởng cho chúng mình 1 vở nhạc thơ mang tên : “ Cô dạy”
Cô mời chúng mình cùng hướng mắt lên sân khấu xem nhé.
3. Kết thúc.
Vở nhạc thơ đến đây là hết và chương trình “ Bé yêu thơ” đến đây là kết thúc, hẹn gặp lại các con ở những chương trình sau. Chúc các con luôn chăm ngoan, học giỏi, các bé luôn nghe lời ông ,bà, bố, mẹ. Xin chào và hẹn gặp lại.

	Hoạt động ngoài trời 

	Hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành

	HĐ1:Trò chơi “Xem đôi tay này, xem mái tóc này''
* HĐ2:Tạo khuôn mặt cảm xúc và kiểu tóc cho bạn 
	1. Kiến thức 
- Trẻ biết sử dụng đôi tay khéo léo để vẽ cảm xúc và dán lá, hoa tạo thành mái tóc của bạn.
2. Kĩ năng
- Trẻ có kỹ năng cầm bút vẽ ( phối hợp nét tròn, nét cong để tạo nên cảm xúc) và khéo léo dán lá, hoa để tạo ra sản phẩm.
- Phát triển khả năng tưởng tượng cho trẻ.
3. Giáo dục 
-Trẻ hứng thú tham gia hoạt động, biết giữ gìn vệ sinh chung ( không vứt rác bừa bãi, bẻ cành lấy lá, hoa).
- Trẻ ý thức kỷ luật khi tham gia hoạt động, trẻ vui vẻ khi chơi và hoạt động, không tranh giành đồ chơi của bạn, không xô đẩy nhau
	1. Đồ dùng của cô
- 3 Hình của cô với khuôn mặt: vui, buồn, tức giận và làm tóc bằng hoa, lá cây.
- Bàn.
- Nhạc.
2. Đồ dùng của trẻ
 -  Băng dính hai mặt, hình khôn mặt, bìa catton, lá và hoa.
-  Màu.
- Trang phục gọn gàng, phù hợp.
	1. TCVĐ: “Xem đôi tai này, xem mái tóc này”
- Cô giới thiệu tên trò chơi, cách chơi, luật chơi
- Cô cho trẻ chơi 2,3 lần
Cô nhận xét, động viên, khuyến khích trẻ 
2. Tạo khuôn mặt cảm xúc và kiểu tóc cho bạn
- Cô thấy hôm nay các con chơi rất là giỏi nên cô sẽ tặng các con 1 món quà, các con muốn biết cô có món quà gì không nào?
- Cho trẻ khám phá các bức tranh.
- Các con xem cô có gì đây?
- Đây là 3 bức tranh khuôn mặt thể hiện 3 cảm xúc khác nhau: vui( cười), buồn, tức giận.
=>Để vẽ được những cảm xúc của khuôn mặt cô đã sử dụng bút màu để vẽ.
- Chúng mình nhìn xem đây là gì?( tóc)
+ Cô làm mái tóc của các bạn từ gì?
-> Để tạo được được những mái tóc này này cô đã sử dụng những bông hoa, chiếc lá cây đấy.
+ Các con ơi để dán những bông hoa, chiếc lá tạo thành mái tóc cô đã dùng đến băng dính 2 mặt để các con có thể dính bông hoa và chiếc lá cây vào đó. Khi làm chúng mình sẽ bóc mặt giấy của băng dính ra để chúng mình dính nhé.
- Vậy các con có muốn vẽ khuôn mặt cảm xúc và tạo kiểu tóc của các bạn bằng những chiếc lá, bông hoa mà mình thích không?
- Ngày hôm nay cô đã chuẩn bị cho chúng mình rất nhiều mặt khuôn mặt, bông hoa và lá cây rồi đấy.Cô mời các con nhẹ nhàng về chỗ ngồi để tạo nên những sản phẩm theo ý thích.
- GD: Trong quá trình làm các con để lá, hoa gọn gàng, không đùa nghịch lấy đồ dùng của nhau, biết giữ gìn vệ sinh chung và không tranh dành nhau.
- Cô bật nhạc cho trẻ thực hiện
* Trẻ thực hiện
- Cô bao quát, hướng dẫn trẻ yếu, khuyến khích trẻ thực hiện.
- Thời gian đã hết rồi 
- Cô mời các con cùng mang sản phẩm của mình lên đứng thành vòng tròn. 
- Hôm nay các con đã làm được gì? 
- Con vẽ khuôn mặt gì?
- Con làm tóc cho bạn từ nguyên liệu gì?
- Con thích bài của bạn nào? Vì sao?
- Cô nhận xét một số sản phẩm sáng tạo. 
->Cô thấy các con đều rất là giỏi đã tạo được khuôn mặt cảm xúc của mình và trang trí mái tóc từ hoa, lá cây rất là khéo cô khen tất cả các con.
- Các con ơi, bây giờ chúng mình hãy cầm sản phẩm của mình trên tay và cô con mình cùng hoà mình vào điệu nhạc nhé!
3. Chơi tự do
- Cô giới thiệu khu đồ chơi, khu vực chơi
- Trẻ chơi tự do với đồ chơi ngoài trời, đồ chơi mang theo dưới sự bao quát của cô.

	Hoạt động chơi góc 

	Hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành

	Hoạt động góc (MT13) 
	- Trẻ biết chơi và nhiệm vụ chơi ở các góc
- Trẻ chơi đúng các góc chơi theo sự hướng dẫn của cô, biết cách thể hiện vai chơi, biết phối hợp với bạn khi chơi. Biết chọn góc chơi.
- Biết chơi với các bạn, phối hợp giữa các vai chơi¸ biết giữ gìn đồ chơi, cất gọn gàng đồ chơi đúng nơi quy định.
- Trẻ chơi đoàn kết với bạn, có ý thức giữ gìn đồ chơi. Biết giao lưu liên kết giữa các góc chơi với nhau.
	Đồ dùng đồ chơi ở các góc
- Góc XD: Các loại gạch, hình lắp ráp, khối, cây, hoa,..
- Góc phân vai: Bộ đồ nấu ăn, bộ thực phẩm dinh dưỡng, tạp giề, giỏ...
- Góc học tập: Truyện, sách, lô tô...
- Góc thiên nhiên: Một số loại cây xanh, bộ làm vườn.
- Góc nghệ thuật: bút chì, tranh tô màu, sáp màu.
	*Trò chuyện:
Cho trẻ hát bài “Cả tuần đều ngoan”.
- Các con vừa hát bài gỡ?
- Bài hát nói về điều gì?
- Các con thấy mình đó ngoan chưa?
- Các con phải thật cố gắng để ngày nào cũng ngoan như trong bài hát đó nhé.
- Hôm nay con thích chơi ở góc nào?
+ Góc phân vai: Trò chơi gia đình; phòng khám đa khoa; cửa hàng ăn uống
+ Góc nghệ thuật: Vẽ, nặn, cắt dán, làm đồ chơi chủ đề cơ thể bé
+ Góc chơi xây dựng: Xây dựng nhà, người
+ Góc học tập: làm album ảnh về các món ăn
+ Góc thiên nhiên: chăm sóc cây trồng.
- Trước khi chơi con phải làm gì?
- Sau khi chơi phải làm gì?
* Trẻ vào góc chơi.
Cô bao quát hướng dẫn trong quá trình chơi.
* Kết thúc: Cho trẻ hát “hết giờ chơi”.

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh 

	Hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành

	Ăn, ngủ, vệ sinh 
	-   Mục tiêu: Để giấc ngủ của trẻ diễn ra nhanh hơn, sâu hơn và đủ thời gian
- Trẻ được cung cấp cân bằng dinh dưỡng theo phần khẩu
- Nâng tầm vóc, giảm tỉ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ.
- Sự đa dạng của thức ăn, được học cách sử dụng các đồ dùng.
- Trẻ khỏe, có nếp gấp, thói quen văn hóa trong ăn uống.
- Biết làm một số công việc của người phục vụ bản thân: vệ sinh ca nhân.
- Rèn luyện người phục vụ kỹ năng.
	- Phòng ngủ, phòng ăn đảm bảo vệ sinh, thoáng mát về mùa hè, ấm áp về mùa đông.
- Các đồ dùng phục vụ hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh cho trẻ.
	I. Tổ chức bữa ăn ăn cho trẻ:
- Trước khi ăn: Cô cho trẻ rửa tay sạch với xà phòng, giúp trẻ kê bàn ghế 4- 6 trẻ ngồi 1 bàn có lối đi quanh bàn. Cô chuẩn bị khăn măt, cốc, bát, thìa đủ cho số lượng của trẻ.Trước khi chia thức ăn cô rửa tay sạch sẽ, quần áo, đầu tóc gọn gàng, cô chia thức ăn ra bát, trộn đều cho trẻ ăn ngay khi thức ăn còn nong, không để trẻ đợi lâu.
- Trong khi ăn: Cô tạo không khí thoải mái, nói năng nhẹ nhàng, động viên khuyến khích trẻ ăn hết suất. Cô quan tâm hơn những cháu mới đi, những cháu mới ốm dậy. Trẻ ăn kém cô trao đổi với phụ huynh để cùng chăm sóc trẻ được tốt hơn. Với những trẻ ăn chậm thì cô động viên cho trẻ ăn nhanh hơn. Trong khi ăn cô chú ý trẻ bị hóc, sặc.
- Sau khi ăn: Cô cho trẻ dọn đồ dùng bát, thìa, Cho trẻ uống nước xúc miệng, lau miệng, lau tay, cho trẻ đi vệ sinh 
II. Tổ chức ngủ cho trẻ:
- Trước khi ngủ: Cô cho trẻ đi vệ sinh, cho trẻ tự lấy đồ dùng gối đầu.Chỗ ngủ sạch sẽ, yên tĩnh, thoáng mát về mùa hè, ấm áp về mùa đông, cô đóng bớt cửa sổ, tắt bớt đèn. Với những trẻ mới đi khó ngủ thì cô vỗ về giúp trẻ dễ ngủ hơn.
- Trong khi ngủ: Hai cô thay phiên nhau trưc quan sát, phát hiện và xử lý kịp thời các tình huống có thể xảy ra trong khi trẻ ngủ. Mùa hè dùng quạt chú ý vặn tốc độ vừa phải và để xa từ phía chân trẻ. Khi trẻ ngủ không mực quá nhiều quần áo, mùa đông đảm bảo cho trẻ đủ ấm. Thời gian đầu đi học trẻ chưa quen với giấc ngủ trưa không ép trẻ ngủ ngay như trẻ khác mà cho trẻ làm quen dần có thể cho trẻ ngủ muộn hơn không cho trẻ vào giấc ngủ ngay. 
- Sau khi ngủ: Trẻ nào thức trước cô cho dậy trước, tránh đánh thức trẻ dậy sớm trước khi trẻ tự thức giấc dễ làm cho trẻ cáu kỉnh, mệt mỏi. Cho trẻ tự cất đồ dùng như gối, rồi cho trẻ đi vệ sinh. Sau khi tỉnh táo cho trẻ ăn bữa phụ.
- Sau khi trẻ thức dậy:
- Trẻ nào thức giấc trước cô cho dậy trước, tránh đánh thức cùng một lúc ảnh hưởng đến trẻ khác và sinh hoạt của lớp. Không đánh thức trẻ dậy sớm trước khi trẻ tự thức giấc vì dễ làm cho trẻ cáu kỉnh, mệt mỏi.
- Hướng dẫn trẻ tự làm một số việc vừa sức: cất gối, xếp chăn, chiếu. Nhắc nhở trẻ đi vệ sinh, buộc tóc cho trẻ gọn gàng. Sau đó chuyển dần sang hoạt động khác bằng cách âu yếm, trò chuyện với trẻ, cho trẻ hát một bài hát...Sau khi trẻ tỉnh táo cho trẻ ăn bữa phụ chiều.
III. Vệ sinh cho trẻ

	Hoạt động chiều 

	Hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành

	* Tập sử dụng kéo
* TC: Lộn cầu vồng. 
	- Biết sử dụng kéo
- Biết chơi các trò chơi
- Chơi trò chơi đúng cách, đúng luật
- Rèn kỹ năng cầm kéo đúng đắn cho trẻ
	- Kéo, giấy,..
	* Tập sử dụng kéo
- Cô cho trẻ hát và vận động bài:"Lý cây kéo"
- Cô đàm thoại và hỏi trẻ về nội dung bài hát
+ Bài hát nói về cái gì?
+Cô cho trẻ quan sát cây kéo và hỏi trẻ:
+ Cây kéo có cấu tạo như thế nào?
+ Kích thước của cây kéo?
+Cây kéo dùng để làm gì?
+ Cách sử dụng cây kéo như thế nào?
- Cô khái quát lại và lồng giáo dục: Cây kéo có rất nhiều tác dụng đối với chúng ta, giúp chúng ta cắt giấy,...Tuy nhiên chúng ta không được lạm dụng, không sử dụng kéo cho các mục đích khác (như  cắt bút màu, quần áo, tóc và mồm miệng tay chân).Khi sử dụng kéo phải xin phép ý kiến của người lớn.Các con đã nhớ chưa?
- Cô hướng dẫn trẻ cách cầm kéo để cắt giấy
- Cô cho trẻ thực hành
- Cô bao quát, nhắc nhở trẻ
- Cô nhận xét, tuyên dương trẻ
* TC: Lộn cầu vồng.
- Giới thiệu tên trò chơi.
- hỏi lại luật chơi, cách chơi.
- Trẻ chơi, cô bao quát.
*Chơi tự chọn:
- Cho trẻ tự chọn nhóm, bạn chơi, góc chơi theo ý thích.
- Bao quát trẻ chơi.
* Chơi tự do:(cho trẻ chơi các góc)
* Vệ sinh trả trẻ

	Đánh giá/Nhận xét
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	Thứ Năm, ngày 23/10/2025 

	Đón trẻ, thể dục sáng 

	Hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành

	Đón trẻ, thể dục sáng (MT1) 
	1.Kiến Thức
- Cháu biết xếp dép, cặp đúng nơi quy định. Biết chào cô, chào ông bà, bố mẹ khi vào lớp.
 - Biết tự vào lớp chọn góc chơi. Chơi xong biết cất đồ chơi đúng nơi quy định.
- Cháu tập được theo cô các động tác của bài tập TDS theo nhạc bài hát.
2. Kĩ năng
- Rèn kĩ năng tự phục vụ. Kĩ năng tập đúng các các động tác.
3.Giáo dục
- Giáo dục cháu yêu thích tập thể dục cho cơ thể khoẻ mạnh.
	- Phòng lớp thoáng mát, sạch sẽ. Đồ chơi ở các nhóm
- Sân sạch, an toàn, trang phục cô và trẻ gọn gàng.
	*Đón trẻ
- Thông thoáng phòng nhóm chuẩn bị đón trẻ vào lớp.
- Trao đổi với phụ huynh về nề nếp,trao đổi với phụ huynh một số nội quy quy định về trường lớp.
- Mở nhạc các bài trong chủ đề, đón trẻ vào lớp
- Cho trẻ chơi ở các góc, cô bao quát trẻ chơi.
*Thể dục sáng
- Cho trẻ nghe Quốc ca vào sáng T2
* Khởi động: Cho trẻ kết hợp đi các kiểu chân, đứng thành 3 hàng dọc.
* Trọng động: Tập theo nhạc bài hát"đường và chân"
- Hô hấp: Thổi nơ
- Tay: Đưa 2 tay lên cao, ra phía trước, sang 2 bên.
- Bụng: Quay sang trái, sang phải.
- Chân: Nhún chân
- Bật: Bật tại chỗ
* Hồi tĩnh: Cùng trẻ đi nhẹ nhàng quanh sân tập 2-3 vòng.

	Trò chuyện 

	Hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành

	Trò chuyện sáng 
	 Tạo tâm thế thoải mái cho trẻ khi đến lớp. Trẻ biết tên các món ăn và chất dinh dưỡng trong bữa ăn hằng ngày.
- Trẻ biết tên, tuổi của những người thân, người chăm sóc, nuôi dưỡng mình.
- Rèn kĩ năng trả lời câu hỏi, tự tin, mạnh dạn trò chuyện cùng cô và các bạn.
- Giáo dục trẻ ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng để cơ thể lớn lên và khỏe mạnh
	Ti vi, máy tình, nhạc : Mời bạn ăn ....
	- Bữa ăn hàng ngày của bé
- Những người chăm sóc, nuôi dưỡng bé. Tên , tuổi của người thân.
- 4 nhóm thực phẩm và ích lợi của các nhóm thực phẩm với cơ thể.
- Bộ làm gì để giữ gìn cơ thể của mình
- Giáo dục trẻ biết ăn uống đầy đủ để cơ thể khỏe mạnh

	Hoạt động học 

	Hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành

	-Hoạt động làm quen với toán:
LQVT: Xác định vị trí của đồ vật so với bản thân trẻ và so với bạn khác( phía trên- phía dưới) (MT39) 
	1.Kiến thức
- Trẻ xác định được vị trí của đồ vật trong không gian.
- Trẻ phân biệt được phía trên - phía dưới của bản thân.
- Củng cố kiến thức cho trẻ về xác định trên- dướicủa cơ thể trẻ.
2.Kĩ năng
- Rèn kĩ năng định hướng phía trước- phía sau của bản thân ,tư duy, trí nhớ, sự chú ý.
3. Giáo dục
- Yêu quý trường lớp, hứng thú tham gia các hoạt động ở lớp
	nhạc bài" tay thơm, tay ngoan"
búp bê, chùm bóng bay, tranh, màu
	LQVT: Xác định vị trí của đồ vật so với bản thân trẻ và so với bạn khác( phía trên- phía dưới)
1. Gây hứng thú:
Cô cùng trẻ hát bài: “Tay thơm tay ngoan” và trò chuyện:
+ Chúng mình vừa hát bài gì?
+ Cô cho trẻ kể tên các bộ phận trên cơ thể
- Giáo dục trẻ ăn uống đủ chất dinh dưỡng, giữ gìn vệ sinh thân thể sạch sẽ và thường xuyên vận động để cơ thể lớn nhanh và khỏe mạnh.
- Cô dẫn dắt giới thiệu bài học
2. Nội dung
* HĐ1:Ôn xác định phía trên- phía dưới của bản thân trẻ
+ Phía trên
- Lớp chúng mình có rất nhiều đồ chơi đẹp, nhưng hôm nay còn có gì đặc biệt nữa nhỉ?( Bóng bay)
- Nó ở đâu?
- Làm thế nào mà con nhìn thấy được chùm bóng?
- Vì sao phải ngẩng đầu lên mới nhìn được? Vì chùm bóng ở phía nào của con?
Muốn nhìn thấy các vật ở phía trên thì chúng mình phải ngẩng đầu lên
- Ngoài chùm bóng ra, phía trên con còn có gì?
+ Phía dưới
- Cô hỏi trẻ: “Chân đâu”2
- Chúng mình có nhìn thấy chân của mình không?
- Làm thế nào con nhìn thấy chân của mình?
- Vì sao phải cúi xuống mới nhìn thấy? Vì chân ở phía nào của con?
Muốn nhìn được các vật phía dưới, chúng mình phải cúi đầu xuống
Ngoài chân ra, phía dưới con còn có gì?
*HĐ2: Xác định phía trên – Phía dưới của bạn
- Cô mời 1 trẻ lên đố cả lớp và cá nhân về các phía của trẻ.
+ Đố các bạn biết phía trước của mình có gì?
+ Đố các bạn biết phía sau mình có gì?
Đúng rồi, thấy chúng mình trả lời rất giỏi nên bạn búp bê cũng đến học với chúng mình đấy
+ Hôm nay búp bê có trang phục rất đẹp, búp bê còn mang theo rất nhiều đồ chơi đến lớp bạn nào học giỏi búp bê sẽ tặng đồ chơi cho bạn đấy
Nào các con hãy đặt búp bê ra phía trước xem búp bê có đồ chơi gì nhé?
Bây giờ chúng mình lấy đồ chơi ra giúp búp bê nào?
+ Cô cho trẻ lấy đồ chơi và đặt vào các vị trí theo yêu cầu của cô và hỏi trẻ những đồ chơi đó ở phía nào của búp bê?
Sau đó cô chốt lại : Mũ ở phía trên đầu, giày ở phía dưới chân .
+ Cô đổi hướng của búp bê và đặt các đồ chơi thay đổi chỗ và cho trẻ nhận xét các phía( và ngược lại)
+ Cô nói các phía của búp bê ,trẻ nói đồ chơi gì?
Cô quan sát và giúp đỡ trẻ chưa làm đúng
+ Cô chốt lại tên bài học một lần nữa
*HĐ3: Luyện tập
Trò chơi 1: "Nói nhanh, nói đúng"
Cách chơi: Cô gọi một trẻ lên để các trẻxác định, sau đó hỏi lần lượt các phía của bạn có những đồ vật, đồ dùng gì?
- Cô tổ chức cho trẻ chơi, bao quát, động viên trẻ.
Trò chơi 2: “Ai thông minh”
- Cô giới thiệu tên trò chơi, nêu cách chơi: Cô chia trẻ thành 2 nhóm về mỗi nhóm sẽ tô màu vào những đồ vật, con vật ở phía trên, dưới (,màu vàng đồ vật ở trên và màu xanh nước biển với đồ vật ở dưới)
+Luật chơi: kết thúc 1 bản nhạc đội nào tô đúng, tô đủ sẽ nhận được phần quà
- Cô tổ chức trẻ thực hiện
- Cô kiểm tra kết quả và nhận xét tuyên dương trẻ.
3. Kết thúc
- Cô cho trẻ vận động nhẹ nhàng và chuyển hoạt động

	Hoạt động ngoài trời 

	Hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành

	*Vẽ món ăn trẻ yêu thích bằng phấn
*HĐ2: TC: Mèo đuổi chuột 
	Biết vẽ món ăn yêu thích bằng phấn. 
Biết chơi các trò chơi
- Rèn kĩ năng vẽ, chú ý, quan sát, xác định vị trí, phát triển vận động tinh 
Rèn kỹ năng tư duy, sự khéo léo, nhanh nhẹn khi chơi các trò chơi
	 phấn, đồ chơi,..
	*Vẽ món ăn trẻ yêu thích bằng phấn
- Cô cùng trẻ hát và vận động bài:"mời bạn ăn"
- Cô hỏi trẻ
+ Các con hãy kể tên những món ăn mà con yêu thích?
+ Món ăn ấy có màu sắc như thế nào?
+ Tại sao con thích món ăn ấy?
- Cô lồng giáo dục trẻ: ăn hết suất, ăn ngon miệng
- Hôm nay cô sẽ cho các con dùng phấn để vẽ món ăn mà con yêu thích nhé
- Cô  hỏi ý tưởng của trẻ
- Cô gợi ý cho trẻ cách vẽ
- Cho trẻ thực hiện, cô đến từng trẻ để quan sát, giúp đỡ để trẻ vẽ được món ăn trẻ yêu thích
Vẽ món ăn trẻ yêu thích bằng phấn
- Cô cùng trẻ hát và vận động bài:"mời bạn ăn"
- Cụ hỏi trẻ
+ Cỏc con hóy kể tờn những mún ăn mà con yêu thích?
+ Món ăn ấy có màu sắc như thế nào?
+ Tại sao con thích món ăn ấy?
- Cô lồng giáo dục trẻ: ăn hết suất, ăn ngon miệng
- Hôm nay cô sẽ cho các con dùng phấn để vẽ món ăn mà con yêu thích nhé
- Cụ hỏi ý tưởng của trẻ
- Cụ gợi ý cho trẻ cỏch vẽ
- Cho trẻ thực hiện, cô đến từng trẻ để quan sát, giúp đỡ để trẻ vẽ được món ăn trẻ yêu thích
*HĐ2: TC: Mèo đuổi chuột
- Giới thiệu tên trò chơi.
- Hỏi lại luật chơi, cách chơi.
- Trẻ chơi, cô bao quát.
* Chơi tự do
 

	Hoạt động chơi góc 

	Hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành

	Hoạt động góc (MT13) 
	- Trẻ biết chơi và nhiệm vụ chơi ở các góc
- Trẻ chơi đúng các góc chơi theo sự hướng dẫn của cô, biết cách thể hiện vai chơi, biết phối hợp với bạn khi chơi. Biết chọn góc chơi.
- Biết chơi với các bạn, phối hợp giữa các vai chơi¸ biết giữ gìn đồ chơi, cất gọn gàng đồ chơi đúng nơi quy định.
- Trẻ chơi đoàn kết với bạn, có ý thức giữ gìn đồ chơi. Biết giao lưu liên kết giữa các góc chơi với nhau.
	Đồ dùng đồ chơi ở các góc
- Góc XD: Các loại gạch, hình lắp ráp, khối, cây, hoa,..
- Góc phân vai: Bộ đồ nấu ăn, bộ thực phẩm dinh dưỡng, tạp giề, giỏ...
- Góc học tập: Truyện, sách, lô tô...
- Góc thiên nhiên: Một số loại cây xanh, bộ làm vườn.
- Góc nghệ thuật: bút chì, tranh tô màu, sáp màu.
	*Trò chuyện:
Cho trẻ hát bài “Cả tuần đều ngoan”.
- Các con vừa hát bài gỡ?
- Bài hát nói về điều gì?
- Các con thấy mình đó ngoan chưa?
- Các con phải thật cố gắng để ngày nào cũng ngoan như trong bài hát đó nhé.
- Hôm nay con thích chơi ở góc nào?
+ Góc phân vai: Trò chơi gia đình; phòng khám đa khoa; cửa hàng ăn uống
+ Góc nghệ thuật: Vẽ, nặn, cắt dán, làm đồ chơi chủ đề cơ thể bé
+ Góc chơi xây dựng: Xây dựng nhà, người
+ Góc học tập: làm album ảnh về các món ăn
+ Góc thiên nhiên: chăm sóc cây trồng.
- Trước khi chơi con phải làm gì?
- Sau khi chơi phải làm gì?
* Trẻ vào góc chơi.
Cô bao quát hướng dẫn trong quá trình chơi.
* Kết thúc: Cho trẻ hát “hết giờ chơi”.

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh 

	Hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành

	Ăn, ngủ, vệ sinh 
	-   Mục tiêu: Để giấc ngủ của trẻ diễn ra nhanh hơn, sâu hơn và đủ thời gian
- Trẻ được cung cấp cân bằng dinh dưỡng theo phần khẩu
- Nâng tầm vóc, giảm tỉ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ.
- Sự đa dạng của thức ăn, được học cách sử dụng các đồ dùng.
- Trẻ khỏe, có nếp gấp, thói quen văn hóa trong ăn uống.
- Biết làm một số công việc của người phục vụ bản thân: vệ sinh ca nhân.
- Rèn luyện người phục vụ kỹ năng.
	- Phòng ngủ, phòng ăn đảm bảo vệ sinh, thoáng mát về mùa hè, ấm áp về mùa đông.
- Các đồ dùng phục vụ hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh cho trẻ.
	I. Tổ chức bữa ăn ăn cho trẻ:
- Trước khi ăn: Cô cho trẻ rửa tay sạch với xà phòng, giúp trẻ kê bàn ghế 4- 6 trẻ ngồi 1 bàn có lối đi quanh bàn. Cô chuẩn bị khăn măt, cốc, bát, thìa đủ cho số lượng của trẻ.Trước khi chia thức ăn cô rửa tay sạch sẽ, quần áo, đầu tóc gọn gàng, cô chia thức ăn ra bát, trộn đều cho trẻ ăn ngay khi thức ăn còn nong, không để trẻ đợi lâu.
- Trong khi ăn: Cô tạo không khí thoải mái, nói năng nhẹ nhàng, động viên khuyến khích trẻ ăn hết suất. Cô quan tâm hơn những cháu mới đi, những cháu mới ốm dậy. Trẻ ăn kém cô trao đổi với phụ huynh để cùng chăm sóc trẻ được tốt hơn. Với những trẻ ăn chậm thì cô động viên cho trẻ ăn nhanh hơn. Trong khi ăn cô chú ý trẻ bị hóc, sặc.
- Sau khi ăn: Cô cho trẻ dọn đồ dùng bát, thìa, Cho trẻ uống nước xúc miệng, lau miệng, lau tay, cho trẻ đi vệ sinh 
II. Tổ chức ngủ cho trẻ:
- Trước khi ngủ: Cô cho trẻ đi vệ sinh, cho trẻ tự lấy đồ dùng gối đầu.Chỗ ngủ sạch sẽ, yên tĩnh, thoáng mát về mùa hè, ấm áp về mùa đông, cô đóng bớt cửa sổ, tắt bớt đèn. Với những trẻ mới đi khó ngủ thì cô vỗ về giúp trẻ dễ ngủ hơn.
- Trong khi ngủ: Hai cô thay phiên nhau trưc quan sát, phát hiện và xử lý kịp thời các tình huống có thể xảy ra trong khi trẻ ngủ. Mùa hè dùng quạt chú ý vặn tốc độ vừa phải và để xa từ phía chân trẻ. Khi trẻ ngủ không mực quá nhiều quần áo, mùa đông đảm bảo cho trẻ đủ ấm. Thời gian đầu đi học trẻ chưa quen với giấc ngủ trưa không ép trẻ ngủ ngay như trẻ khác mà cho trẻ làm quen dần có thể cho trẻ ngủ muộn hơn không cho trẻ vào giấc ngủ ngay. 
- Sau khi ngủ: Trẻ nào thức trước cô cho dậy trước, tránh đánh thức trẻ dậy sớm trước khi trẻ tự thức giấc dễ làm cho trẻ cáu kỉnh, mệt mỏi. Cho trẻ tự cất đồ dùng như gối, rồi cho trẻ đi vệ sinh. Sau khi tỉnh táo cho trẻ ăn bữa phụ.
- Sau khi trẻ thức dậy:
- Trẻ nào thức giấc trước cô cho dậy trước, tránh đánh thức cùng một lúc ảnh hưởng đến trẻ khác và sinh hoạt của lớp. Không đánh thức trẻ dậy sớm trước khi trẻ tự thức giấc vì dễ làm cho trẻ cáu kỉnh, mệt mỏi.
- Hướng dẫn trẻ tự làm một số việc vừa sức: cất gối, xếp chăn, chiếu. Nhắc nhở trẻ đi vệ sinh, buộc tóc cho trẻ gọn gàng. Sau đó chuyển dần sang hoạt động khác bằng cách âu yếm, trò chuyện với trẻ, cho trẻ hát một bài hát...Sau khi trẻ tỉnh táo cho trẻ ăn bữa phụ chiều.
III. Vệ sinh cho trẻ

	Hoạt động chiều 

	Hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành

	* Nghe đọc truyện trong chủ đề
* TC: Nu na nu nống. 
	-Trẻ biết tên câu chuyện, tên tác giả, hiểu nội dung câu chuyện trong chủ đề.
 - Phát triển kỹ năng nhanh nhạy, khi chơi các trò chơi cho trẻ. Chơi trò chơi đúng cách, đúng luật
- Giáo dục trẻ biết bảo vệ giữ gìn vệ sinh cơ thể
	- Video, tranh truyện...
	*  Nghe đọc truyện trong chủ đề
- Cô và trẻ trò chuyện về chủ đề đang học.
-Cô giới thiệu và đọc bài thơ: '"phải là hai tay", "Đôi bàn tay nhỏ xinh", truyện:"tâm sự của cái mũi"cho trẻ nghe
- Cô đàm thoại hỏi trẻ tên bài thơ, tên truyện, tên tác giả, nội dung bài thơ, câu chuyện
- Qua nội dung bài thơ câu chuyện trẻ học được điều gì? Cô lồng giáo dục trẻ
* TC: Nu na nu nống
- Cô giới thiệu tên trò chơi
- Cô cho trẻ nhắc lại cc, lc
- Trẻ chơi, cô bao quát trẻ.
*Chơi tự chọn: Cho trẻ tự chọn nhóm, bạn chơi, góc chơi theo ý thích.
- Bao quát trẻ chơi.
* Chơi tự do:(cho trẻ chơi các góc)
* Vệ sinh trả trẻ

	Đánh giá/Nhận xét
	 
 
 

	Chỉnh sửa
	 
 
 






	

	Thứ Sáu, ngày 24/10/2025 

	Đón trẻ, thể dục sáng 

	Hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành

	Đón trẻ, thể dục sáng (MT1) 
	1.Kiến Thức
- Cháu biết xếp dép, cặp đúng nơi quy định. Biết chào cô, chào ông bà, bố mẹ khi vào lớp.
 - Biết tự vào lớp chọn góc chơi. Chơi xong biết cất đồ chơi đúng nơi quy định.
- Cháu tập được theo cô các động tác của bài tập TDS theo nhạc bài hát.
2. Kĩ năng
- Rèn kĩ năng tự phục vụ. Kĩ năng tập đúng các các động tác.
3.Giáo dục
- Giáo dục cháu yêu thích tập thể dục cho cơ thể khoẻ mạnh.
	- Phòng lớp thoáng mát, sạch sẽ. Đồ chơi ở các nhóm
- Sân sạch, an toàn, trang phục cô và trẻ gọn gàng.
	*Đón trẻ
- Thông thoáng phòng nhóm chuẩn bị đón trẻ vào lớp.
- Trao đổi với phụ huynh về nề nếp,trao đổi với phụ huynh một số nội quy quy định về trường lớp.
- Mở nhạc các bài trong chủ đề, đón trẻ vào lớp
- Cho trẻ chơi ở các góc, cô bao quát trẻ chơi.
*Thể dục sáng
- Cho trẻ nghe Quốc ca vào sáng T2
* Khởi động: Cho trẻ kết hợp đi các kiểu chân, đứng thành 3 hàng dọc.
* Trọng động: Tập theo nhạc bài hát"đường và chân"
- Hô hấp: Thổi nơ
- Tay: Đưa 2 tay lên cao, ra phía trước, sang 2 bên.
- Bụng: Quay sang trái, sang phải.
- Chân: Nhún chân
- Bật: Bật tại chỗ
* Hồi tĩnh: Cùng trẻ đi nhẹ nhàng quanh sân tập 2-3 vòng.

	Trò chuyện 

	Hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành

	Trò chuyện sáng 
	 Tạo tâm thế thoải mái cho trẻ khi đến lớp. Trẻ biết tên các món ăn và chất dinh dưỡng trong bữa ăn hằng ngày.
- Trẻ biết tên, tuổi của những người thân, người chăm sóc, nuôi dưỡng mình.
- Rèn kĩ năng trả lời câu hỏi, tự tin, mạnh dạn trò chuyện cùng cô và các bạn.
- Giáo dục trẻ ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng để cơ thể lớn lên và khỏe mạnh
	Ti vi, máy tình, nhạc : Mời bạn ăn ....
	- Bữa ăn hàng ngày của bé
- Những người chăm sóc, nuôi dưỡng bé. Tên , tuổi của người thân.
- 4 nhóm thực phẩm và ích lợi của các nhóm thực phẩm với cơ thể.
- Bộ làm gì để giữ gìn cơ thể của mình
- Giáo dục trẻ biết ăn uống đầy đủ để cơ thể khỏe mạnh

	Hoạt động học 

	Hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành

	-Hoạt động âm nhạc:
PTTM: NDTT: Dạy hát “Mời bạn ăn”

NDKH: Nghe hát “Cho con”

TCAN: Ai nhanh nhất (MT88) 
	* Kiến thức:
- Trẻ biết tên bài hát, tên tác giả, hát thuộc bài hát “Mời bạn ăn”. Biết tên bài hát, tác giả sáng tác bài hát “Cho con”.
- Trẻ biết được chức năng và tác dụng của đôi bàn tay.
- Trẻ biết trò chơi và thể hiện động tác phù hợp với lời bài hát.
* Kĩ năng:
- Trẻ hát đúng nhịp bài hát.
- Rèn luyện kỹ năng ca hát.
- Phát triển tai nghe nhạc và khả năng cảm thụ âm nhạc cho trẻ.
- Phát triển tư duy, ngôn ngữ cho trẻ.
- Trẻ mạnh dạn thể hiện bài hát.
* Giáo dục:
- Trẻ biết giữ gìn cơ thể ,vệ sinh cơ thể sạch sẽ.
	- Đồ dùng của cô:
+ Giáo án ,nhạc bài hát “Mời bạn ăn”, Đôi mắt xinh”, “Cho con”.
+ Sắc xô,trò chơi.
- Đồ dùng của trẻ: + Trang phục sạch sẽ, gọn gàng.
 
	* Gây hứng thú
- Cô và trẻ hát bài “Đôi mắt xinh” .
+ Bài hát nói về điều gì? Để cho cơ thể khỏe mạnh các con cần phải làm gì?
- Cô có một bài hát rất hay nói về các món ăn cung cấp các chất cho cơ thể khỏe mạnh đấy. Đó là bài “Mời bạn ăn” của nhạc sỹ Trần Ngọc sáng tác bạn nào thuộc rồi hát cùng cô bài hát này nhé!
* Hoạt động 1: Dạy hát “Mời bạn ăn”
- Chúng mình cùng ngồi ngoan lắng nghe nhé!
- Lần 1: Cô hát chậm, rõ lời cho trẻ nghe.
+ Cô vừa hát cho các con nghe bài hát gì? Bài hát do ai sáng tác?
- Lần 2: Cô hát kết hợp nhạc đệm và làm động tác minh hoạ nhẹ nhàng.
+ Ai giỏi nhắc lại tên bài hát này? Bài hát nói về điều gì?
- Cô nói về nội dung bài hát:
+ Giai điệu bài hát rất vui tươi, trong sáng, bài hát nói về các chất dinh dưỡng cần cung cấp cho cơ thể khỏe mạnh.
* Cô dạy trẻ hát:
- Dạy cả lớp hát: Cô bắt nhịp cho cả lớp hát theo cô.(4- 5 lần)
- Cho trẻ vừa đi vừa hát và lấy xắc xô về chỗ ngồi.
+ Mời nhóm, cá nhân (với trẻ có khả năng lên thể hiện). Động viên trẻ thể hiện biểu cảm trên nét mặt, nhún nhẩy khi hát.
* Hoạt động 2: Nghe hát “Cho con”
- Bố mẹ là người sinh ra các con, cho các con thân thể và đôi tay khéo léo. Bố mẹ rất yêu thương các con, tình yêu ấy được thể hiện qua bài hát “Cho con” của nhạc sỹ Phạm Trọng Cầu, cô mời các con hãy lắng nghe cô giáo hát.
- Lần 1: Cô hát trên nền nhạc kết hợp minh hoạ cử chỉ.
+ Cô vừa hát bài hát gì? Của tác giả nào? Bài hát nói về điều gì?
- Lần 2: Cho trẻ nghe hát trên nền nhạc kết hợp minh hoạ cử chỉ, cô khuyến khích trẻ hưởng ứng bài hát cùng cô.
* Hoạt động 3: Trò chơi âm nhạc “Ai nhanh nhất”
- Cô nói luật chơi và cách chơi. Cho trẻ chơi 2-3 lần.
* Kết thúc: 
- Cô nhận xét kết thúc giờ học.

	Hoạt động ngoài trời 

	Hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành

	:* Quan sát vườn rau của trường
TC: Gieo hạt 
	Trẻ được tham quan và trò chuyện về vườn rau của trường .
Trẻ biết chơi các trò chơi
Rèn kỹ năng suy nghĩ, tư duy trả lời câu hỏi. Chơi trò chơi đúng cách, đúng luật
-Trẻ hào hứng tham gia các hoạt động cùng cô và các bạn. Giáo dục trẻ biết yêu quý trường lớp, cô giáo và bạn bè
Thích tham gia lao động vệ sinh
 
	Vườn rau của trườn
	HĐ 1: Quan sát vườn rau của trường
- Cô cho trẻ đọc bài thơ:"Rau ngót, rau đay"
- Cô đàm thoại hỏi trẻ
+ Các con hãy cùng nhìn xem cô và các con đang đứng ở đâu đây?
+ Trong vườn rau có những loại rau gì?
+ Con có nhận xét gì về những cây rau này?
+ Phần nào của rau thì ăn được
+Cây rau được chế biến thành những món gì?
- Các con ạ, trong vườn rau của nhà trường có rất nhiều loại rau...để phục vụ cho bửa ăn hàng ngày của chúng mình. Rau cung cấp chất vi ta min là chất rất quan trọng góp phần vào sự phát triển của cơ thể. Vì vậy các con phải ăn đủ chất giúp cho cơ thể mau lớn và khỏe mạnh nhé
HĐ2: TC: Gieo hạt
- Cô giới thiệu tên trò chơi.
- Trẻ nêu LC, CC

	Hoạt động chơi góc 

	Hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành

	Hoạt động góc (MT13) 
	- Trẻ biết chơi và nhiệm vụ chơi ở các góc
- Trẻ chơi đúng các góc chơi theo sự hướng dẫn của cô, biết cách thể hiện vai chơi, biết phối hợp với bạn khi chơi. Biết chọn góc chơi.
- Biết chơi với các bạn, phối hợp giữa các vai chơi¸ biết giữ gìn đồ chơi, cất gọn gàng đồ chơi đúng nơi quy định.
- Trẻ chơi đoàn kết với bạn, có ý thức giữ gìn đồ chơi. Biết giao lưu liên kết giữa các góc chơi với nhau.
	Đồ dùng đồ chơi ở các góc
- Góc XD: Các loại gạch, hình lắp ráp, khối, cây, hoa,..
- Góc phân vai: Bộ đồ nấu ăn, bộ thực phẩm dinh dưỡng, tạp giề, giỏ...
- Góc học tập: Truyện, sách, lô tô...
- Góc thiên nhiên: Một số loại cây xanh, bộ làm vườn.
- Góc nghệ thuật: bút chì, tranh tô màu, sáp màu.
	*Trò chuyện:
Cho trẻ hát bài “Cả tuần đều ngoan”.
- Các con vừa hát bài gỡ?
- Bài hát nói về điều gì?
- Các con thấy mình đó ngoan chưa?
- Các con phải thật cố gắng để ngày nào cũng ngoan như trong bài hát đó nhé.
- Hôm nay con thích chơi ở góc nào?
+ Góc phân vai: Trò chơi gia đình; phòng khám đa khoa; cửa hàng ăn uống
+ Góc nghệ thuật: Vẽ, nặn, cắt dán, làm đồ chơi chủ đề cơ thể bé
+ Góc chơi xây dựng: Xây dựng nhà, người
+ Góc học tập: làm album ảnh về các món ăn
+ Góc thiên nhiên: chăm sóc cây trồng.
- Trước khi chơi con phải làm gì?
- Sau khi chơi phải làm gì?
* Trẻ vào góc chơi.
Cô bao quát hướng dẫn trong quá trình chơi.
* Kết thúc: Cho trẻ hát “hết giờ chơi”.

	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh 

	Hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành

	Ăn, ngủ, vệ sinh 
	-   Mục tiêu: Để giấc ngủ của trẻ diễn ra nhanh hơn, sâu hơn và đủ thời gian
- Trẻ được cung cấp cân bằng dinh dưỡng theo phần khẩu
- Nâng tầm vóc, giảm tỉ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ.
- Sự đa dạng của thức ăn, được học cách sử dụng các đồ dùng.
- Trẻ khỏe, có nếp gấp, thói quen văn hóa trong ăn uống.
- Biết làm một số công việc của người phục vụ bản thân: vệ sinh ca nhân.
- Rèn luyện người phục vụ kỹ năng.
	- Phòng ngủ, phòng ăn đảm bảo vệ sinh, thoáng mát về mùa hè, ấm áp về mùa đông.
- Các đồ dùng phục vụ hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh cho trẻ.
	I. Tổ chức bữa ăn ăn cho trẻ:
- Trước khi ăn: Cô cho trẻ rửa tay sạch với xà phòng, giúp trẻ kê bàn ghế 4- 6 trẻ ngồi 1 bàn có lối đi quanh bàn. Cô chuẩn bị khăn măt, cốc, bát, thìa đủ cho số lượng của trẻ.Trước khi chia thức ăn cô rửa tay sạch sẽ, quần áo, đầu tóc gọn gàng, cô chia thức ăn ra bát, trộn đều cho trẻ ăn ngay khi thức ăn còn nong, không để trẻ đợi lâu.
- Trong khi ăn: Cô tạo không khí thoải mái, nói năng nhẹ nhàng, động viên khuyến khích trẻ ăn hết suất. Cô quan tâm hơn những cháu mới đi, những cháu mới ốm dậy. Trẻ ăn kém cô trao đổi với phụ huynh để cùng chăm sóc trẻ được tốt hơn. Với những trẻ ăn chậm thì cô động viên cho trẻ ăn nhanh hơn. Trong khi ăn cô chú ý trẻ bị hóc, sặc.
- Sau khi ăn: Cô cho trẻ dọn đồ dùng bát, thìa, Cho trẻ uống nước xúc miệng, lau miệng, lau tay, cho trẻ đi vệ sinh 
II. Tổ chức ngủ cho trẻ:
- Trước khi ngủ: Cô cho trẻ đi vệ sinh, cho trẻ tự lấy đồ dùng gối đầu.Chỗ ngủ sạch sẽ, yên tĩnh, thoáng mát về mùa hè, ấm áp về mùa đông, cô đóng bớt cửa sổ, tắt bớt đèn. Với những trẻ mới đi khó ngủ thì cô vỗ về giúp trẻ dễ ngủ hơn.
- Trong khi ngủ: Hai cô thay phiên nhau trưc quan sát, phát hiện và xử lý kịp thời các tình huống có thể xảy ra trong khi trẻ ngủ. Mùa hè dùng quạt chú ý vặn tốc độ vừa phải và để xa từ phía chân trẻ. Khi trẻ ngủ không mực quá nhiều quần áo, mùa đông đảm bảo cho trẻ đủ ấm. Thời gian đầu đi học trẻ chưa quen với giấc ngủ trưa không ép trẻ ngủ ngay như trẻ khác mà cho trẻ làm quen dần có thể cho trẻ ngủ muộn hơn không cho trẻ vào giấc ngủ ngay. 
- Sau khi ngủ: Trẻ nào thức trước cô cho dậy trước, tránh đánh thức trẻ dậy sớm trước khi trẻ tự thức giấc dễ làm cho trẻ cáu kỉnh, mệt mỏi. Cho trẻ tự cất đồ dùng như gối, rồi cho trẻ đi vệ sinh. Sau khi tỉnh táo cho trẻ ăn bữa phụ.
- Sau khi trẻ thức dậy:
- Trẻ nào thức giấc trước cô cho dậy trước, tránh đánh thức cùng một lúc ảnh hưởng đến trẻ khác và sinh hoạt của lớp. Không đánh thức trẻ dậy sớm trước khi trẻ tự thức giấc vì dễ làm cho trẻ cáu kỉnh, mệt mỏi.
- Hướng dẫn trẻ tự làm một số việc vừa sức: cất gối, xếp chăn, chiếu. Nhắc nhở trẻ đi vệ sinh, buộc tóc cho trẻ gọn gàng. Sau đó chuyển dần sang hoạt động khác bằng cách âu yếm, trò chuyện với trẻ, cho trẻ hát một bài hát...Sau khi trẻ tỉnh táo cho trẻ ăn bữa phụ chiều.
III. Vệ sinh cho trẻ

	Hoạt động chiều 

	Hoạt động
	Mục đích
	Chuẩn bị
	Cách tiến hành

	* Lao động vệ sinh:
* TC: Xỉa cá mè
* Nêu gương cuối tuần. 
	- Trẻ biết chơi các trò chơi
- Rèn kỹ năng suy nghĩ, tư duy trả lời câu hỏi. Chơi trò chơi đúng cách, đúng luật
+Rèn kỹ năng tự phục vụ cho bản thân, lấy cất đồ dùng đồ chơi đúng nơi quy định
-Trẻ hào hứng tham gia các hoạt động cùng cô và các bạn.
+Thích tham gia lao động vệ sinh
+ Có ý thức để được phiếu bé ngoan
 
	- Cờ, phiếu bé ngoan
	* Lao động vệ sinh:
Cô hỏi trẻ có những góc chơi nào?
- Để lớp học của chúng mình luôn sạch sẽ thì phải làm gì?
- Cô khái quát lại, lồng giáo dục
- Cô phân trẻ theo nhóm, phân chia công việc cho từng nhóm, hướng dẫn trẻ lau dọn, sắp xếp đồ dùng đồ chơi gọn gàng ngăn nắp trên các tủ giá...
- Cô bao quát động viên khuyến khích trẻ
- Tuyên dương những nhóm làm tốt
- Cho trẻ rửa tay sạch sẽ
* TC: Xỉa cá mè
-Cô giới thiệu trò chơi và tổ chức cho trẻ chơi
* Nêu gương cuối tuần.
- Cô cùng trẻ trò chuyện về những công việc tốt trong ngày.
- Cho trẻ kể về những công việc tốt.
- Cho 2-3 trẻ ngoan nhất lên cắm cờ trước.
- Tiếp tục cho trẻ kể về mình về bạn.
- Cô tặng cờ cho cả lớp: Cho trẻ vừa đi vừa hát khi trẻ đến gần cô phát cờ cho trẻ và trẻ cắm cờ vào ống cờ của mình sau đó về chỗ ngồi.
- Cô hỏi trẻ hôm nay là thứ mấy?
- Ngày mai là thứ mấy? Hôm nay có gì đặc biệt?
- Cô thông báo số cờ của từng cháu, hỏi cảm xúc của trẻ khi được nhận cờ, nhận bé ngoan
- Cô phát phiếu bé ngoan.
Liên hoan văn nghệ: Con hãy thể hiện qua bài thơ bài hát mà con thích
- Trẻ chơi, cô bao quát.
 * Chơi tự do
* Vệ sinh trả trẻ
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